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• QUYET DINH 

viec cong Lot chi so gia xay dtrng thing 6 va qu 'Y II nam 2017 

GIAM DOC SO  XAY 

C n cir Quyet dinh s6 712/QD-UBND ngay 15 thang 3 nam. 2016 ciia U ND 
tinh Dak Lak ye viec quy dinh chirc nang, nhiem vu, quyen han va co cau to chir cua 
So Xay e king; 

C. n ctr Nghi dinh‘se; 32/2015/ND-CP ngay 25 thang 3 nam 2015 cita C inh 
phit ye an 1/ chi phi dau ttr xay dung; 

C n cir ,Quyet dinh se; 34/2015/QD-UBND ngdy 09 thang 10 nam 2015 dia. 
UBND t nh Dak Lak Ban hanh quy dinh ye phan cap quan ly du an dau ttr xay • ung 
tren dia an tinh Dak Lak; 

T eo de nghi cua Tnrang phang Kinh to va Vat lieu xay dung, 

QUYET DINH: 

eu 1. COng bO Tap chi so gia xay dung thang 6  y4‘quy INAM 2017;  
et 

 
dinh nay de cac ca quan, to chirc, ca nhaiqhakkhao, sir dung vao 

, dieu chinh Tong mirc Tau ttr, dtr  toan xay dung cong trinh, gia hap Ong 
va quan 1 chi phi &au to xay dung cong trinh tren dia ban tinh Dak ak. 

eu 2. Quyet dinh nay có hieu hrc ke  tir ngay 

theo Qu 
)(de din 
xay dun 

Noi 
— Xty krng; 

UBND t nh; 
- Cac SO., i ganh thuOc tinh; 
- UBND c c huy'en, thi xa,  thanh ph& 

Ciiarn (16 , cac Pho GD SO; 
- Cac Phoi g, Chi ckic,Trung tarn thuOc SO; 
- Website 	Xay dung; 
- Lim: VT KTVLXD,VP  (HH 30). 

Y Sao Byi 
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CHI SO GIA XAY DING T 
ianh kern theo Quyet dinh so,l0 S-VD- 

cita Sa Xay dung 

THIEU CHUNG: 

Chi so gia xay dung la chi tieu phan 
.g trinh theo thei -gian. Cac chi so gia 
Ye xac dinh theo nhOm cong trinh thug 

trinh ding nghiep, ding trinh,giao th 
-y thuat) tren dia ban tinh Dak Laic va b; 

!hi so gia xay dung cong trinh; 

:hi so gia phan xay dung; 

:dc chi so gia xay, dung theo yeu to cl 
ig trinh, chi so gia nhan cong xay dun 
dung cong trinh; 

'hi so gia vat lieu xay dung chit yeu. 
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so gici xay dung cong trinh  la chi ti 
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3. Chi so gia xay dung cong trinh tai cac Bang "Chi so gia xay dung cong 
trinh" da tinh toan den su bien &Ong cua cac chi phi xay dung, chi phi thiet bi, chi 
phi quan ly du an, chi phi tu van dau tu xay dung va mot so khoan muc chi phi 
khac cua chi phi au tu xay dung cong trinh. 

,Cac chi s6 gia xay dung cong trinh nay chua xet den su bien d6ng cua chi 
phi b6i thuang, ho trg va tai dinh cu (neu,  co), chi phi lap bao coo danh 	tac 
d6ng moi truang va bao 	moi twang (neu co), chi phi thue tu van nuac ngoai 
(neu co), chi phi ra pha born min va vat no, lai vay trong thai,  gian xay dung (doi 
voi cac du an c6 sir dung von vay), von hxu d6ng ban dau (doi 	cac du an san 
xuat, kinh doanh). 

Khi sir dung cac chi so gia xay dung cong trinh lam co so.  de., xac dinh tong 
mdc dau tu thi can can dr vao tinh chat, dac diem va yeu cau cu the dm du an de 
1)6 sung cac khoan muc chi phi nay cho phu hop. 

Chi so gia xay dung cua cong trinh tai cac.Banw.̀`chisa,gici phc';'n xay clung" 
da tinh den su bien d6ng cua chi phi truc 	 nhan. cong va chi 
phi' may thi cong xay dung) va cac khoan muc chi phi. 	trong chi phi xay 
dung (chi phi truc tiep phi khac, chi phi chung, chi phi chiu thue tinh truck, thue 
gia tri gia tang). 

Truang hgp nhang cong trinh c6 xir 1/ nen mong dac bi8t, hoac co ket cau 
dac bi8t thi khi van dung chi so gia phAn xay dung vao viec tinh toan can co .s• 
dieu chinh *sung oho phU hgp. 

• .. 	• 	 • 
gia nhan.•COng xay dung cong 

trinh va chi so "gia. May-thi..c6hg 	 tai cac •Bang- "Chi so gia vat 
Ji041rtriu:Lgong, .may thi cong da 	den scfbien:d6ng ishiphi vat lieu xay dung, 
'chi phriihsj•froong -.,x4,ktung:.va..-ght phi may.  ttii conk x4y dung tro'ng chi hi trUC 
tiep. 

Chl se; gia cua snot s6 loai vat lieu xay dung chi' yeti tai Bang "Chi so gia vat 
lieu xay dung chu yeu" phan anh mirc bien d6ng gia vat li8u xay dung chu yeu 
binh quan cua thong 6 va quf II nam 2017 so vai gia vat lieu xay dung chtl yeu 
binh quan nam 2015. 

4. Cac chi so. gia xay dung cua thong 6„va. ci4 II nam 2017 da dugc tinh 
toan, dieu chinh chi phi nhan dog, may thi cong theo Quyet dinh so 15/2016/QD-
UBND ngay 04 thong 4 nam 2016 cua UBND tinh Dak Lak ve viec dieu chinh chi 
phi nhan ding, chi phi may thi cong trong cac b6 don gia do UBND tinh ding b6 
tren dia ban tinh Dak Lak. 

5. Cac chi s6 gia xay dung neu tai Tap chi so gia xay -dung nay d••c xac 
dinh theo phuong phap thong ke, tinh toan tir cac so lieu thgc to thu thap cua cac 
du an dau tu xay dung cong trinh da va clang xay dung a trong nu•c. Cac cong 
trinh lua chon de tinh town la cac cong trinh xay dung moi, co tinh nang phuc vu 
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THÁNG 6 NĂM 2017

CHỈ SỐ GIÁ XÂY DỰNG



Năm gốc 2015 Tháng 05 năm 2017

I CÔNG TRÌNH DÂN DỤNG
1 Công trình nhà ở 99,65 100,69

2 Công trình giáo dục 99,80 100,69

3 Công trình văn hóa 97,79 100,61

4 Công trình trụ sở cơ quan, văn phòng 100,17 100,97

5 Công trình y tế 100,04 100,41

6 Công trình khách sạn 100,21 100,39

7
Công trình tháp thu phát sóng truyền hình, 

truyền thanh
100,54 100,46

II CÔNG TRÌNH CÔNG NGHIỆP
1 Công trình năng lượng

Đường dây 98,61 100,08

Trạm biến áp 100,90 99,97

2 Công trình công nghiệp dệt, may 97,96 100,88

3 Công trình công nghiệp chế tạo sản phẩm 99,90 100,29

4 Công trình công nghiệp vật liệu xây dựng 98,65 100,23

III CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG
1 Công trình đường bộ

Đường nhựa asphan, đường thâm nhập nhựa, 

đường láng nhựa 94,24
101,17

Đường bê tông xi măng 99,74 101,66

2 Công trình cầu, hầm

Cầu, cống bê tông xi măng 99,19 100,59

IV CÔNG TRÌNH THỦY LỢI
1 Đập bê tông 99,57 100,52

2 Kênh bê tông xi măng 100,06 100,93

3 Tường chắn bê tông cốt thép 99,14 102,08

V CÔNG TRÌNH HẠ TẦNG
1 Công trình mạng cấp nước 100,56 100,56

2 Công trình mạng thoát nước 101,08 100,28

3 Công trình xử lý nước thải 100,05 101,27

Đơn vị tính : %

Chỉ số giá tháng 06/2017 so với
Loại công trìnhSTT

1. CHỈ SỐ GIÁ XÂY DỰNG TỈNH ĐẮK LẮK

(NĂM 2015 = 100)

Bảng 7.1. CHỈ SỐ GIÁ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH 

1



Năm gốc 2015 Tháng 05 năm 2017

I CÔNG TRÌNH DÂN DỤNG
1 Công trình nhà ở 105,52 100,69

2 Công trình giáo dục 105,16 100,70

3 Công trình văn hóa 101,80 100,62

4 Công trình trụ sở cơ quan, văn phòng 105,09 100,97

5 Công trình y tế 105,35 100,42

6 Công trình khách sạn 102,94 100,39

7
Công trình tháp thu phát sóng truyền hình, 

truyền thanh
106,25 100,46

II CÔNG TRÌNH CÔNG NGHIỆP
1 Công trình năng lượng

Đường dây 98,53 100,08

Trạm biến áp 100,90 99,97

2 Công trình công nghiệp dệt, may 101,43 100,91

3 Công trình công nghiệp chế tạo sản phẩm 102,34 100,28

4 Công trình công nghiệp vật liệu xây dựng 102,64 100,22

III CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG
1 Công trình đường bộ

Đường nhựa asphan, đường thâm nhập nhựa, 

đường láng nhựa 95,31
101,19

Đường bê tông xi măng 102,22 101,73

2 Công trình cầu, hầm

Cầu, cống bê tông xi măng 104,50 100,54

IV CÔNG TRÌNH THỦY LỢI
1 Đập bê tông 105,09 100,51

2 Kênh bê tông xi măng 105,59 100,90

3 Tường chắn bê tông cốt thép 97,50 102,24

V CÔNG TRÌNH HẠ TẦNG
1 Công trình mạng cấp nước 103,63 100,56

2 Công trình mạng thoát nước 104,02 100,27

3 Công trình xử lý nước thải 103,94 101,22

2. CHỈ SỐ GIÁ XÂY DỰNG TP. BUÔN MA THUỘT

Bảng 7.1. CHỈ SỐ GIÁ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH 

(NĂM 2015 = 100)

Đơn vị tính : %

STT Loại công trình
Chỉ số giá tháng 06/2017 so với

2



Năm gốc 2015 Tháng 05 năm 2017

I CÔNG TRÌNH DÂN DỤNG
1 Công trình nhà ở 100,21 100,94

2 Công trình giáo dục 100,30 100,91

3 Công trình văn hóa 98,42 100,87

4 Công trình trụ sở cơ quan, văn phòng 100,61 101,15

5 Công trình y tế 100,19 100,53

6 Công trình khách sạn 100,18 100,40

7
Công trình tháp thu phát sóng truyền hình, 

truyền thanh
100,81 100,68

II CÔNG TRÌNH CÔNG NGHIỆP
1 Công trình năng lượng

Đường dây 98,78 100,14

Trạm biến áp 100,90 99,97

2 Công trình công nghiệp dệt, may 98,89 101,08

3 Công trình công nghiệp chế tạo sản phẩm 100,30 100,51

4 Công trình công nghiệp vật liệu xây dựng 98,53 100,24

III CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG
1 Công trình đường bộ

Đường nhựa asphan, đường thâm nhập nhựa, 

đường láng nhựa 96,34
101,73

Đường bê tông xi măng 102,39 102,53

2 Công trình cầu, hầm

Cầu, cống bê tông xi măng 100,21 101,32

IV CÔNG TRÌNH THỦY LỢI
1 Đập bê tông 100,67 101,07

2 Kênh bê tông xi măng 100,81 101,32

3 Tường chắn bê tông cốt thép 103,36 103,42

V CÔNG TRÌNH HẠ TẦNG
1 Công trình mạng cấp nước 101,03 100,81

2 Công trình mạng thoát nước 101,63 100,69

3 Công trình xử lý nước thải 100,77 101,64

Đơn vị tính : %

STT Loại công trình
Chỉ số giá tháng 06/2017 so với

3. CHỈ SỐ GIÁ XÂY DỰNG HUYỆN KRÔNG BÔNG

Bảng 7.1. CHỈ SỐ GIÁ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH 

(NĂM 2015 = 100)

3



Năm gốc 2015 Tháng 05 năm 2017

I CÔNG TRÌNH DÂN DỤNG
1 Công trình nhà ở 99,45 100,70

2 Công trình giáo dục 99,63 100,71

3 Công trình văn hóa 97,66 100,61

4 Công trình trụ sở cơ quan, văn phòng 99,95 100,99

5 Công trình y tế 99,83 100,42

6 Công trình khách sạn 100,14 100,40

7
Công trình tháp thu phát sóng truyền hình, 

truyền thanh
100,21 100,46

II CÔNG TRÌNH CÔNG NGHIỆP
1 Công trình năng lượng

Đường dây 98,63 100,07

Trạm biến áp 100,90 99,97

2 Công trình công nghiệp dệt, may 98,00 100,90

3 Công trình công nghiệp chế tạo sản phẩm 99,88 100,28

4 Công trình công nghiệp vật liệu xây dựng 98,51 100,23

III CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG
1 Công trình đường bộ

Đường nhựa asphan, đường thâm nhập nhựa, 

đường láng nhựa 94,12
101,16

Đường bê tông xi măng 99,87 101,71

2 Công trình cầu, hầm

Cầu, cống bê tông xi măng 98,94 100,57

IV CÔNG TRÌNH THỦY LỢI
1 Đập bê tông 99,29 100,51

2 Kênh bê tông xi măng 99,89 100,93

3 Tường chắn bê tông cốt thép 99,98 102,08

V CÔNG TRÌNH HẠ TẦNG
1 Công trình mạng cấp nước 100,44 100,56

2 Công trình mạng thoát nước 100,91 100,27

3 Công trình xử lý nước thải 99,79 101,26

4. CHỈ SỐ GIÁ XÂY DỰNG HUYỆN CƯ M'GAR

Bảng 7.1. CHỈ SỐ GIÁ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH 

(NĂM 2015 = 100)

Đơn vị tính : %

STT Loại công trình
Chỉ số giá tháng 06/2017 so với
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Năm gốc 2015 Tháng 05 năm 2017

I CÔNG TRÌNH DÂN DỤNG
1 Công trình nhà ở 99,86 100,60

2 Công trình giáo dục 100,00 100,62

3 Công trình văn hóa 97,99 100,53

4 Công trình trụ sở cơ quan, văn phòng 100,30 100,90

5 Công trình y tế 100,02 100,37

6 Công trình khách sạn 100,11 100,36

7
Công trình tháp thu phát sóng truyền hình, 

truyền thanh
100,49 100,40

II CÔNG TRÌNH CÔNG NGHIỆP
1 Công trình năng lượng

Đường dây 98,68 100,06

Trạm biến áp 100,90 99,97

2 Công trình công nghiệp dệt, may 98,58 100,78

3 Công trình công nghiệp chế tạo sản phẩm 100,05 100,25

4 Công trình công nghiệp vật liệu xây dựng 98,53 100,23

III CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG
1 Công trình đường bộ

Đường nhựa asphan, đường thâm nhập nhựa, 

đường láng nhựa 95,25
101,01

Đường bê tông xi măng 100,92 101,51

2 Công trình cầu, hầm

Cầu, cống bê tông xi măng 99,28 100,49

IV CÔNG TRÌNH THỦY LỢI
1 Đập bê tông 99,81 100,41

2 Kênh bê tông xi măng 100,23 100,85

3 Tường chắn bê tông cốt thép 101,13 101,75

V CÔNG TRÌNH HẠ TẦNG
1 Công trình mạng cấp nước 100,64 100,52

2 Công trình mạng thoát nước 101,11 100,23

3 Công trình xử lý nước thải 100,21 101,20

5. CHỈ SỐ GIÁ XÂY DỰNG HUYỆN EA KAR

Bảng 7.1. CHỈ SỐ GIÁ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH 

(NĂM 2015 = 100)

Đơn vị tính : %

STT Loại công trình
Chỉ số giá tháng 06/2017 so với
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Năm gốc 2015 Tháng 05 năm 2017

I CÔNG TRÌNH DÂN DỤNG
1 Công trình nhà ở 98,20 100,51

2 Công trình giáo dục 98,28 100,53

3 Công trình văn hóa 97,53 100,48

4 Công trình trụ sở cơ quan, văn phòng 99,78 100,83

5 Công trình y tế 98,88 100,31

6 Công trình khách sạn 100,03 100,35

7
Công trình tháp thu phát sóng truyền hình, 

truyền thanh
100,13 100,31

II CÔNG TRÌNH CÔNG NGHIỆP
1 Công trình năng lượng

Đường dây 98,65 100,05

Trạm biến áp 100,90 99,97

2 Công trình công nghiệp dệt, may 96,06 100,76

3 Công trình công nghiệp chế tạo sản phẩm 98,66 100,18

4 Công trình công nghiệp vật liệu xây dựng 97,50 100,23

III CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG
1 Công trình đường bộ

Đường nhựa asphan, đường thâm nhập nhựa, 

đường láng nhựa 94,96
101,07

Đường bê tông xi măng 100,39 101,46

2 Công trình cầu, hầm

Cầu, cống bê tông xi măng 98,88 100,22

IV CÔNG TRÌNH THỦY LỢI
1 Đập bê tông 99,50 100,31

2 Kênh bê tông xi măng 99,41 100,79

3 Tường chắn bê tông cốt thép 100,24 101,54

V CÔNG TRÌNH HẠ TẦNG
1 Công trình mạng cấp nước 100,39 100,45

2 Công trình mạng thoát nước 100,90 100,08

3 Công trình xử lý nước thải 99,91 101,12

6. CHỈ SỐ GIÁ XÂY DỰNG HUYỆN KRÔNG PẮK

Bảng 7.1. CHỈ SỐ GIÁ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH 

(NĂM 2015 = 100)

Đơn vị tính : %

STT Loại công trình
Chỉ số giá tháng 06/2017 so với
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Năm gốc 2015 Tháng 05 năm 2017

I CÔNG TRÌNH DÂN DỤNG
1 Công trình nhà ở 99,23 100,64

2 Công trình giáo dục 99,47 100,65

3 Công trình văn hóa 97,54 100,57

4 Công trình trụ sở cơ quan, văn phòng 99,80 100,94

5 Công trình y tế 99,71 100,38

6 Công trình khách sạn 99,96 100,37

7
Công trình tháp thu phát sóng truyền hình, 

truyền thanh
100,10 100,42

II CÔNG TRÌNH CÔNG NGHIỆP
1 Công trình năng lượng

Đường dây 98,59 100,07

Trạm biến áp 100,90 99,97

2 Công trình công nghiệp dệt, may 97,81 100,82

3 Công trình công nghiệp chế tạo sản phẩm 99,82 100,26

4 Công trình công nghiệp vật liệu xây dựng 98,48 100,22

III CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG
1 Công trình đường bộ

Đường nhựa asphan, đường thâm nhập nhựa, 

đường láng nhựa 95,07
101,18

Đường bê tông xi măng 99,42 101,61

2 Công trình cầu, hầm

Cầu, cống bê tông xi măng 98,78 100,50

IV CÔNG TRÌNH THỦY LỢI
1 Đập bê tông 99,16 100,46

2 Kênh bê tông xi măng 99,38 100,86

3 Tường chắn bê tông cốt thép 97,69 101,79

V CÔNG TRÌNH HẠ TẦNG
1 Công trình mạng cấp nước 100,28 100,53

2 Công trình mạng thoát nước 100,88 100,25

3 Công trình xử lý nước thải 100,01 101,26

7. CHỈ SỐ GIÁ XÂY DỰNG HUYỆN M'DRẮK

Bảng 7.1. CHỈ SỐ GIÁ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH 

(NĂM 2015 = 100)

Đơn vị tính : %

STT Loại công trình
Chỉ số giá tháng 06/2017 so với

7



Năm gốc 2015 Tháng 05 năm 2017

I CÔNG TRÌNH DÂN DỤNG
1 Công trình nhà ở 99,82 100,82

2 Công trình giáo dục 100,00 100,82

3 Công trình văn hóa 97,86 100,71

4 Công trình trụ sở cơ quan, văn phòng 100,30 101,10

5 Công trình y tế 100,02 100,49

6 Công trình khách sạn 100,18 100,43

7
Công trình tháp thu phát sóng truyền hình, 

truyền thanh
100,52 100,56

II CÔNG TRÌNH CÔNG NGHIỆP
1 Công trình năng lượng

Đường dây 98,65 100,09

Trạm biến áp 100,90 99,97

2 Công trình công nghiệp dệt, may 98,38 101,00

3 Công trình công nghiệp chế tạo sản phẩm 99,97 100,33

4 Công trình công nghiệp vật liệu xây dựng 98,51 100,24

III CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG
1 Công trình đường bộ

Đường nhựa asphan, đường thâm nhập nhựa, 

đường láng nhựa 94,07
101,26

Đường bê tông xi măng 99,98 101,86

2 Công trình cầu, hầm

Cầu, cống bê tông xi măng 99,29 100,74

IV CÔNG TRÌNH THỦY LỢI
1 Đập bê tông 99,43 100,62

2 Kênh bê tông xi măng 99,99 101,00

3 Tường chắn bê tông cốt thép 100,35 102,33

V CÔNG TRÌNH HẠ TẦNG
1 Công trình mạng cấp nước 100,52 100,62

2 Công trình mạng thoát nước 101,11 100,37

3 Công trình xử lý nước thải 99,93 101,36

8. CHỈ SỐ GIÁ XÂY DỰNG HUYỆN LẮK

Bảng 7.1. CHỈ SỐ GIÁ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH 

(NĂM 2015 = 100)

Đơn vị tính : %

STT Loại công trình
Chỉ số giá tháng 06/2017 so với

8



Năm gốc 2015 Tháng 05 năm 2017

I CÔNG TRÌNH DÂN DỤNG
1 Công trình nhà ở 100,03 100,67

2 Công trình giáo dục 100,17 100,67

3 Công trình văn hóa 98,09 100,60

4 Công trình trụ sở cơ quan, văn phòng 100,53 100,95

5 Công trình y tế 100,13 100,40

6 Công trình khách sạn 100,25 100,38

7
Công trình tháp thu phát sóng truyền hình, 

truyền thanh
100,63 100,44

II CÔNG TRÌNH CÔNG NGHIỆP
1 Công trình năng lượng

Đường dây 98,70 100,08

Trạm biến áp 100,90 99,97

2 Công trình công nghiệp dệt, may 98,77 100,86

3 Công trình công nghiệp chế tạo sản phẩm 100,05 100,29

4 Công trình công nghiệp vật liệu xây dựng 98,55 100,24

III CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG
1 Công trình đường bộ

Đường nhựa asphan, đường thâm nhập nhựa, 

đường láng nhựa 95,23
101,21

Đường bê tông xi măng 101,20 101,72

2 Công trình cầu, hầm

Cầu, cống bê tông xi măng 99,35 100,57

IV CÔNG TRÌNH THỦY LỢI
1 Đập bê tông 99,95 100,53

2 Kênh bê tông xi măng 100,34 100,94

3 Tường chắn bê tông cốt thép 101,66 102,04

V CÔNG TRÌNH HẠ TẦNG
1 Công trình mạng cấp nước 100,72 100,57

2 Công trình mạng thoát nước 101,15 100,28

3 Công trình xử lý nước thải 100,25 101,28

9. CHỈ SỐ GIÁ XÂY DỰNG HUYỆN EA SÚP

Bảng 7.1. CHỈ SỐ GIÁ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH 

(NĂM 2015 = 100)

Đơn vị tính : %

STT Loại công trình
Chỉ số giá tháng 06/2017 so với

9



Năm gốc 2015 Tháng 05 năm 2017

I CÔNG TRÌNH DÂN DỤNG
1 Công trình nhà ở 97,67 100,74

2 Công trình giáo dục 97,90 100,75

3 Công trình văn hóa 96,03 100,65

4 Công trình trụ sở cơ quan, văn phòng 98,10 101,05

5 Công trình y tế 98,70 100,45

6 Công trình khách sạn 99,13 100,42

7
Công trình tháp thu phát sóng truyền hình, 

truyền thanh
99,12 100,48

II CÔNG TRÌNH CÔNG NGHIỆP
1 Công trình năng lượng

Đường dây 98,49 100,08

Trạm biến áp 100,90 99,97

2 Công trình công nghiệp dệt, may 95,96 100,95

3 Công trình công nghiệp chế tạo sản phẩm 99,46 100,28

4 Công trình công nghiệp vật liệu xây dựng 98,24 100,23

III CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG
1 Công trình đường bộ

Đường nhựa asphan, đường thâm nhập nhựa, 

đường láng nhựa 91,98
101,24

Đường bê tông xi măng 97,23 101,75

2 Công trình cầu, hầm

Cầu, cống bê tông xi măng 98,01 100,55

IV CÔNG TRÌNH THỦY LỢI
1 Đập bê tông 98,04 100,52

2 Kênh bê tông xi măng 98,74 100,93

3 Tường chắn bê tông cốt thép 95,70 102,08

V CÔNG TRÌNH HẠ TẦNG
1 Công trình mạng cấp nước 99,66 100,56

2 Công trình mạng thoát nước 100,52 100,27

3 Công trình xử lý nước thải 98,93 101,30

10. CHỈ SỐ GIÁ XÂY DỰNG HUYỆN EA H'LEO

Bảng 7.1. CHỈ SỐ GIÁ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH 

(NĂM 2015 = 100)

Đơn vị tính : %

STT Loại công trình
Chỉ số giá tháng 06/2017 so với

10



Năm gốc 2015 Tháng 05 năm 2017

I CÔNG TRÌNH DÂN DỤNG
1 Công trình nhà ở 98,41 100,64

2 Công trình giáo dục 98,70 100,64

3 Công trình văn hóa 96,71 100,58

4 Công trình trụ sở cơ quan, văn phòng 99,08 100,93

5 Công trình y tế 99,26 100,38

6 Công trình khách sạn 99,84 100,37

7
Công trình tháp thu phát sóng truyền hình, 

truyền thanh
99,45 100,42

II CÔNG TRÌNH CÔNG NGHIỆP
1 Công trình năng lượng

Đường dây 98,46 100,08

Trạm biến áp 100,90 99,97

2 Công trình công nghiệp dệt, may 96,85 100,83

3 Công trình công nghiệp chế tạo sản phẩm 99,29 100,28

4 Công trình công nghiệp vật liệu xây dựng 98,26 100,24

III CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG
1 Công trình đường bộ

Đường nhựa asphan, đường thâm nhập nhựa, 

đường láng nhựa 92,59
101,20

Đường bê tông xi măng 97,31 101,74

2 Công trình cầu, hầm

Cầu, cống bê tông xi măng 97,30 100,57

IV CÔNG TRÌNH THỦY LỢI
1 Đập bê tông 97,81 100,51

2 Kênh bê tông xi măng 98,66 100,94

3 Tường chắn bê tông cốt thép 95,49 102,13

V CÔNG TRÌNH HẠ TẦNG
1 Công trình mạng cấp nước 99,71 100,55

2 Công trình mạng thoát nước 100,07 100,27

3 Công trình xử lý nước thải 98,90 101,27

11. CHỈ SỐ GIÁ XÂY DỰNG HUYỆN KRÔNG BÚK

Bảng 7.1. CHỈ SỐ GIÁ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH 

(NĂM 2015 = 100)

Đơn vị tính : %

STT Loại công trình
Chỉ số giá tháng 06/2017 so với
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Năm gốc 2015 Tháng 05 năm 2017

I CÔNG TRÌNH DÂN DỤNG
1 Công trình nhà ở 98,42 100,74

2 Công trình giáo dục 98,70 100,75

3 Công trình văn hóa 96,99 100,65

4 Công trình trụ sở cơ quan, văn phòng 99,11 101,05

5 Công trình y tế 99,36 100,44

6 Công trình khách sạn 100,24 100,41

7
Công trình tháp thu phát sóng truyền hình, 

truyền thanh
99,35 100,49

II CÔNG TRÌNH CÔNG NGHIỆP
1 Công trình năng lượng

Đường dây 98,50 100,08

Trạm biến áp 100,90 99,97

2 Công trình công nghiệp dệt, may 96,59 100,95

3 Công trình công nghiệp chế tạo sản phẩm 99,42 100,29

4 Công trình công nghiệp vật liệu xây dựng 98,32 100,24

III CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG
1 Công trình đường bộ

Đường nhựa asphan, đường thâm nhập nhựa, 

đường láng nhựa 92,93
101,24

Đường bê tông xi măng 97,91 101,79

2 Công trình cầu, hầm

Cầu, cống bê tông xi măng 97,69 100,57

IV CÔNG TRÌNH THỦY LỢI
1 Đập bê tông 98,16 100,54

2 Kênh bê tông xi măng 98,95 100,95

3 Tường chắn bê tông cốt thép 96,57 102,18

V CÔNG TRÌNH HẠ TẦNG
1 Công trình mạng cấp nước 99,98 100,57

2 Công trình mạng thoát nước 100,26 100,27

3 Công trình xử lý nước thải 99,06 101,30

12. CHỈ SỐ GIÁ XÂY DỰNG THỊ XÃ BUÔN HỒ

Bảng 7.1. CHỈ SỐ GIÁ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH 

(NĂM 2015 = 100)

Đơn vị tính : %

STT Loại công trình
Chỉ số giá tháng 06/2017 so với

12



Năm gốc 2015 Tháng 05 năm 2017

I CÔNG TRÌNH DÂN DỤNG
1 Công trình nhà ở 99,43 100,50

2 Công trình giáo dục 99,61 100,51

3 Công trình văn hóa 97,56 100,42

4 Công trình trụ sở cơ quan, văn phòng 99,91 100,78

5 Công trình y tế 99,75 100,31

6 Công trình khách sạn 99,88 100,33

7
Công trình tháp thu phát sóng truyền hình, 

truyền thanh
100,25 100,33

II CÔNG TRÌNH CÔNG NGHIỆP
1 Công trình năng lượng

Đường dây 98,63 100,05

Trạm biến áp 100,90 99,97

2 Công trình công nghiệp dệt, may 98,03 100,62

3 Công trình công nghiệp chế tạo sản phẩm 99,86 100,23

4 Công trình công nghiệp vật liệu xây dựng 98,35 100,23

III CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG
1 Công trình đường bộ

Đường nhựa asphan, đường thâm nhập nhựa, 

đường láng nhựa 94,63
100,56

Đường bê tông xi măng 98,91 100,45

2 Công trình cầu, hầm

Cầu, cống bê tông xi măng 98,91 100,45

IV CÔNG TRÌNH THỦY LỢI
1 Đập bê tông 99,35 100,26

2 Kênh bê tông xi măng 99,75 100,77

3 Tường chắn bê tông cốt thép 99,47 101,46

V CÔNG TRÌNH HẠ TẦNG
1 Công trình mạng cấp nước 100,38 100,45

2 Công trình mạng thoát nước 100,96 100,20

3 Công trình xử lý nước thải 99,96 101,07

13. CHỈ SỐ GIÁ XÂY DỰNG HUYỆN KRÔNG NĂNG

Bảng 7.1. CHỈ SỐ GIÁ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH 

(NĂM 2015 = 100)

Đơn vị tính : %

STT Loại công trình
Chỉ số giá tháng 06/2017 so với
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Năm gốc 2015 Tháng 05 năm 2017

I CÔNG TRÌNH DÂN DỤNG
1 Công trình nhà ở 99,51 100,67

2 Công trình giáo dục 99,71 100,69

3 Công trình văn hóa 97,52 100,58

4 Công trình trụ sở cơ quan, văn phòng 100,00 100,97

5 Công trình y tế 99,84 100,41

6 Công trình khách sạn 100,06 100,39

7
Công trình tháp thu phát sóng truyền hình, 

truyền thanh
100,30 100,45

II CÔNG TRÌNH CÔNG NGHIỆP
1 Công trình năng lượng

Đường dây 98,60 100,07

Trạm biến áp 100,90 99,97

2 Công trình công nghiệp dệt, may 98,02 100,86

3 Công trình công nghiệp chế tạo sản phẩm 99,82 100,26

4 Công trình công nghiệp vật liệu xây dựng 98,45 100,23

III CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG
1 Công trình đường bộ

Đường nhựa asphan, đường thâm nhập nhựa, 

đường láng nhựa 93,36
101,09

Đường bê tông xi măng 99,12 101,61

2 Công trình cầu, hầm

Cầu, cống bê tông xi măng 98,86 100,52

IV CÔNG TRÌNH THỦY LỢI
1 Đập bê tông 98,98 100,46

2 Kênh bê tông xi măng 99,64 100,89

3 Tường chắn bê tông cốt thép 99,04 101,92

V CÔNG TRÌNH HẠ TẦNG
1 Công trình mạng cấp nước 100,29 100,53

2 Công trình mạng thoát nước 100,89 100,25

3 Công trình xử lý nước thải 99,62 101,24

14. CHỈ SỐ GIÁ XÂY DỰNG HUYỆN KRÔNG ANA

Bảng 7.1. CHỈ SỐ GIÁ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH 

(NĂM 2015 = 100)

Đơn vị tính : %

STT Loại công trình
Chỉ số giá tháng 06/2017 so với
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Năm gốc 2015 Tháng 05 năm 2017

I CÔNG TRÌNH DÂN DỤNG
1 Công trình nhà ở 99,71 100,74

2 Công trình giáo dục 99,89 100,76

3 Công trình văn hóa 97,73 100,65

4 Công trình trụ sở cơ quan, văn phòng 100,20 101,04

5 Công trình y tế 99,96 100,44

6 Công trình khách sạn 100,15 100,41

7
Công trình tháp thu phát sóng truyền hình, 

truyền thanh
100,42 100,49

II CÔNG TRÌNH CÔNG NGHIỆP
1 Công trình năng lượng

Đường dây 98,63 100,08

Trạm biến áp 100,90 99,97

2 Công trình công nghiệp dệt, may 98,29 100,95

3 Công trình công nghiệp chế tạo sản phẩm 99,90 100,29

4 Công trình công nghiệp vật liệu xây dựng 98,50 100,23

III CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG
1 Công trình đường bộ

Đường nhựa asphan, đường thâm nhập nhựa, 

đường láng nhựa 93,87
101,22

Đường bê tông xi măng 99,72 101,77

2 Công trình cầu, hầm

Cầu, cống bê tông xi măng 99,03 100,58

IV CÔNG TRÌNH THỦY LỢI
1 Đập bê tông 99,26 100,54

2 Kênh bê tông xi măng 99,87 100,95

3 Tường chắn bê tông cốt thép 99,89 102,15

V CÔNG TRÌNH HẠ TẦNG
1 Công trình mạng cấp nước 100,43 100,57

2 Công trình mạng thoát nước 100,97 100,28

3 Công trình xử lý nước thải 99,80 101,29

15. CHỈ SỐ GIÁ XÂY DỰNG HUYỆN CƯ KUIN

Bảng 7.1. CHỈ SỐ GIÁ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH 

(NĂM 2015 = 100)

Đơn vị tính : %

STT Loại công trình
Chỉ số giá tháng 06/2017 so với
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Năm gốc 2015 Tháng 05 năm 2017

I CÔNG TRÌNH DÂN DỤNG
1 Công trình nhà ở 99,22 100,68

2 Công trình giáo dục 99,41 100,69

3 Công trình văn hóa 97,46 100,60

4 Công trình trụ sở cơ quan, văn phòng 99,80 100,97

5 Công trình y tế 99,66 100,41

6 Công trình khách sạn 100,01 100,39

7
Công trình tháp thu phát sóng truyền hình, 

truyền thanh
100,12 100,45

II CÔNG TRÌNH CÔNG NGHIỆP
1 Công trình năng lượng

Đường dây 98,61 100,08

Trạm biến áp 100,90 99,97

2 Công trình công nghiệp dệt, may 97,69 100,87

3 Công trình công nghiệp chế tạo sản phẩm 99,72 100,29

4 Công trình công nghiệp vật liệu xây dựng 98,38 100,23

III CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG
1 Công trình đường bộ

Đường nhựa asphan, đường thâm nhập nhựa, 

đường láng nhựa 93,92
101,15

Đường bê tông xi măng 99,43 101,69

2 Công trình cầu, hầm

Cầu, cống bê tông xi măng 98,77 100,57

IV CÔNG TRÌNH THỦY LỢI
1 Đập bê tông 99,08 100,51

2 Kênh bê tông xi măng 99,62 100,93

3 Tường chắn bê tông cốt thép 99,08 102,05

V CÔNG TRÌNH HẠ TẦNG
1 Công trình mạng cấp nước 100,30 100,56

2 Công trình mạng thoát nước 100,85 100,28

3 Công trình xử lý nước thải 99,70 101,26

16. CHỈ SỐ GIÁ XÂY DỰNG HUYỆN BUÔN ĐÔN

Bảng 7.1. CHỈ SỐ GIÁ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH 

(NĂM 2015 = 100)

Đơn vị tính : %

STT Loại công trình
Chỉ số giá tháng 06/2017 so với
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Năm gốc 2015 Tháng 05 năm 2017

I CÔNG TRÌNH DÂN DỤNG
1 Công trình nhà ở 99,41 100,75

2 Công trình giáo dục 99,57 100,77

3 Công trình văn hóa 97,36 100,68

4 Công trình trụ sở cơ quan, văn phòng 99,92 101,10

5 Công trình y tế 99,57 100,51

6 Công trình khách sạn 99,66 100,51

7
Công trình tháp thu phát sóng truyền hình, 

truyền thanh
100,39 100,50

II CÔNG TRÌNH CÔNG NGHIỆP
1 Công trình năng lượng

Đường dây 98,18 100,09

Trạm biến áp 97,95 100,01

2 Công trình công nghiệp dệt, may 97,58 100,96

3 Công trình công nghiệp chế tạo sản phẩm 98,67 100,47

4 Công trình công nghiệp vật liệu xây dựng 98,36 100,26

III CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG
1 Công trình đường bộ

Đường nhựa asphan, đường thâm nhập nhựa, 

đường láng nhựa 93,57
101,28

Đường bê tông xi măng 99,60 101,79

2 Công trình cầu, hầm

Cầu, cống bê tông xi măng 98,94 100,64

IV CÔNG TRÌNH THỦY LỢI
1 Đập bê tông 99,33 100,57

2 Kênh bê tông xi măng 99,86 101,02

3 Tường chắn bê tông cốt thép 98,86 102,28

V CÔNG TRÌNH HẠ TẦNG
1 Công trình mạng cấp nước 100,30 100,66

2 Công trình mạng thoát nước 100,99 100,31

3 Công trình xử lý nước thải 99,13 101,86

1. CHỈ SỐ GIÁ XÂY DỰNG TỈNH ĐẮK LẮK

(NĂM 2015 = 100)

Bảng 7.2. CHỈ SỐ GIÁ PHẦN XÂY DỰNG

Đơn vị tính : %

STT Loại công trình
Chỉ số giá tháng 06/2017 so với
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Năm gốc 2015 Tháng 05 năm 2017

I CÔNG TRÌNH DÂN DỤNG
1 Công trình nhà ở 105,78 100,75

2 Công trình giáo dục 105,41 100,77

3 Công trình văn hóa 101,72 100,68

4 Công trình trụ sở cơ quan, văn phòng 105,40 101,09

5 Công trình y tế 105,95 100,51

6 Công trình khách sạn 103,04 100,51

7
Công trình tháp thu phát sóng truyền hình, 

truyền thanh
106,59 100,50

II CÔNG TRÌNH CÔNG NGHIỆP
1 Công trình năng lượng

Đường dây 98,09 100,09

Trạm biến áp 97,95 100,01

2 Công trình công nghiệp dệt, may 101,33 100,99

3 Công trình công nghiệp chế tạo sản phẩm 102,20 100,45

4 Công trình công nghiệp vật liệu xây dựng 102,64 100,24

III CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG
1 Công trình đường bộ

Đường nhựa asphan, đường thâm nhập nhựa, 

đường láng nhựa 94,69
101,31

Đường bê tông xi măng 102,19 101,89

2 Công trình cầu, hầm

Cầu, cống bê tông xi măng 104,65 100,60

IV CÔNG TRÌNH THỦY LỢI
1 Đập bê tông 105,31 100,56

2 Kênh bê tông xi măng 105,87 100,99

3 Tường chắn bê tông cốt thép 97,03 102,46

V CÔNG TRÌNH HẠ TẦNG
1 Công trình mạng cấp nước 103,80 100,65

2 Công trình mạng thoát nước 104,15 100,29

3 Công trình xử lý nước thải 104,51 101,76

(NĂM 2015 = 100)

STT Loại công trình
Chỉ số giá tháng 06/2017 so với

Bảng 7.2. CHỈ SỐ GIÁ PHẦN XÂY DỰNG

2. CHỈ SỐ GIÁ XÂY DỰNG TP. BUÔN MA THUỘT

Đơn vị tính : %

18



Năm gốc 2015 Tháng 05 năm 2017

I CÔNG TRÌNH DÂN DỤNG
1 Công trình nhà ở 100,03 101,03

2 Công trình giáo dục 100,12 101,01

3 Công trình văn hóa 98,05 100,97

4 Công trình trụ sở cơ quan, văn phòng 100,42 101,30

5 Công trình y tế 99,76 100,66

6 Công trình khách sạn 99,64 100,52

7
Công trình tháp thu phát sóng truyền hình, 

truyền thanh
100,68 100,74

II CÔNG TRÌNH CÔNG NGHIỆP
1 Công trình năng lượng

Đường dây 98,37 100,16

Trạm biến áp 97,96 100,01

2 Công trình công nghiệp dệt, may 98,60 101,18

3 Công trình công nghiệp chế tạo sản phẩm 99,29 100,82

4 Công trình công nghiệp vật liệu xây dựng 98,23 100,27

III CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG
1 Công trình đường bộ

Đường nhựa asphan, đường thâm nhập nhựa, 

đường láng nhựa 95,85
101,89

Đường bê tông xi măng 102,40 102,76

2 Công trình cầu, hầm

Cầu, cống bê tông xi măng 100,06 101,44

IV CÔNG TRÌNH THỦY LỢI
1 Đập bê tông 100,53 101,17

2 Kênh bê tông xi măng 100,68 101,44

3 Tường chắn bê tông cốt thép 103,47 103,75

V CÔNG TRÌNH HẠ TẦNG
1 Công trình mạng cấp nước 100,84 100,96

2 Công trình mạng thoát nước 101,58 100,76

3 Công trình xử lý nước thải 100,17 102,39

(NĂM 2015 = 100)

STT

Bảng 7.2. CHỈ SỐ GIÁ PHẦN XÂY DỰNG

3. CHỈ SỐ GIÁ XÂY DỰNG HUYỆN KRÔNG BÔNG

Đơn vị tính : %

Loại công trình
Chỉ số giá tháng 06/2017 so với
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Năm gốc 2015 Tháng 05 năm 2017

I CÔNG TRÌNH DÂN DỤNG
1 Công trình nhà ở 99,20 100,77

2 Công trình giáo dục 99,39 100,78

3 Công trình văn hóa 97,22 100,68

4 Công trình trụ sở cơ quan, văn phòng 99,68 101,12

5 Công trình y tế 99,31 100,53

6 Công trình khách sạn 99,58 100,52

7
Công trình tháp thu phát sóng truyền hình, 

truyền thanh
100,02 100,51

II CÔNG TRÌNH CÔNG NGHIỆP
1 Công trình năng lượng

Đường dây 98,21 100,09

Trạm biến áp 97,95 100,01

2 Công trình công nghiệp dệt, may 97,63 100,98

3 Công trình công nghiệp chế tạo sản phẩm 98,65 100,47

4 Công trình công nghiệp vật liệu xây dựng 98,21 100,26

III CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG
1 Công trình đường bộ

Đường nhựa asphan, đường thâm nhập nhựa, 

đường láng nhựa 93,44
101,28

Đường bê tông xi măng 99,66 101,88

2 Công trình cầu, hầm

Cầu, cống bê tông xi măng 98,67 100,62

IV CÔNG TRÌNH THỦY LỢI
1 Đập bê tông 99,03 100,56

2 Kênh bê tông xi măng 99,68 101,03

3 Tường chắn bê tông cốt thép 99,77 102,28

V CÔNG TRÌNH HẠ TẦNG
1 Công trình mạng cấp nước 100,16 100,66

2 Công trình mạng thoát nước 100,80 100,30

3 Công trình xử lý nước thải 98,77 101,85

(NĂM 2015 = 100)

Bảng 7.2. CHỈ SỐ GIÁ PHẦN XÂY DỰNG

4. CHỈ SỐ GIÁ XÂY DỰNG HUYỆN CƯ M'GAR

Đơn vị tính : %

STT Loại công trình
Chỉ số giá tháng 06/2017 so với
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Năm gốc 2015 Tháng 05 năm 2017

I CÔNG TRÌNH DÂN DỤNG
1 Công trình nhà ở 99,65 100,66

2 Công trình giáo dục 99,80 100,68

3 Công trình văn hóa 97,57 100,59

4 Công trình trụ sở cơ quan, văn phòng 100,06 101,01

5 Công trình y tế 99,55 100,46

6 Công trình khách sạn 99,55 100,47

7
Công trình tháp thu phát sóng truyền hình, 

truyền thanh
100,33 100,44

II CÔNG TRÌNH CÔNG NGHIỆP
1 Công trình năng lượng

Đường dây 98,27 100,08

Trạm biến áp 97,95 100,00

2 Công trình công nghiệp dệt, may 98,26 100,85

3 Công trình công nghiệp chế tạo sản phẩm 98,91 100,42

4 Công trình công nghiệp vật liệu xây dựng 98,24 100,25

III CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG
1 Công trình đường bộ

Đường nhựa asphan, đường thâm nhập nhựa, 

đường láng nhựa 94,66
101,10

Đường bê tông xi măng 100,81 101,64

2 Công trình cầu, hầm

Cầu, cống bê tông xi măng 99,05 100,53

IV CÔNG TRÌNH THỦY LỢI
1 Đập bê tông 99,60 100,45

2 Kênh bê tông xi măng 100,05 100,93

3 Tường chắn bê tông cốt thép 101,04 101,92

V CÔNG TRÌNH HẠ TẦNG
1 Công trình mạng cấp nước 100,39 100,60

2 Công trình mạng thoát nước 101,02 100,26

3 Công trình xử lý nước thải 99,37 101,76

(NĂM 2015 = 100)

Bảng 7.2. CHỈ SỐ GIÁ PHẦN XÂY DỰNG

5. CHỈ SỐ GIÁ XÂY DỰNG HUYỆN EA KAR

Đơn vị tính : %

Chỉ số giá tháng 06/2017 so với
STT Loại công trình
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Năm gốc 2015 Tháng 05 năm 2017

I CÔNG TRÌNH DÂN DỤNG
1 Công trình nhà ở 97,85 100,56

2 Công trình giáo dục 97,91 100,58

3 Công trình văn hóa 97,07 100,53

4 Công trình trụ sở cơ quan, văn phòng 99,49 100,95

5 Công trình y tế 98,16 100,40

6 Công trình khách sạn 99,44 100,47

7
Công trình tháp thu phát sóng truyền hình, 

truyền thanh
99,94 100,35

II CÔNG TRÌNH CÔNG NGHIỆP
1 Công trình năng lượng

Đường dây 98,23 100,07

Trạm biến áp 97,95 100,01

2 Công trình công nghiệp dệt, may 95,52 100,83

3 Công trình công nghiệp chế tạo sản phẩm 96,77 100,30

4 Công trình công nghiệp vật liệu xây dựng 97,12 100,25

III CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG
1 Công trình đường bộ

Đường nhựa asphan, đường thâm nhập nhựa, 

đường láng nhựa 94,35
101,18

Đường bê tông xi măng 100,23 101,59

2 Công trình cầu, hầm

Cầu, cống bê tông xi măng 98,62 100,23

IV CÔNG TRÌNH THỦY LỢI
1 Đập bê tông 99,26 100,34

2 Kênh bê tông xi măng 99,16 100,87

3 Tường chắn bê tông cốt thép 100,06 101,69

V CÔNG TRÌNH HẠ TẦNG
1 Công trình mạng cấp nước 100,11 100,54

2 Công trình mạng thoát nước 100,79 100,09

3 Công trình xử lý nước thải 98,95 101,64

(NĂM 2015 = 100)

Bảng 7.2. CHỈ SỐ GIÁ PHẦN XÂY DỰNG

6. CHỈ SỐ GIÁ XÂY DỰNG HUYỆN KRÔNG PẮK

Đơn vị tính : %

STT Loại công trình
Chỉ số giá tháng 06/2017 so với
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Năm gốc 2015 Tháng 05 năm 2017

I CÔNG TRÌNH DÂN DỤNG
1 Công trình nhà ở 98,97 100,70

2 Công trình giáo dục 99,22 100,73

3 Công trình văn hóa 97,09 100,63

4 Công trình trụ sở cơ quan, văn phòng 99,51 101,06

5 Công trình y tế 99,17 100,48

6 Công trình khách sạn 99,35 100,48

7
Công trình tháp thu phát sóng truyền hình, 

truyền thanh
99,90 100,47

II CÔNG TRÌNH CÔNG NGHIỆP
1 Công trình năng lượng

Đường dây 98,16 100,08

Trạm biến áp 97,94 100,00

2 Công trình công nghiệp dệt, may 97,42 100,90

3 Công trình công nghiệp chế tạo sản phẩm 98,55 100,43

4 Công trình công nghiệp vật liệu xây dựng 98,17 100,24

III CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG
1 Công trình đường bộ

Đường nhựa asphan, đường thâm nhập nhựa, 

đường láng nhựa 94,47
101,30

Đường bê tông xi măng 99,18 101,75

2 Công trình cầu, hầm

Cầu, cống bê tông xi măng 98,50 100,55

IV CÔNG TRÌNH THỦY LỢI
1 Đập bê tông 98,89 100,50

2 Kênh bê tông xi măng 99,12 100,94

3 Tường chắn bê tông cốt thép 97,27 101,97

V CÔNG TRÌNH HẠ TẦNG
1 Công trình mạng cấp nước 99,97 100,62

2 Công trình mạng thoát nước 100,77 100,28

3 Công trình xử lý nước thải 99,09 101,84

(NĂM 2015 = 100)

7. CHỈ SỐ GIÁ XÂY DỰNG HUYỆN M'DRẮK

Bảng 7.2. CHỈ SỐ GIÁ PHẦN XÂY DỰNG

Đơn vị tính : %

STT Loại công trình
Chỉ số giá tháng 06/2017 so với
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Năm gốc 2015 Tháng 05 năm 2017

I CÔNG TRÌNH DÂN DỤNG
1 Công trình nhà ở 99,61 100,90

2 Công trình giáo dục 99,79 100,91

3 Công trình văn hóa 97,43 100,79

4 Công trình trụ sở cơ quan, văn phòng 100,07 101,24

5 Công trình y tế 99,55 100,61

6 Công trình khách sạn 99,64 100,56

7
Công trình tháp thu phát sóng truyền hình, 

truyền thanh
100,36 100,61

II CÔNG TRÌNH CÔNG NGHIỆP
1 Công trình năng lượng

Đường dây 98,23 100,10

Trạm biến áp 97,95 100,00

2 Công trình công nghiệp dệt, may 98,05 101,10

3 Công trình công nghiệp chế tạo sản phẩm 98,79 100,55

4 Công trình công nghiệp vật liệu xây dựng 98,21 100,26

III CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG
1 Công trình đường bộ

Đường nhựa asphan, đường thâm nhập nhựa, 

đường láng nhựa 93,39
101,37

Đường bê tông xi măng 99,78 102,04

2 Công trình cầu, hầm

Cầu, cống bê tông xi măng 99,06 100,80

IV CÔNG TRÌNH THỦY LỢI
1 Đập bê tông 99,19 100,69

2 Kênh bê tông xi măng 99,79 101,11

3 Tường chắn bê tông cốt thép 100,18 102,57

V CÔNG TRÌNH HẠ TẦNG
1 Công trình mạng cấp nước 100,25 100,73

2 Công trình mạng thoát nước 101,02 100,41

3 Công trình xử lý nước thải 98,97 101,98

(NĂM 2015 = 100)

8. CHỈ SỐ GIÁ XÂY DỰNG HUYỆN LẮK

Bảng 7.2. CHỈ SỐ GIÁ PHẦN XÂY DỰNG

Đơn vị tính : %

STT Loại công trình
Chỉ số giá tháng 06/2017 so với
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Năm gốc 2015 Tháng 05 năm 2017

I CÔNG TRÌNH DÂN DỤNG
1 Công trình nhà ở 99,84 100,73

2 Công trình giáo dục 99,98 100,74

3 Công trình văn hóa 97,68 100,67

4 Công trình trụ sở cơ quan, văn phòng 100,33 101,09

5 Công trình y tế 99,68 100,50

6 Công trình khách sạn 99,72 100,50

7
Công trình tháp thu phát sóng truyền hình, 

truyền thanh
100,48 100,49

II CÔNG TRÌNH CÔNG NGHIỆP
1 Công trình năng lượng

Đường dây 98,28 100,10

Trạm biến áp 97,95 100,00

2 Công trình công nghiệp dệt, may 98,47 100,94

3 Công trình công nghiệp chế tạo sản phẩm 98,91 100,47

4 Công trình công nghiệp vật liệu xây dựng 98,25 100,27

III CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG
1 Công trình đường bộ

Đường nhựa asphan, đường thâm nhập nhựa, 

đường láng nhựa 94,64
101,33

Đường bê tông xi măng 101,11 101,88

2 Công trình cầu, hầm

Cầu, cống bê tông xi măng 99,12 100,63

IV CÔNG TRÌNH THỦY LỢI
1 Đập bê tông 99,75 100,58

2 Kênh bê tông xi măng 100,17 101,03

3 Tường chắn bê tông cốt thép 101,61 102,24

V CÔNG TRÌNH HẠ TẦNG
1 Công trình mạng cấp nước 100,48 100,67

2 Công trình mạng thoát nước 101,06 100,31

3 Công trình xử lý nước thải 99,42 101,87

(NĂM 2015 = 100)

9. CHỈ SỐ GIÁ XÂY DỰNG HUYỆN EA SÚP

Bảng 7.2. CHỈ SỐ GIÁ PHẦN XÂY DỰNG

Đơn vị tính : %

Chỉ số giá tháng 06/2017 so với
STT Loại công trình
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Năm gốc 2015 Tháng 05 năm 2017

I CÔNG TRÌNH DÂN DỤNG
1 Công trình nhà ở 97,26 100,82

2 Công trình giáo dục 97,50 100,83

3 Công trình văn hóa 95,42 100,72

4 Công trình trụ sở cơ quan, văn phòng 97,60 101,20

5 Công trình y tế 97,94 100,55

6 Công trình khách sạn 98,30 100,55

7
Công trình tháp thu phát sóng truyền hình, 

truyền thanh
98,82 100,53

II CÔNG TRÌNH CÔNG NGHIỆP
1 Công trình năng lượng

Đường dây 98,05 100,09

Trạm biến áp 97,94 100,00

2 Công trình công nghiệp dệt, may 95,41 101,05

3 Công trình công nghiệp chế tạo sản phẩm 98,01 100,46

4 Công trình công nghiệp vật liệu xây dựng 97,92 100,26

III CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG
1 Công trình đường bộ

Đường nhựa asphan, đường thâm nhập nhựa, 

đường láng nhựa 91,12
101,37

Đường bê tông xi măng 96,79 101,92

2 Công trình cầu, hầm

Cầu, cống bê tông xi măng 97,67 100,61

IV CÔNG TRÌNH THỦY LỢI
1 Đập bê tông 97,66 100,57

2 Kênh bê tông xi măng 98,42 101,02

3 Tường chắn bê tông cốt thép 95,09 102,30

V CÔNG TRÌNH HẠ TẦNG
1 Công trình mạng cấp nước 99,25 100,67

2 Công trình mạng thoát nước 100,38 100,30

3 Công trình xử lý nước thải 97,54 101,90

(NĂM 2015 = 100)

10. CHỈ SỐ GIÁ XÂY DỰNG HUYỆN EA H'LEO

Bảng 7.2. CHỈ SỐ GIÁ PHẦN XÂY DỰNG

Đơn vị tính : %

STT Loại công trình
Chỉ số giá tháng 06/2017 so với
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Năm gốc 2015 Tháng 05 năm 2017

I CÔNG TRÌNH DÂN DỤNG
1 Công trình nhà ở 98,07 100,70

2 Công trình giáo dục 98,37 100,71

3 Công trình văn hóa 96,17 100,65

4 Công trình trụ sở cơ quan, văn phòng 98,70 101,06

5 Công trình y tế 98,62 100,48

6 Công trình khách sạn 99,20 100,48

7
Công trình tháp thu phát sóng truyền hình, 

truyền thanh
99,20 100,47

II CÔNG TRÌNH CÔNG NGHIỆP
1 Công trình năng lượng

Đường dây 98,02 100,09

Trạm biến áp 97,94 100,01

2 Công trình công nghiệp dệt, may 96,38 100,92

3 Công trình công nghiệp chế tạo sản phẩm 97,75 100,45

4 Công trình công nghiệp vật liệu xây dựng 97,94 100,26

III CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG
1 Công trình đường bộ

Đường nhựa asphan, đường thâm nhập nhựa, 

đường láng nhựa 91,78
101,31

Đường bê tông xi măng 96,90 100,62

2 Công trình cầu, hầm

Cầu, cống bê tông xi măng 96,90 100,62

IV CÔNG TRÌNH THỦY LỢI
1 Đập bê tông 97,42 100,56

2 Kênh bê tông xi măng 98,33 101,03

3 Tường chắn bê tông cốt thép 94,87 102,35

V CÔNG TRÌNH HẠ TẦNG
1 Công trình mạng cấp nước 99,31 100,66

2 Công trình mạng thoát nước 99,89 100,30

3 Công trình xử lý nước thải 97,51 101,87

11. CHỈ SỐ GIÁ XÂY DỰNG HUYỆN KRÔNG BÚK

Bảng 7.2. CHỈ SỐ GIÁ PHẦN XÂY DỰNG

(NĂM 2015 = 100)

Đơn vị tính : %

STT Loại công trình
Chỉ số giá tháng 06/2017 so với
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Năm gốc 2015 Tháng 05 năm 2017

I CÔNG TRÌNH DÂN DỤNG
1 Công trình nhà ở 98,08 100,82

2 Công trình giáo dục 98,36 100,83

3 Công trình văn hóa 96,47 100,73

4 Công trình trụ sở cơ quan, văn phòng 98,73 101,19

5 Công trình y tế 98,74 100,56

6 Công trình khách sạn 99,71 100,54

7
Công trình tháp thu phát sóng truyền hình, 

truyền thanh
99,08 100,54

II CÔNG TRÌNH CÔNG NGHIỆP
1 Công trình năng lượng

Đường dây 98,07 100,10

Trạm biến áp 97,94 100,00

2 Công trình công nghiệp dệt, may 96,10 101,05

3 Công trình công nghiệp chế tạo sản phẩm 97,95 100,47

4 Công trình công nghiệp vật liệu xây dựng 98,00 100,26

III CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG
1 Công trình đường bộ

Đường nhựa asphan, đường thâm nhập nhựa, 

đường láng nhựa 92,15
101,37

Đường bê tông xi măng 97,54 101,97

2 Công trình cầu, hầm

Cầu, cống bê tông xi măng 97,32 100,63

IV CÔNG TRÌNH THỦY LỢI
1 Đập bê tông 97,80 100,59

2 Kênh bê tông xi măng 98,66 101,05

3 Tường chắn bê tông cốt thép 96,05 102,41

V CÔNG TRÌNH HẠ TẦNG
1 Công trình mạng cấp nước 99,63 100,67

2 Công trình mạng thoát nước 100,10 100,30

3 Công trình xử lý nước thải 97,74 101,91

12. CHỈ SỐ GIÁ XÂY DỰNG THỊ XÃ BUÔN HỒ

Bảng 7.2. CHỈ SỐ GIÁ PHẦN XÂY DỰNG

(NĂM 2015 = 100)

Đơn vị tính : %

STT Loại công trình
Chỉ số giá tháng 06/2017 so với
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Năm gốc 2015 Tháng 05 năm 2017

I CÔNG TRÌNH DÂN DỤNG
1 Công trình nhà ở 99,18 100,54

2 Công trình giáo dục 99,37 100,57

3 Công trình văn hóa 97,11 100,46

4 Công trình trụ sở cơ quan, văn phòng 99,63 100,88

5 Công trình y tế 99,22 100,39

6 Công trình khách sạn 99,26 100,43

7
Công trình tháp thu phát sóng truyền hình, 

truyền thanh
100,07 100,37

II CÔNG TRÌNH CÔNG NGHIỆP
1 Công trình năng lượng

Đường dây 98,21 100,07

Trạm biến áp 97,95 100,01

2 Công trình công nghiệp dệt, may 97,67 100,68

3 Công trình công nghiệp chế tạo sản phẩm 98,61 100,38

4 Công trình công nghiệp vật liệu xây dựng 98,04 100,26

III CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG
1 Công trình đường bộ

Đường nhựa asphan, đường thâm nhập nhựa, 

đường láng nhựa 93,99
100,61

Đường bê tông xi măng 99,79 101,26

2 Công trình cầu, hầm

Cầu, cống bê tông xi măng 98,65 100,49

IV CÔNG TRÌNH THỦY LỢI
1 Đập bê tông 99,10 100,29

2 Kênh bê tông xi măng 99,53 100,85

3 Tường chắn bê tông cốt thép 99,22 101,60

V CÔNG TRÌNH HẠ TẦNG
1 Công trình mạng cấp nước 100,09 100,53

2 Công trình mạng thoát nước 100,86 100,23

3 Công trình xử lý nước thải 99,01 101,57

13. CHỈ SỐ GIÁ XÂY DỰNG HUYỆN KRÔNG NĂNG

Bảng 7.2. CHỈ SỐ GIÁ PHẦN XÂY DỰNG

(NĂM 2015 = 100)

Đơn vị tính : %

Chỉ số giá tháng 06/2017 so với
STT Loại công trình
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Năm gốc 2015 Tháng 05 năm 2017

I CÔNG TRÌNH DÂN DỤNG
1 Công trình nhà ở 99,26 100,73

2 Công trình giáo dục 99,47 100,75

3 Công trình văn hóa 97,06 100,65

4 Công trình trụ sở cơ quan, văn phòng 99,74 101,10

5 Công trình y tế 99,33 100,51

6 Công trình khách sạn 99,49 100,51

7
Công trình tháp thu phát sóng truyền hình, 

truyền thanh
100,12 100,49

II CÔNG TRÌNH CÔNG NGHIỆP
1 Công trình năng lượng

Đường dây 98,18 100,09

Trạm biến áp 97,95 100,01

2 Công trình công nghiệp dệt, may 97,66 100,95

3 Công trình công nghiệp chế tạo sản phẩm 98,56 100,44

4 Công trình công nghiệp vật liệu xây dựng 98,15 100,26

III CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG
1 Công trình đường bộ

Đường nhựa asphan, đường thâm nhập nhựa, 

đường láng nhựa 92,62
101,19

Đường bê tông xi măng 98,85 101,76

2 Công trình cầu, hầm

Cầu, cống bê tông xi măng 98,59 100,56

IV CÔNG TRÌNH THỦY LỢI
1 Đập bê tông 98,69 100,51

2 Kênh bê tông xi măng 99,40 100,98

3 Tường chắn bê tông cốt thép 98,75 102,11

V CÔNG TRÌNH HẠ TẦNG
1 Công trình mạng cấp nước 99,99 100,63

2 Công trình mạng thoát nước 100,78 100,27

3 Công trình xử lý nước thải 98,53 101,81

14. CHỈ SỐ GIÁ XÂY DỰNG HUYỆN KRÔNG ANA

Bảng 7.2. CHỈ SỐ GIÁ PHẦN XÂY DỰNG

(NĂM 2015 = 100)

Đơn vị tính : %

STT Loại công trình
Chỉ số giá tháng 06/2017 so với
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Năm gốc 2015 Tháng 05 năm 2017

I CÔNG TRÌNH DÂN DỤNG
1 Công trình nhà ở 99,48 100,82

2 Công trình giáo dục 99,67 100,83

3 Công trình văn hóa 97,29 100,72

4 Công trình trụ sở cơ quan, văn phòng 99,96 101,18

5 Công trình y tế 99,47 100,56

6 Công trình khách sạn 99,60 100,55

7
Công trình tháp thu phát sóng truyền hình, 

truyền thanh
100,25 100,55

II CÔNG TRÌNH CÔNG NGHIỆP
1 Công trình năng lượng

Đường dây 98,21 100,09

Trạm biến áp 97,95 100,00

2 Công trình công nghiệp dệt, may 97,94 101,04

3 Công trình công nghiệp chế tạo sản phẩm 98,68 100,47

4 Công trình công nghiệp vật liệu xây dựng 98,20 100,26

III CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG
1 Công trình đường bộ

Đường nhựa asphan, đường thâm nhập nhựa, 

đường láng nhựa 93,17
101,32

Đường bê tông xi măng 99,50 101,93

2 Công trình cầu, hầm

Cầu, cống bê tông xi măng 98,77 100,63

IV CÔNG TRÌNH THỦY LỢI
1 Đập bê tông 99,00 100,59

2 Kênh bê tông xi măng 99,65 101,05

3 Tường chắn bê tông cốt thép 99,68 102,36

V CÔNG TRÌNH HẠ TẦNG
1 Công trình mạng cấp nước 100,15 100,67

2 Công trình mạng thoát nước 100,87 100,30

3 Công trình xử lý nước thải 98,78 101,88

15. CHỈ SỐ GIÁ XÂY DỰNG HUYỆN CƯ KUIN

Bảng 7.2. CHỈ SỐ GIÁ PHẦN XÂY DỰNG

(NĂM 2015 = 100)

Đơn vị tính : %

STT Loại công trình
Chỉ số giá tháng 06/2017 so với
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Năm gốc 2015 Tháng 05 năm 2017

I CÔNG TRÌNH DÂN DỤNG
1 Công trình nhà ở 98,95 100,74

2 Công trình giáo dục 99,14 100,76

3 Công trình văn hóa 97,00 100,66

4 Công trình trụ sở cơ quan, văn phòng 99,50 101,09

5 Công trình y tế 99,11 100,50

6 Công trình khách sạn 99,42 100,50

7
Công trình tháp thu phát sóng truyền hình, 

truyền thanh
99,93 100,49

II CÔNG TRÌNH CÔNG NGHIỆP
1 Công trình năng lượng

Đường dây 98,18 100,09

Trạm biến áp 97,95 100,01

2 Công trình công nghiệp dệt, may 97,29 100,95

3 Công trình công nghiệp chế tạo sản phẩm 98,41 100,46

4 Công trình công nghiệp vật liệu xây dựng 98,07 100,25

III CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG
1 Công trình đường bộ

Đường nhựa asphan, đường thâm nhập nhựa, 

đường láng nhựa 93,23
101,26

Đường bê tông xi măng 99,19 101,86

2 Công trình cầu, hầm

Cầu, cống bê tông xi măng 98,50 100,62

IV CÔNG TRÌNH THỦY LỢI
1 Đập bê tông 98,80 100,55

2 Kênh bê tông xi măng 99,38 101,02

3 Tường chắn bê tông cốt thép 98,79 102,25

V CÔNG TRÌNH HẠ TẦNG
1 Công trình mạng cấp nước 100,00 100,66

2 Công trình mạng thoát nước 100,74 100,30

3 Công trình xử lý nước thải 98,65 101,86

16. CHỈ SỐ GIÁ XÂY DỰNG HUYỆN BUÔN ĐÔN

Bảng 7.2. CHỈ SỐ GIÁ PHẦN XÂY DỰNG

(NĂM 2015 = 100)

Đơn vị tính : %

STT Loại công trình
Chỉ số giá tháng 06/2017 so với
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Vật 

liệu

Nhân 

công
Máy TC Vật liệu

Nhân 

công
Máy TC

I CÔNG TRÌNH DÂN DỤNG
1 Công trình nhà ở 96,80 101,78 98,73 101,61 100,00 102,88

2 Công trình giáo dục 97,53 101,78 99,58 101,38 100,00 103,97

3 Công trình văn hóa 94,36 101,78 100,32 100,88 100,00 105,15

4 Công trình trụ sở cơ quan, văn 98,08 101,78 101,32 101,51 100,00 106,68

5 Công trình y tế 97,26 101,78 98,61 100,98 100,00 102,58

6 Công trình khách sạn 98,86 101,78 99,87 100,45 100,00 104,47

7
Công trình tháp thu phát sóng 

truyền hình, truyền thanh
98,98 101,78 99,15 101,02 100,00 103,70

II CÔNG TRÌNH CÔNG NGHIỆP
1 Công trình năng lượng

Đường dây 97,73 100,00 101,66 100,08 100,00 103,05

Trạm biến áp 97,66 100,00 101,66 100,00 100,00 103,05

2 Công trình công nghiệp dệt, may 95,50 101,78 98,92 101,33 100,00 102,90

3
Công trình công nghiệp chế tạo 

sản phẩm nhựa
97,37 101,78 99,51 100,30 100,00 103,88

4
Công trình công nghiệp vật liệu 

xây dựng
96,86 101,78 98,09 100,01 100,00 101,74

III CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG
1 Công trình đường bộ

Đường nhựa asphan, đường thâm 

nhập nhựa, đường láng nhựa
87,70 101,78 100,96 100,25 100,00 106,20

Đường bê tông xi măng 97,69 101,78 101,88 101,89 100,00 107,74

2 Công trình cầu, hầm

Cầu, cống bê tông xi măng 96,26 101,78 98,73 100,84 100,00 102,58

IV CÔNG TRÌNH THỦY LỢI
1 Đập bê tông 98,54 101,78 100,31 101,06 100,00 105,28

2 Kênh bê tông xi măng 97,33 101,78 102,16 101,27 100,00 107,96

3 Tường chắn bê tông cốt thép 98,83 101,78 98,32 102,33 100,00 102,21

V CÔNG TRÌNH HẠ TẦNG
1 Công trình mạng cấp nước 99,61 101,78 100,87 100,45 100,00 105,95

2 Công trình mạng thoát nước 100,74 101,78 101,05 100,24 100,00 106,36

3 Công trình xử lý nước thải 93,91 101,78 101,73 100,77 100,00 107,28

1. CHỈ SỐ GIÁ XÂY DỰNG TỈNH ĐẮK LẮK

Bảng 7.3. CHỈ SỐ GIÁ VẬT LIỆU, NHÂN CÔNG, MÁY THI CÔNG

(NĂM 2015 = 100)

STT Loại công trình

Chỉ số giá tháng 06/2017 so với

Năm gốc 2015 Tháng 05 năm 2017

Đơn vị tính : %
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Vật 

liệu

Nhân 

công
Máy TC Vật liệu

Nhân 

công
Máy TC

I CÔNG TRÌNH DÂN DỤNG
1 Công trình nhà ở 96,22 114,31 104,23 101,74 100,00 102,69

2 Công trình giáo dục 97,12 114,31 104,66 101,48 100,00 103,71

3 Công trình văn hóa 93,46 114,31 104,30 100,97 100,00 104,87

4 Công trình trụ sở cơ quan, văn 97,31 114,31 104,95 101,65 100,00 106,34

5 Công trình y tế 96,96 114,31 104,32 101,07 100,00 102,41

6 Công trình khách sạn 98,66 114,31 103,85 100,50 100,00 104,23

7
Công trình tháp thu phát sóng 

truyền hình, truyền thanh
98,56 114,31 104,19 101,09 100,00 103,47

II CÔNG TRÌNH CÔNG NGHIỆP
1 Công trình năng lượng

Đường dây 97,62 100,00 101,66 100,09 100,00 103,05

Trạm biến áp 97,66 100,00 101,66 100,00 100,00 103,05

2 Công trình công nghiệp dệt, may 94,89 114,31 104,10 101,45 100,00 102,71

3
Công trình công nghiệp chế tạo 

sản phẩm nhựa
97,17 114,31 103,68 100,30 100,00 103,66

4
Công trình công nghiệp vật liệu 

xây dựng
96,97 114,31 103,38 100,02 100,00 101,63

III CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG
1 Công trình đường bộ

Đường nhựa asphan, đường thâm 

nhập nhựa, đường láng nhựa
83,53 114,31 102,98 100,40 100,00 105,97

Đường bê tông xi măng 93,68 114,31 104,48 102,13 100,00 107,41

2 Công trình cầu, hầm

Cầu, cống bê tông xi măng 95,44 114,31 103,56 100,84 100,00 102,41

IV CÔNG TRÌNH THỦY LỢI
1 Đập bê tông 96,20 114,31 104,73 101,15 100,00 104,95

2 Kênh bê tông xi măng 96,07 114,31 105,36 101,36 100,00 107,58

3 Tường chắn bê tông cốt thép 96,65 114,31 102,89 102,53 100,00 102,08

V CÔNG TRÌNH HẠ TẦNG
1 Công trình mạng cấp nước 98,96 114,31 104,32 100,48 100,00 105,64

2 Công trình mạng thoát nước 100,44 114,31 104,19 100,23 100,00 106,04

3 Công trình xử lý nước thải 91,08 114,31 105,12 100,87 100,00 106,91

2. CHỈ SỐ GIÁ XÂY DỰNG TP. BUÔN MA THUỘT

Bảng 7.3. CHỈ SỐ GIÁ VẬT LIỆU, NHÂN CÔNG, MÁY THI CÔNG

(NĂM 2015 = 100)

Đơn vị tính : %

STT Loại công trình Năm gốc 2015 Tháng 05 năm 2017

Chỉ số giá tháng 06/2017 so với
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Vật 

liệu

Nhân 

công
Máy TC Vật liệu

Nhân 

công
Máy TC

I CÔNG TRÌNH DÂN DỤNG
1 Công trình nhà ở 99,16 100,89 98,33 102,20 100,00 102,89

2 Công trình giáo dục 99,48 100,89 99,22 101,85 100,00 103,98

3 Công trình văn hóa 96,13 100,89 100,03 101,38 100,00 105,17

4 Công trình trụ sở cơ quan, văn 99,95 100,89 101,06 101,90 100,00 106,71

5 Công trình y tế 98,66 100,89 98,20 101,32 100,00 102,59

6 Công trình khách sạn 99,19 100,89 99,58 100,48 100,00 104,49

7
Công trình tháp thu phát sóng 

truyền hình, truyền thanh
100,53 100,89 98,80 101,51 100,00 103,72

II CÔNG TRÌNH CÔNG NGHIỆP
1 Công trình năng lượng

Đường dây 97,97 100,00 101,66 100,17 100,00 103,05

Trạm biến áp 97,67 100,00 101,66 100,01 100,00 103,05

2 Công trình công nghiệp dệt, may 97,55 100,89 98,55 101,66 100,00 102,92

3
Công trình công nghiệp chế tạo 

sản phẩm nhựa
98,71 100,89 99,22 100,82 100,00 103,89

4
Công trình công nghiệp vật liệu 

xây dựng
97,16 100,89 97,71 100,02 100,00 101,75

III CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG
1 Công trình đường bộ

Đường nhựa asphan, đường thâm 

nhập nhựa, đường láng nhựa
92,15 100,89 100,82 101,39 100,00 106,22

Đường bê tông xi măng 103,64 100,89 101,69 103,54 100,00 107,76

2 Công trình cầu, hầm

Cầu, cống bê tông xi măng 99,71 100,89 98,39 102,64 100,00 102,60

IV CÔNG TRÌNH THỦY LỢI
1 Đập bê tông 102,60 100,89 99,99 102,47 100,00 105,30

2 Kênh bê tông xi măng 100,34 100,89 101,93 102,24 100,00 107,99

3 Tường chắn bê tông cốt thép 103,60 100,89 97,99 103,83 100,00 102,22

V CÔNG TRÌNH HẠ TẦNG
1 Công trình mạng cấp nước 100,90 100,89 100,62 100,91 100,00 105,97

2 Công trình mạng thoát nước 101,92 100,89 100,83 100,87 100,00 106,38

3 Công trình xử lý nước thải 98,40 100,89 101,49 102,41 100,00 107,30

Năm gốc 2015

3. CHỈ SỐ GIÁ XÂY DỰNG HUYỆN KRÔNG BÔNG

Bảng 7.3. CHỈ SỐ GIÁ VẬT LIỆU, NHÂN CÔNG, MÁY THI CÔNG

(NĂM 2015 = 100)

Đơn vị tính : %

STT Loại công trình

Chỉ số giá tháng 06/2017 so với

Tháng 05 năm 2017
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Vật 

liệu

Nhân 

công
Máy TC Vật liệu

Nhân 

công
Máy TC

I CÔNG TRÌNH DÂN DỤNG
1 Công trình nhà ở 97,37 100,89 98,33 101,63 100,00 102,89

2 Công trình giáo dục 98,03 100,89 99,22 101,39 100,00 103,98

3 Công trình văn hóa 94,72 100,89 100,03 100,89 100,00 105,17

4 Công trình trụ sở cơ quan, văn 98,44 100,89 101,06 101,54 100,00 106,71

5 Công trình y tế 97,70 100,89 98,20 101,00 100,00 102,59

6 Công trình khách sạn 99,11 100,89 99,58 100,47 100,00 104,49

7
Công trình tháp thu phát sóng 

truyền hình, truyền thanh
99,17 100,89 98,80 101,03 100,00 103,72

II CÔNG TRÌNH CÔNG NGHIỆP
1 Công trình năng lượng

Đường dây 97,76 100,00 101,66 100,09 100,00 103,05

Trạm biến áp 97,66 100,00 101,66 100,00 100,00 103,05

2 Công trình công nghiệp dệt, may 96,04 100,89 98,55 101,35 100,00 102,92

3
Công trình công nghiệp chế tạo 

sản phẩm nhựa
97,73 100,89 99,22 100,28 100,00 103,89

4
Công trình công nghiệp vật liệu 

xây dựng
97,13 100,89 97,71 100,02 100,00 101,75

III CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG
1 Công trình đường bộ

Đường nhựa asphan, đường thâm 

nhập nhựa, đường láng nhựa
87,91 100,89 100,82 100,24 100,00 106,22

Đường bê tông xi măng 98,46 100,89 101,69 101,88 100,00 107,76

2 Công trình cầu, hầm

Cầu, cống bê tông xi măng 96,63 100,89 98,39 100,78 100,00 102,60

IV CÔNG TRÌNH THỦY LỢI
1 Đập bê tông 98,99 100,89 99,99 101,03 100,00 105,30

2 Kênh bê tông xi măng 98,01 100,89 101,93 101,27 100,00 107,99

3 Tường chắn bê tông cốt thép 99,80 100,89 97,99 102,34 100,00 102,22

V CÔNG TRÌNH HẠ TẦNG
1 Công trình mạng cấp nước 99,83 100,89 100,62 100,44 100,00 105,97

2 Công trình mạng thoát nước 100,82 100,89 100,83 100,22 100,00 106,38

3 Công trình xử lý nước thải 94,16 100,89 101,49 100,72 100,00 107,30

4. CHỈ SỐ GIÁ XÂY DỰNG HUYỆN CƯ M'GAR

Bảng 7.3. CHỈ SỐ GIÁ VẬT LIỆU, NHÂN CÔNG, MÁY THI CÔNG

(NĂM 2015 = 100)

Đơn vị tính : %

STT Loại công trình

Chỉ số giá tháng 06/2017 so với

Năm gốc 2015 Tháng 05 năm 2017
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Vật 

liệu

Nhân 

công
Máy TC Vật liệu

Nhân 

công
Máy TC

I CÔNG TRÌNH DÂN DỤNG
1 Công trình nhà ở 98,32 100,89 98,33 101,39 100,00 102,89

2 Công trình giáo dục 98,84 100,89 99,22 101,19 100,00 103,98

3 Công trình văn hóa 95,32 100,89 100,03 100,73 100,00 105,17

4 Công trình trụ sở cơ quan, văn 99,23 100,89 101,06 101,32 100,00 106,71

5 Công trình y tế 98,22 100,89 98,20 100,86 100,00 102,59

6 Công trình khách sạn 99,07 100,89 99,58 100,41 100,00 104,49

7
Công trình tháp thu phát sóng 

truyền hình, truyền thanh
99,81 100,89 98,80 100,87 100,00 103,72

II CÔNG TRÌNH CÔNG NGHIỆP
1 Công trình năng lượng

Đường dây 97,84 100,00 101,66 100,07 100,00 103,05

Trạm biến áp 97,66 100,00 101,66 100,00 100,00 103,05

2 Công trình công nghiệp dệt, may 97,02 100,89 98,55 101,15 100,00 102,92

3
Công trình công nghiệp chế tạo 

sản phẩm nhựa
98,13 100,89 99,22 100,21 100,00 103,89

4
Công trình công nghiệp vật liệu 

xây dựng
97,17 100,89 97,71 99,99 100,00 101,75

III CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG
1 Công trình đường bộ

Đường nhựa asphan, đường thâm 

nhập nhựa, đường láng nhựa
90,06 100,89 100,82 99,97 100,00 106,22

Đường bê tông xi măng 100,63 100,89 101,69 101,45 100,00 107,76

2 Công trình cầu, hầm

Cầu, cống bê tông xi măng 97,47 100,89 98,39 100,59 100,00 102,60

IV CÔNG TRÌNH THỦY LỢI
1 Đập bê tông 100,36 100,89 99,99 100,78 100,00 105,30

2 Kênh bê tông xi măng 98,85 100,89 101,93 101,06 100,00 107,99

3 Tường chắn bê tông cốt thép 101,09 100,89 97,99 101,96 100,00 102,22

V CÔNG TRÌNH HẠ TẦNG
1 Công trình mạng cấp nước 100,19 100,89 100,62 100,36 100,00 105,97

2 Công trình mạng thoát nước 101,13 100,89 100,83 100,17 100,00 106,38

3 Công trình xử lý nước thải 95,98 100,89 101,49 100,45 100,00 107,30

5. CHỈ SỐ GIÁ XÂY DỰNG HUYỆN EA KAR

Bảng 7.3. CHỈ SỐ GIÁ VẬT LIỆU, NHÂN CÔNG, MÁY THI CÔNG

(NĂM 2015 = 100)

Đơn vị tính : %

STT Loại công trình

Chỉ số giá tháng 06/2017 so với

Năm gốc 2015 Tháng 05 năm 2017

37



Vật 

liệu

Nhân 

công
Máy TC Vật liệu

Nhân 

công
Máy TC

I CÔNG TRÌNH DÂN DỤNG
1 Công trình nhà ở 94,44 100,89 98,33 101,19 100,00 102,89

2 Công trình giáo dục 95,10 100,89 99,22 101,01 100,00 103,98

3 Công trình văn hóa 94,47 100,89 100,03 100,62 100,00 105,17

4 Công trình trụ sở cơ quan, văn 98,05 100,89 101,06 101,17 100,00 106,71

5 Công trình y tế 95,22 100,89 98,20 100,73 100,00 102,59

6 Công trình khách sạn 98,91 100,89 99,58 100,39 100,00 104,49

7
Công trình tháp thu phát sóng 

truyền hình, truyền thanh
99,00 100,89 98,80 100,68 100,00 103,72

II CÔNG TRÌNH CÔNG NGHIỆP
1 Công trình năng lượng

Đường dây 97,79 100,00 101,66 100,05 100,00 103,05

Trạm biến áp 97,66 100,00 101,66 100,00 100,00 103,05

2 Công trình công nghiệp dệt, may 92,75 100,89 98,55 101,12 100,00 102,92

3
Công trình công nghiệp chế tạo 

sản phẩm nhựa
94,88 100,89 99,22 100,03 100,00 103,89

4
Công trình công nghiệp vật liệu 

xây dựng
95,24 100,89 97,71 100,01 100,00 101,75

III CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG
1 Công trình đường bộ

Đường nhựa asphan, đường thâm 

nhập nhựa, đường láng nhựa
89,51 100,89 100,82 100,09 100,00 106,22

Đường bê tông xi măng 99,54 100,89 101,69 101,34 100,00 107,76

2 Công trình cầu, hầm

Cầu, cống bê tông xi măng 96,51 100,89 98,39 99,92 100,00 102,60

IV CÔNG TRÌNH THỦY LỢI
1 Đập bê tông 99,54 100,89 99,99 100,51 100,00 105,30

2 Kênh bê tông xi măng 96,78 100,89 101,93 100,91 100,00 107,99

3 Tường chắn bê tông cốt thép 100,09 100,89 97,99 101,73 100,00 102,22

V CÔNG TRÌNH HẠ TẦNG
1 Công trình mạng cấp nước 99,75 100,89 100,62 100,25 100,00 105,97

2 Công trình mạng thoát nước 100,81 100,89 100,83 99,93 100,00 106,38

3 Công trình xử lý nước thải 94,70 100,89 101,49 100,09 100,00 107,30

Năm gốc 2015

6. CHỈ SỐ GIÁ XÂY DỰNG HUYỆN KRÔNG PẮK

Bảng 7.3. CHỈ SỐ GIÁ VẬT LIỆU, NHÂN CÔNG, MÁY THI CÔNG

(NĂM 2015 = 100)

Đơn vị tính : %

STT Loại công trình

Chỉ số giá tháng 06/2017 so với

Tháng 05 năm 2017

38



Vật 

liệu

Nhân 

công
Máy TC Vật liệu

Nhân 

công
Máy TC

I CÔNG TRÌNH DÂN DỤNG
1 Công trình nhà ở 96,86 100,89 98,33 101,49 100,00 102,89

2 Công trình giáo dục 97,69 100,89 99,22 101,29 100,00 103,98

3 Công trình văn hóa 94,49 100,89 100,03 100,80 100,00 105,17

4 Công trình trụ sở cơ quan, văn 98,09 100,89 101,06 101,42 100,00 106,71

5 Công trình y tế 97,39 100,89 98,20 100,91 100,00 102,59

6 Công trình khách sạn 98,78 100,89 99,58 100,42 100,00 104,49

7
Công trình tháp thu phát sóng 

truyền hình, truyền thanh
98,93 100,89 98,80 100,94 100,00 103,72

II CÔNG TRÌNH CÔNG NGHIỆP
1 Công trình năng lượng

Đường dây 97,70 100,00 101,66 100,07 100,00 103,05

Trạm biến áp 97,66 100,00 101,66 100,01 100,00 103,05

2 Công trình công nghiệp dệt, may 95,72 100,89 98,55 101,23 100,00 102,92

3
Công trình công nghiệp chế tạo 

sản phẩm nhựa
97,59 100,89 99,22 100,23 100,00 103,89

4
Công trình công nghiệp vật liệu 

xây dựng
97,06 100,89 97,71 99,97 100,00 101,75

III CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG
1 Công trình đường bộ

Đường nhựa asphan, đường thâm 

nhập nhựa, đường láng nhựa
89,72 100,89 100,82 100,30 100,00 106,22

Đường bê tông xi măng 97,54 100,89 101,69 101,65 100,00 107,76

2 Công trình cầu, hầm

Cầu, cống bê tông xi măng 96,24 100,89 98,39 100,64 100,00 102,60

IV CÔNG TRÌNH THỦY LỢI
1 Đập bê tông 98,66 100,89 99,99 100,90 100,00 105,30

2 Kênh bê tông xi măng 96,69 100,89 101,93 101,07 100,00 107,99

3 Tường chắn bê tông cốt thép 97,22 100,89 97,99 102,02 100,00 102,22

V CÔNG TRÌNH HẠ TẦNG
1 Công trình mạng cấp nước 99,55 100,89 100,62 100,39 100,00 105,97

2 Công trình mạng thoát nước 100,77 100,89 100,83 100,19 100,00 106,38

3 Công trình xử lý nước thải 95,15 100,89 101,49 100,69 100,00 107,30

7. CHỈ SỐ GIÁ XÂY DỰNG HUYỆN M'DRẮK

Bảng 7.3. CHỈ SỐ GIÁ VẬT LIỆU, NHÂN CÔNG, MÁY THI CÔNG

(NĂM 2015 = 100)

Đơn vị tính : %

STT Loại công trình

Chỉ số giá tháng 06/2017 so với

Năm gốc 2015 Tháng 05 năm 2017
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Vật 

liệu

Nhân 

công
Máy TC Vật liệu

Nhân 

công
Máy TC

I CÔNG TRÌNH DÂN DỤNG
1 Công trình nhà ở 98,24 100,89 98,33 101,91 100,00 102,89

2 Công trình giáo dục 98,83 100,89 99,22 101,65 100,00 103,98

3 Công trình văn hóa 95,08 100,89 100,03 101,07 100,00 105,17

4 Công trình trụ sở cơ quan, văn 99,24 100,89 101,06 101,78 100,00 106,71

5 Công trình y tế 98,22 100,89 98,20 101,19 100,00 102,59

6 Công trình khách sạn 99,19 100,89 99,58 100,54 100,00 104,49

7
Công trình tháp thu phát sóng 

truyền hình, truyền thanh
99,87 100,89 98,80 101,23 100,00 103,72

II CÔNG TRÌNH CÔNG NGHIỆP
1 Công trình năng lượng

Đường dây 97,79 100,00 101,66 100,11 100,00 103,05

Trạm biến áp 97,67 100,00 101,66 100,01 100,00 103,05

2 Công trình công nghiệp dệt, may 96,69 100,89 98,55 101,53 100,00 102,92

3
Công trình công nghiệp chế tạo 

sản phẩm nhựa
97,95 100,89 99,22 100,41 100,00 103,89

4
Công trình công nghiệp vật liệu 

xây dựng
97,12 100,89 97,71 100,02 100,00 101,75

III CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG
1 Công trình đường bộ

Đường nhựa asphan, đường thâm 

nhập nhựa, đường láng nhựa
87,82 100,89 100,82 100,43 100,00 106,22

Đường bê tông xi măng 98,69 100,89 101,69 102,20 100,00 107,76

2 Công trình cầu, hầm

Cầu, cống bê tông xi măng 97,50 100,89 98,39 101,22 100,00 102,60

IV CÔNG TRÌNH THỦY LỢI
1 Đập bê tông 99,38 100,89 99,99 101,32 100,00 105,30

2 Kênh bê tông xi măng 98,26 100,89 101,93 101,46 100,00 107,99

3 Tường chắn bê tông cốt thép 100,21 100,89 97,99 102,62 100,00 102,22

V CÔNG TRÌNH HẠ TẦNG
1 Công trình mạng cấp nước 99,98 100,89 100,62 100,55 100,00 105,97

2 Công trình mạng thoát nước 101,13 100,89 100,83 100,38 100,00 106,38

3 Công trình xử lý nước thải 94,77 100,89 101,49 101,13 100,00 107,30

8. CHỈ SỐ GIÁ XÂY DỰNG HUYỆN LẮK

Bảng 7.3. CHỈ SỐ GIÁ VẬT LIỆU, NHÂN CÔNG, MÁY THI CÔNG

(NĂM 2015 = 100)

Đơn vị tính : %

STT Loại công trình

Chỉ số giá tháng 06/2017 so với

Năm gốc 2015 Tháng 05 năm 2017

40



Vật 

liệu

Nhân 

công
Máy TC Vật liệu

Nhân 

công
Máy TC

I CÔNG TRÌNH DÂN DỤNG
1 Công trình nhà ở 98,74 100,89 98,33 101,54 100,00 102,89

2 Công trình giáo dục 99,20 100,89 99,22 101,31 100,00 103,98

3 Công trình văn hóa 95,51 100,89 100,03 100,87 100,00 105,17

4 Công trình trụ sở cơ quan, văn 99,77 100,89 101,06 101,44 100,00 106,71

5 Công trình y tế 98,50 100,89 98,20 100,95 100,00 102,59

6 Công trình khách sạn 99,32 100,89 99,58 100,44 100,00 104,49

7
Công trình tháp thu phát sóng 

truyền hình, truyền thanh
100,13 100,89 98,80 100,98 100,00 103,72

II CÔNG TRÌNH CÔNG NGHIỆP
1 Công trình năng lượng

Đường dây 97,86 100,00 101,66 100,08 100,00 103,05

Trạm biến áp 97,66 100,00 101,66 100,01 100,00 103,05

2 Công trình công nghiệp dệt, may 97,34 100,89 98,55 101,28 100,00 102,92

3
Công trình công nghiệp chế tạo 

sản phẩm nhựa
98,13 100,89 99,22 100,29 100,00 103,89

4
Công trình công nghiệp vật liệu 

xây dựng
97,20 100,89 97,71 100,02 100,00 101,75

III CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG
1 Công trình đường bộ

Đường nhựa asphan, đường thâm 

nhập nhựa, đường láng nhựa
90,02 100,89 100,82 100,36 100,00 106,22

Đường bê tông xi măng 101,21 100,89 101,69 101,90 100,00 107,76

2 Công trình cầu, hầm

Cầu, cống bê tông xi măng 97,62 100,89 98,39 100,81 100,00 102,60

IV CÔNG TRÌNH THỦY LỢI
1 Đập bê tông 100,73 100,89 99,99 101,06 100,00 105,30

2 Kênh bê tông xi măng 99,15 100,89 101,93 101,27 100,00 107,99

3 Tường chắn bê tông cốt thép 101,68 100,89 97,99 102,30 100,00 102,22

V CÔNG TRÌNH HẠ TẦNG
1 Công trình mạng cấp nước 100,34 100,89 100,62 100,45 100,00 105,97

2 Công trình mạng thoát nước 101,18 100,89 100,83 100,23 100,00 106,38

3 Công trình xử lý nước thải 96,14 100,89 101,49 100,79 100,00 107,30

9. CHỈ SỐ GIÁ XÂY DỰNG HUYỆN EA SÚP

Bảng 7.3. CHỈ SỐ GIÁ VẬT LIỆU, NHÂN CÔNG, MÁY THI CÔNG

Đơn vị tính : %

STT Loại công trình

Chỉ số giá tháng 06/2017 so với

Năm gốc 2015 Tháng 05 năm 2017
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Vật 

liệu

Nhân 

công
Máy TC Vật liệu

Nhân 

công
Máy TC

I CÔNG TRÌNH DÂN DỤNG
1 Công trình nhà ở 93,18 100,89 98,33 101,78 100,00 102,89

2 Công trình giáo dục 94,27 100,89 99,22 101,54 100,00 103,98

3 Công trình văn hóa 91,65 100,89 100,03 100,97 100,00 105,17

4 Công trình trụ sở cơ quan, văn 94,19 100,89 101,06 101,71 100,00 106,71

5 Công trình y tế 94,75 100,89 98,20 101,10 100,00 102,59

6 Công trình khách sạn 97,25 100,89 99,58 100,51 100,00 104,49

7
Công trình tháp thu phát sóng 

truyền hình, truyền thanh
96,70 100,89 98,80 101,10 100,00 103,72

II CÔNG TRÌNH CÔNG NGHIỆP
1 Công trình năng lượng

Đường dây 97,57 100,00 101,66 100,08 100,00 103,05

Trạm biến áp 97,66 100,00 101,66 100,01 100,00 103,05

2 Công trình công nghiệp dệt, may 92,58 100,89 98,55 101,47 100,00 102,92

3
Công trình công nghiệp chế tạo 

sản phẩm nhựa
96,77 100,89 99,22 100,28 100,00 103,89

4
Công trình công nghiệp vật liệu 

xây dựng
96,62 100,89 97,71 100,02 100,00 101,75

III CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG
1 Công trình đường bộ

Đường nhựa asphan, đường thâm 

nhập nhựa, đường láng nhựa
83,84 100,89 100,82 100,37 100,00 106,22

Đường bê tông xi măng 93,03 100,89 101,69 101,97 100,00 107,76

2 Công trình cầu, hầm

Cầu, cống bê tông xi măng 94,40 100,89 98,39 100,77 100,00 102,60

IV CÔNG TRÌNH THỦY LỢI
1 Đập bê tông 95,73 100,89 99,99 101,06 100,00 105,30

2 Kênh bê tông xi măng 95,07 100,89 101,93 101,25 100,00 107,99

3 Tường chắn bê tông cốt thép 94,99 100,89 97,99 102,35 100,00 102,22

V CÔNG TRÌNH HẠ TẦNG
1 Công trình mạng cấp nước 98,41 100,89 100,62 100,45 100,00 105,97

2 Công trình mạng thoát nước 100,23 100,89 100,83 100,22 100,00 106,38

3 Công trình xử lý nước thải 90,46 100,89 101,49 100,82 100,00 107,30

10. CHỈ SỐ GIÁ XÂY DỰNG HUYỆN EA H'LEO

Bảng 7.3. CHỈ SỐ GIÁ VẬT LIỆU, NHÂN CÔNG, MÁY THI CÔNG

Đơn vị tính : %

STT Loại công trình

Chỉ số giá tháng 06/2017 so với

Năm gốc 2015 Tháng 05 năm 2017
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Vật 

liệu

Nhân 

công
Máy TC Vật liệu

Nhân 

công
Máy TC

I CÔNG TRÌNH DÂN DỤNG
1 Công trình nhà ở 94,94 100,89 98,33 101,50 100,00 102,89

2 Công trình giáo dục 96,00 100,89 99,22 101,27 100,00 103,98

3 Công trình văn hóa 92,93 100,89 100,03 100,83 100,00 105,17

4 Công trình trụ sở cơ quan, văn 96,44 100,89 101,06 101,40 100,00 106,71

5 Công trình y tế 96,21 100,89 98,20 100,91 100,00 102,59

6 Công trình khách sạn 98,56 100,89 99,58 100,42 100,00 104,49

7
Công trình tháp thu phát sóng 

truyền hình, truyền thanh
97,47 100,89 98,80 100,94 100,00 103,72

II CÔNG TRÌNH CÔNG NGHIỆP
1 Công trình năng lượng

Đường dây 97,53 100,00 101,66 100,08 100,00 103,05

Trạm biến áp 97,65 100,00 101,66 100,00 100,00 103,05

2 Công trình công nghiệp dệt, may 94,08 100,89 98,55 101,25 100,00 102,92

3
Công trình công nghiệp chế tạo 

sản phẩm nhựa
96,37 100,89 99,22 100,27 100,00 103,89

4
Công trình công nghiệp vật liệu 

xây dựng
96,67 100,89 97,71 100,02 100,00 101,75

III CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG
1 Công trình đường bộ

Đường nhựa asphan, đường thâm 

nhập nhựa, đường láng nhựa
85,00 100,89 100,82 100,28 100,00 106,22

Đường bê tông xi măng 93,19 100,89 101,69 101,95 100,00 107,76

2 Công trình cầu, hầm

Cầu, cống bê tông xi măng 92,69 100,89 98,39 100,79 100,00 102,60

IV CÔNG TRÌNH THỦY LỢI
1 Đập bê tông 95,14 100,89 99,99 101,06 100,00 105,30

2 Kênh bê tông xi măng 94,86 100,89 101,93 101,28 100,00 107,99

3 Tường chắn bê tông cốt thép 94,75 100,89 97,99 102,40 100,00 102,22

V CÔNG TRÌNH HẠ TẦNG
1 Công trình mạng cấp nước 98,50 100,89 100,62 100,43 100,00 105,97

2 Công trình mạng thoát nước 99,54 100,89 100,83 100,22 100,00 106,38

3 Công trình xử lý nước thải 90,36 100,89 101,49 100,73 100,00 107,30

11. CHỈ SỐ GIÁ XÂY DỰNG HUYỆN KRÔNG BÚK

Bảng 7.3. CHỈ SỐ GIÁ VẬT LIỆU, NHÂN CÔNG, MÁY THI CÔNG

Đơn vị tính : %

STT Loại công trình

Chỉ số giá tháng 06/2017 so với

Năm gốc 2015 Tháng 05 năm 2017
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Vật 

liệu

Nhân 

công
Máy TC Vật liệu

Nhân 

công
Máy TC

I CÔNG TRÌNH DÂN DỤNG
1 Công trình nhà ở 94,94 100,89 98,33 101,77 100,00 102,89

2 Công trình giáo dục 95,99 100,89 99,22 101,52 100,00 103,98

3 Công trình văn hóa 93,45 100,89 100,03 100,96 100,00 105,17

4 Công trình trụ sở cơ quan, văn 96,50 100,89 101,06 101,67 100,00 106,71

5 Công trình y tế 96,47 100,89 98,20 101,08 100,00 102,59

6 Công trình khách sạn 99,30 100,89 99,58 100,51 100,00 104,49

7
Công trình tháp thu phát sóng 

truyền hình, truyền thanh
97,24 100,89 98,80 101,10 100,00 103,72

II CÔNG TRÌNH CÔNG NGHIỆP
1 Công trình năng lượng

Đường dây 97,58 100,00 101,66 100,08 100,00 103,05

Trạm biến áp 97,65 100,00 101,66 100,00 100,00 103,05

2 Công trình công nghiệp dệt, may 93,65 100,89 98,55 101,48 100,00 102,92

3
Công trình công nghiệp chế tạo 

sản phẩm nhựa
96,67 100,89 99,22 100,29 100,00 103,89

4
Công trình công nghiệp vật liệu 

xây dựng
96,77 100,89 97,71 100,02 100,00 101,75

III CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG
1 Công trình đường bộ

Đường nhựa asphan, đường thâm 

nhập nhựa, đường láng nhựa
85,65 100,89 100,82 100,38 100,00 106,22

Đường bê tông xi măng 94,44 100,89 101,69 102,06 100,00 107,76

2 Công trình cầu, hầm

Cầu, cống bê tông xi măng 93,62 100,89 98,39 100,82 100,00 102,60

IV CÔNG TRÌNH THỦY LỢI
1 Đập bê tông 96,05 100,89 99,99 101,11 100,00 105,30

2 Kênh bê tông xi măng 95,62 100,89 101,93 101,32 100,00 107,99

3 Tường chắn bê tông cốt thép 95,97 100,89 97,99 102,47 100,00 102,22

V CÔNG TRÌNH HẠ TẦNG
1 Công trình mạng cấp nước 99,00 100,89 100,62 100,47 100,00 105,97

2 Công trình mạng thoát nước 99,84 100,89 100,83 100,23 100,00 106,38

3 Công trình xử lý nước thải 91,05 100,89 101,49 100,85 100,00 107,30

12. CHỈ SỐ GIÁ XÂY DỰNG THỊ XÃ BUÔN HỒ

Bảng 7.3. CHỈ SỐ GIÁ VẬT LIỆU, NHÂN CÔNG, MÁY THI CÔNG

Đơn vị tính : %

STT Loại công trình

Chỉ số giá tháng 06/2017 so với

Năm gốc 2015 Tháng 05 năm 2017
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Vật 

liệu

Nhân 

công
Máy TC Vật liệu

Nhân 

công
Máy TC

I CÔNG TRÌNH DÂN DỤNG
1 Công trình nhà ở 97,32 100,89 98,33 101,12 100,00 102,89

2 Công trình giáo dục 97,98 100,89 99,22 100,96 100,00 103,98

3 Công trình văn hóa 94,53 100,89 100,03 100,51 100,00 105,17

4 Công trình trụ sở cơ quan, văn 98,34 100,89 101,06 101,04 100,00 106,71

5 Công trình y tế 97,51 100,89 98,20 100,70 100,00 102,59

6 Công trình khách sạn 98,64 100,89 99,58 100,36 100,00 104,49

7
Công trình tháp thu phát sóng 

truyền hình, truyền thanh
99,27 100,89 98,80 100,72 100,00 103,72

II CÔNG TRÌNH CÔNG NGHIỆP
1 Công trình năng lượng

Đường dây 97,76 100,00 101,66 100,04 100,00 103,05

Trạm biến áp 97,66 100,00 101,66 100,00 100,00 103,05

2 Công trình công nghiệp dệt, may 96,10 100,89 98,55 100,87 100,00 102,92

3
Công trình công nghiệp chế tạo 

sản phẩm nhựa
97,68 100,89 99,22 100,15 100,00 103,89

4
Công trình công nghiệp vật liệu 

xây dựng
96,84 100,89 97,71 100,01 100,00 101,75

III CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG
1 Công trình đường bộ

Đường nhựa asphan, đường thâm 

nhập nhựa, đường láng nhựa
88,88 100,89 100,82 99,05 100,00 106,22

Đường bê tông xi măng 98,69 100,89 101,69 100,72 100,00 107,76

2 Công trình cầu, hầm

Cầu, cống bê tông xi măng 96,58 100,89 98,39 100,50 100,00 102,60

IV CÔNG TRÌNH THỦY LỢI
1 Đập bê tông 99,16 100,89 99,99 100,38 100,00 105,30

2 Kênh bê tông xi măng 97,65 100,89 101,93 100,84 100,00 107,99

3 Tường chắn bê tông cốt thép 99,23 100,89 97,99 101,64 100,00 102,22

V CÔNG TRÌNH HẠ TẦNG
1 Công trình mạng cấp nước 99,72 100,89 100,62 100,25 100,00 105,97

2 Công trình mạng thoát nước 100,91 100,89 100,83 100,12 100,00 106,38

3 Công trình xử lý nước thải 94,91 100,89 101,49 99,87 100,00 107,30

13. CHỈ SỐ GIÁ XÂY DỰNG HUYỆN KRÔNG NĂNG

Bảng 7.3. CHỈ SỐ GIÁ VẬT LIỆU, NHÂN CÔNG, MÁY THI CÔNG

Đơn vị tính : %

STT Loại công trình

Chỉ số giá tháng 06/2017 so với

Năm gốc 2015 Tháng 05 năm 2017
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Vật 

liệu

Nhân 

công
Máy TC Vật liệu

Nhân 

công
Máy TC

I CÔNG TRÌNH DÂN DỤNG
1 Công trình nhà ở 97,50 100,89 98,33 101,56 100,00 102,89

2 Công trình giáo dục 98,20 100,89 99,22 101,33 100,00 103,98

3 Công trình văn hóa 94,44 100,89 100,03 100,83 100,00 105,17

4 Công trình trụ sở cơ quan, văn 98,56 100,89 101,06 101,48 100,00 106,71

5 Công trình y tế 97,75 100,89 98,20 100,97 100,00 102,59

6 Công trình khách sạn 98,97 100,89 99,58 100,46 100,00 104,49

7
Công trình tháp thu phát sóng 

truyền hình, truyền thanh
99,37 100,89 98,80 100,98 100,00 103,72

II CÔNG TRÌNH CÔNG NGHIỆP
1 Công trình năng lượng

Đường dây 97,72 100,00 101,66 100,07 100,00 103,05

Trạm biến áp 97,66 100,00 101,66 100,00 100,00 103,05

2 Công trình công nghiệp dệt, may 96,08 100,89 98,55 101,29 100,00 102,92

3
Công trình công nghiệp chế tạo 

sản phẩm nhựa
97,60 100,89 99,22 100,24 100,00 103,89

4
Công trình công nghiệp vật liệu 

xây dựng
97,02 100,89 97,71 100,00 100,00 101,75

III CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG
1 Công trình đường bộ

Đường nhựa asphan, đường thâm 

nhập nhựa, đường láng nhựa
86,48 100,89 100,82 100,08 100,00 106,22

Đường bê tông xi măng 96,93 100,89 101,69 101,67 100,00 107,76

2 Công trình cầu, hầm

Cầu, cống bê tông xi măng 96,45 100,89 98,39 100,68 100,00 102,60

IV CÔNG TRÌNH THỦY LỢI
1 Đập bê tông 98,18 100,89 99,99 100,90 100,00 105,30

2 Kênh bê tông xi măng 97,35 100,89 101,93 101,16 100,00 107,99

3 Tường chắn bê tông cốt thép 98,74 100,89 97,99 102,16 100,00 102,22

V CÔNG TRÌNH HẠ TẦNG
1 Công trình mạng cấp nước 99,57 100,89 100,62 100,40 100,00 105,97

2 Công trình mạng thoát nước 100,79 100,89 100,83 100,18 100,00 106,38

3 Công trình xử lý nước thải 93,45 100,89 101,49 100,59 100,00 107,30

14. CHỈ SỐ GIÁ XÂY DỰNG HUYỆN KRÔNG ANA

Bảng 7.3. CHỈ SỐ GIÁ VẬT LIỆU, NHÂN CÔNG, MÁY THI CÔNG

Đơn vị tính : %

STT Loại công trình

Chỉ số giá tháng 06/2017 so với

Năm gốc 2015 Tháng 05 năm 2017
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Vật 

liệu

Nhân 

công
Máy TC Vật liệu

Nhân 

công
Máy TC

I CÔNG TRÌNH DÂN DỤNG
1 Công trình nhà ở 97,97 100,89 98,33 101,74 100,00 102,89

2 Công trình giáo dục 98,60 100,89 99,22 101,50 100,00 103,98

3 Công trình văn hóa 94,84 100,89 100,03 100,97 100,00 105,17

4 Công trình trụ sở cơ quan, văn 99,02 100,89 101,06 101,65 100,00 106,71

5 Công trình y tế 98,05 100,89 98,20 101,08 100,00 102,59

6 Công trình khách sạn 99,14 100,89 99,58 100,51 100,00 104,49

7
Công trình tháp thu phát sóng 

truyền hình, truyền thanh
99,65 100,89 98,80 101,10 100,00 103,72

II CÔNG TRÌNH CÔNG NGHIỆP
1 Công trình năng lượng

Đường dây 97,76 100,00 101,66 100,09 100,00 103,05

Trạm biến áp 97,66 100,00 101,66 100,00 100,00 103,05

2 Công trình công nghiệp dệt, may 96,52 100,89 98,55 101,44 100,00 102,92

3
Công trình công nghiệp chế tạo 

sản phẩm nhựa
97,78 100,89 99,22 100,30 100,00 103,89

4
Công trình công nghiệp vật liệu 

xây dựng
97,11 100,89 97,71 100,02 100,00 101,75

III CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG
1 Công trình đường bộ

Đường nhựa asphan, đường thâm 

nhập nhựa, đường láng nhựa
87,43 100,89 100,82 100,34 100,00 106,22

Đường bê tông xi măng 98,16 100,89 101,69 101,99 100,00 107,76

2 Công trình cầu, hầm

Cầu, cống bê tông xi măng 96,86 100,89 98,39 100,81 100,00 102,60

IV CÔNG TRÌNH THỦY LỢI
1 Đập bê tông 98,92 100,89 99,99 101,09 100,00 105,30

2 Kênh bê tông xi măng 97,94 100,89 101,93 101,32 100,00 107,99

3 Tường chắn bê tông cốt thép 99,70 100,89 97,99 102,41 100,00 102,22

V CÔNG TRÌNH HẠ TẦNG
1 Công trình mạng cấp nước 99,82 100,89 100,62 100,47 100,00 105,97

2 Công trình mạng thoát nước 100,91 100,89 100,83 100,23 100,00 106,38

3 Công trình xử lý nước thải 94,21 100,89 101,49 100,81 100,00 107,30

15. CHỈ SỐ GIÁ XÂY DỰNG HUYỆN CƯ KUIN

Bảng 7.3. CHỈ SỐ GIÁ VẬT LIỆU, NHÂN CÔNG, MÁY THI CÔNG

Đơn vị tính : %

STT Loại công trình

Chỉ số giá tháng 06/2017 so với

Năm gốc 2015 Tháng 05 năm 2017
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Vật 

liệu

Nhân 

công
Máy TC Vật liệu

Nhân 

công
Máy TC

I CÔNG TRÌNH DÂN DỤNG
1 Công trình nhà ở 96,82 100,89 98,33 101,57 100,00 102,89

2 Công trình giáo dục 97,54 100,89 99,22 101,35 100,00 103,98

3 Công trình văn hóa 94,34 100,89 100,03 100,87 100,00 105,17

4 Công trình trụ sở cơ quan, văn 98,09 100,89 101,06 101,48 100,00 106,71

5 Công trình y tế 97,27 100,89 98,20 100,97 100,00 102,59

6 Công trình khách sạn 98,87 100,89 99,58 100,45 100,00 104,49

7
Công trình tháp thu phát sóng 

truyền hình, truyền thanh
98,98 100,89 98,80 100,99 100,00 103,72

II CÔNG TRÌNH CÔNG NGHIỆP
1 Công trình năng lượng

Đường dây 97,73 100,00 101,66 100,08 100,00 103,05

Trạm biến áp 97,66 100,00 101,66 100,00 100,00 103,05

2 Công trình công nghiệp dệt, may 95,52 100,89 98,55 101,30 100,00 102,92

3
Công trình công nghiệp chế tạo 

sản phẩm nhựa
97,37 100,89 99,22 100,28 100,00 103,89

4
Công trình công nghiệp vật liệu 

xây dựng
96,88 100,89 97,71 100,01 100,00 101,75

III CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG
1 Công trình đường bộ

Đường nhựa asphan, đường thâm 

nhập nhựa, đường láng nhựa
87,54 100,89 100,82 100,21 100,00 106,22

Đường bê tông xi măng 97,56 100,89 101,69 101,84 100,00 107,76

2 Công trình cầu, hầm

Cầu, cống bê tông xi măng 96,24 100,89 98,39 100,80 100,00 102,60

IV CÔNG TRÌNH THỦY LỢI
1 Đập bê tông 98,46 100,89 99,99 101,02 100,00 105,30

2 Kênh bê tông xi măng 97,31 100,89 101,93 101,25 100,00 107,99

3 Tường chắn bê tông cốt thép 98,78 100,89 97,99 102,30 100,00 102,22

V CÔNG TRÌNH HẠ TẦNG
1 Công trình mạng cấp nước 99,59 100,89 100,62 100,43 100,00 105,97

2 Công trình mạng thoát nước 100,73 100,89 100,83 100,23 100,00 106,38

3 Công trình xử lý nước thải 93,80 100,89 101,49 100,72 100,00 107,30

16. CHỈ SỐ GIÁ XÂY DỰNG HUYỆN BUÔN ĐÔN

Bảng 7.3. CHỈ SỐ GIÁ VẬT LIỆU, NHÂN CÔNG, MÁY THI CÔNG

Đơn vị tính : %

STT Loại công trình

Chỉ số giá tháng 06/2017 so với

Năm gốc 2015 Tháng 05 năm 2017
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Năm gốc 2015 Tháng 05 năm 2017

1 Xi măng 97,94 104,06

2 Cát xây dựng 101,11 100,52

3 Đá xây dựng 99,90 99,53

4 Gạch lát 100,43 99,99

5 Gỗ xây dựng 100,00 100,00

6 Thép xây dựng 97,77 100,00

7 Vật liệu tấm lợp, bao che 70,64 99,80

8 Sơn và vật liệu sơn 110,05 100,00

9 Vật tư ngành điện 97,66 100,00

10 Vật tư ngành nước 101,09 100,00

11 Gạch xây dựng 92,56 109,41

12 Xăng dầu 92,41 99,82

13 Nhựa đường phuy 60/70 70,37 100,00

STT

Bảng 7.4. CHỈ SỐ GIÁ VẬT LIỆU XÂY DỰNG CHỦ YẾU

1. CHỈ SỐ GIÁ XÂY DỰNG TỈNH ĐẮK LẮK

(NĂM 2015 = 100)

Đơn vị tính: %

Chỉ số giá tháng 06/2017 so với
Loại vật liệu
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Năm gốc 2015 Tháng 05 năm 2017

1 Xi măng 98,21 104,26

2 Cát xây dựng 102,12 100,16

3 Đá xây dựng 86,27 99,98

4 Gạch lát 99,46 100,00

5 Gỗ xây dựng 100,00 100,00

6 Thép xây dựng 97,74 100,00

7 Vật liệu tấm lợp, bao che 73,24 99,81

8 Sơn và vật liệu sơn 110,05 100,00

9 Vật tư ngành điện 97,66 100,00

10 Vật tư ngành nước 101,09 100,00

11 Gạch xây dựng 91,69 110,79

12 Xăng dầu 92,41 99,82

13 Nhựa đường phuy 60/70 70,54 100,00

2. CHỈ SỐ GIÁ XÂY DỰNG TP. BUÔN MA THUỘT

Bảng 7.4. CHỈ SỐ GIÁ VẬT LIỆU XÂY DỰNG CHỦ YẾU

(NĂM 2015 = 100)

Đơn vị tính: %

STT
Chỉ số giá tháng 06/2017 so với

Loại vật liệu
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Năm gốc 2015 Tháng 05 năm 2017

1 Xi măng 99,97 104,15

2 Cát xây dựng 120,63 114,82

3 Đá xây dựng 113,03 102,13

4 Gạch lát 100,23 100,05

5 Gỗ xây dựng 100,00 100,00

6 Thép xây dựng 97,95 100,01

7 Vật liệu tấm lợp, bao che 73,21 99,84

8 Sơn và vật liệu sơn 110,05 100,00

9 Vật tư ngành điện 97,66 100,00

10 Vật tư ngành nước 101,09 100,00

11 Gạch xây dựng 94,46 106,53

12 Xăng dầu 92,41 99,82

13 Nhựa đường phuy 60/70 70,85 100,01

3. CHỈ SỐ GIÁ XÂY DỰNG HUYỆN KRÔNG BÔNG

Bảng 7.4. CHỈ SỐ GIÁ VẬT LIỆU XÂY DỰNG CHỦ YẾU

(NĂM 2015 = 100)

Đơn vị tính: %

STT Loại vật liệu
Chỉ số giá tháng 06/2017 so với
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Năm gốc 2015 Tháng 05 năm 2017

1 Xi măng 99,62 104,14

2 Cát xây dựng 100,65 100,00

3 Đá xây dựng 100,18 99,60

4 Gạch lát 101,58 100,00

5 Gỗ xây dựng 100,00 100,00

6 Thép xây dựng 97,90 100,00

7 Vật liệu tấm lợp, bao che 73,72 99,81

8 Sơn và vật liệu sơn 110,05 100,00

9 Vật tư ngành điện 97,66 100,00

10 Vật tư ngành nước 101,09 100,00

11 Gạch xây dựng 91,49 110,24

12 Xăng dầu 92,41 99,82

13 Nhựa đường phuy 60/70 70,73 100,00

4. CHỈ SỐ GIÁ XÂY DỰNG HUYỆN CƯ M'GAR

Bảng 7.4. CHỈ SỐ GIÁ VẬT LIỆU XÂY DỰNG CHỦ YẾU

(NĂM 2015 = 100)

Đơn vị tính: %

STT Loại vật liệu
Chỉ số giá tháng 06/2017 so với
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Năm gốc 2015 Tháng 05 năm 2017

1 Xi măng 99,32 103,83

2 Cát xây dựng 104,67 99,49

3 Đá xây dựng 107,11 99,02

4 Gạch lát 99,95 99,94

5 Gỗ xây dựng 100,00 100,00

6 Thép xây dựng 97,87 99,98

7 Vật liệu tấm lợp, bao che 75,09 99,84

8 Sơn và vật liệu sơn 110,05 100,00

9 Vật tư ngành điện 97,66 100,00

10 Vật tư ngành nước 101,09 100,00

11 Gạch xây dựng 96,48 108,53

12 Xăng dầu 92,41 99,82

13 Nhựa đường phuy 60/70 70,81 99,97

5. CHỈ SỐ GIÁ XÂY DỰNG HUYỆN EA KAR

Bảng 7.4. CHỈ SỐ GIÁ VẬT LIỆU XÂY DỰNG CHỦ YẾU

(NĂM 2015 = 100)

Đơn vị tính: %

STT Loại vật liệu
Chỉ số giá tháng 06/2017 so với
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Năm gốc 2015 Tháng 05 năm 2017

1 Xi măng 98,76 104,10

2 Cát xây dựng 97,75 92,67

3 Đá xây dựng 105,97 99,59

4 Gạch lát 99,68 100,00

5 Gỗ xây dựng 100,00 100,00

6 Thép xây dựng 97,80 100,00

7 Vật liệu tấm lợp, bao che 31,97 99,50

8 Sơn và vật liệu sơn 110,05 100,00

9 Vật tư ngành điện 97,66 100,00

10 Vật tư ngành nước 101,09 100,00

11 Gạch xây dựng 95,81 108,73

12 Xăng dầu 92,41 99,82

13 Nhựa đường phuy 60/70 70,66 99,99

6. CHỈ SỐ GIÁ XÂY DỰNG HUYỆN KRÔNG PẮK

Bảng 7.4. CHỈ SỐ GIÁ VẬT LIỆU XÂY DỰNG CHỦ YẾU

(NĂM 2015 = 100)

Đơn vị tính: %

STT Loại vật liệu
Chỉ số giá tháng 06/2017 so với
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Năm gốc 2015 Tháng 05 năm 2017

1 Xi măng 92,52 103,59

2 Cát xây dựng 105,25 100,12

3 Đá xây dựng 107,78 100,04

4 Gạch lát 99,84 99,87

5 Gỗ xây dựng 100,00 100,00

6 Thép xây dựng 97,85 99,96

7 Vật liệu tấm lợp, bao che 73,23 99,81

8 Sơn và vật liệu sơn 110,05 100,00

9 Vật tư ngành điện 97,66 100,00

10 Vật tư ngành nước 101,09 100,00

11 Gạch xây dựng 94,98 109,66

12 Xăng dầu 92,41 99,82

13 Nhựa đường phuy 60/70 70,89 99,96

7. CHỈ SỐ GIÁ XÂY DỰNG HUYỆN M'DRẮK

Bảng 7.4. CHỈ SỐ GIÁ VẬT LIỆU XÂY DỰNG CHỦ YẾU

(NĂM 2015 = 100)

Đơn vị tính: %

STT Loại vật liệu
Chỉ số giá tháng 06/2017 so với
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Năm gốc 2015 Tháng 05 năm 2017

1 Xi măng 99,53 104,02

2 Cát xây dựng 109,59 103,88

3 Đá xây dựng 99,35 100,00

4 Gạch lát 100,03 100,01

5 Gỗ xây dựng 100,00 100,00

6 Thép xây dựng 97,90 100,00

7 Vật liệu tấm lợp, bao che 73,26 99,86

8 Sơn và vật liệu sơn 110,05 100,00

9 Vật tư ngành điện 97,66 100,00

10 Vật tư ngành nước 101,09 100,00

11 Gạch xây dựng 98,25 110,58

12 Xăng dầu 92,41 99,82

13 Nhựa đường phuy 60/70 70,83 100,00

8. CHỈ SỐ GIÁ XÂY DỰNG HUYỆN LẮK

Bảng 7.4. CHỈ SỐ GIÁ VẬT LIỆU XÂY DỰNG CHỦ YẾU

(NĂM 2015 = 100)

Đơn vị tính: %

STT Loại vật liệu
Chỉ số giá tháng 06/2017 so với
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Năm gốc 2015 Tháng 05 năm 2017

1 Xi măng 100,13 103,96

2 Cát xây dựng 104,18 100,38

3 Đá xây dựng 107,94 100,00

4 Gạch lát 100,30 100,04

5 Gỗ xây dựng 100,00 100,00

6 Thép xây dựng 97,98 100,01

7 Vật liệu tấm lợp, bao che 73,37 99,85

8 Sơn và vật liệu sơn 110,05 100,00

9 Vật tư ngành điện 97,66 100,00

10 Vật tư ngành nước 101,09 100,00

11 Gạch xây dựng 99,58 108,35

12 Xăng dầu 92,41 99,82

13 Nhựa đường phuy 60/70 69,92 100,00

Đơn vị tính: %

STT Loại vật liệu
Chỉ số giá tháng 06/2017 so với

9. CHỈ SỐ GIÁ XÂY DỰNG HUYỆN EA SÚP

Bảng 7.4. CHỈ SỐ GIÁ VẬT LIỆU XÂY DỰNG CHỦ YẾU

(NĂM 2015 = 100)
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Năm gốc 2015 Tháng 05 năm 2017

1 Xi măng 94,15 104,07

2 Cát xây dựng 99,47 100,00

3 Đá xây dựng 91,61 100,00

4 Gạch lát 97,56 100,00

5 Gỗ xây dựng 100,00 100,00

6 Thép xây dựng 97,42 100,00

7 Vật liệu tấm lợp, bao che 72,86 99,82

8 Sơn và vật liệu sơn 110,05 100,00

9 Vật tư ngành điện 97,66 100,00

10 Vật tư ngành nước 101,09 100,00

11 Gạch xây dựng 70,61 115,45

12 Xăng dầu 92,41 99,82

13 Nhựa đường phuy 60/70 68,29 100,00

10. CHỈ SỐ GIÁ XÂY DỰNG HUYỆN EA H'LEO

Bảng 7.4. CHỈ SỐ GIÁ VẬT LIỆU XÂY DỰNG CHỦ YẾU

(NĂM 2015 = 100)

Đơn vị tính: %

STT Loại vật liệu
Chỉ số giá tháng 06/2017 so với
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Năm gốc 2015 Tháng 05 năm 2017

1 Xi măng 95,74 104,18

2 Cát xây dựng 77,32 100,00

3 Đá xây dựng 93,54 99,69

4 Gạch lát 101,34 100,01

5 Gỗ xây dựng 100,00 100,00

6 Thép xây dựng 97,43 100,00

7 Vật liệu tấm lợp, bao che 72,86 99,82

8 Sơn và vật liệu sơn 110,05 100,00

9 Vật tư ngành điện 97,66 100,00

10 Vật tư ngành nước 101,09 100,00

11 Gạch xây dựng 90,09 108,63

12 Xăng dầu 92,41 99,82

13 Nhựa đường phuy 60/70 70,17 100,00

11. CHỈ SỐ GIÁ XÂY DỰNG HUYỆN KRÔNG BÚK

Bảng 7.4. CHỈ SỐ GIÁ VẬT LIỆU XÂY DỰNG CHỦ YẾU

(NĂM 2015 = 100)

Đơn vị tính: %

STT Loại vật liệu
Chỉ số giá tháng 06/2017 so với
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Năm gốc 2015 Tháng 05 năm 2017

1 Xi măng 96,76 104,20

2 Cát xây dựng 82,66 100,00

3 Đá xây dựng 94,96 100,00

4 Gạch lát 108,01 100,00

5 Gỗ xây dựng 100,00 100,00

6 Thép xây dựng 97,56 100,00

7 Vật liệu tấm lợp, bao che 73,01 99,81

8 Sơn và vật liệu sơn 110,05 100,00

9 Vật tư ngành điện 97,66 100,00

10 Vật tư ngành nước 101,09 100,00

11 Gạch xây dựng 79,07 113,23

12 Xăng dầu 92,41 99,82

13 Nhựa đường phuy 60/70 70,32 100,00

12. CHỈ SỐ GIÁ XÂY DỰNG THỊ XÃ BUÔN HỒ

Bảng 7.4. CHỈ SỐ GIÁ VẬT LIỆU XÂY DỰNG CHỦ YẾU

(NĂM 2015 = 100)

Đơn vị tính: %

STT Loại vật liệu
Chỉ số giá tháng 06/2017 so với
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Năm gốc 2015 Tháng 05 năm 2017

1 Xi măng 96,88 104,10

2 Cát xây dựng 104,30 100,08

3 Đá xây dựng 104,83 96,43

4 Gạch lát 98,83 100,00

5 Gỗ xây dựng 100,00 100,00

6 Thép xây dựng 97,57 100,00

7 Vật liệu tấm lợp, bao che 73,53 99,82

8 Sơn và vật liệu sơn 110,05 100,00

9 Vật tư ngành điện 97,66 100,00

10 Vật tư ngành nước 101,09 100,00

11 Gạch xây dựng 95,13 106,53

12 Xăng dầu 92,41 99,82

13 Nhựa đường phuy 60/70 70,15 100,00

13. CHỈ SỐ GIÁ XÂY DỰNG HUYỆN KRÔNG NĂNG

Bảng 7.4. CHỈ SỐ GIÁ VẬT LIỆU XÂY DỰNG CHỦ YẾU

(NĂM 2015 = 100)

Đơn vị tính: %

STT Loại vật liệu
Chỉ số giá tháng 06/2017 so với
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Năm gốc 2015 Tháng 05 năm 2017

1 Xi măng 98,63 104,00

2 Cát xây dựng 104,38 99,74

3 Đá xây dựng 96,02 99,16

4 Gạch lát 99,63 99,94

5 Gỗ xây dựng 100,00 100,00

6 Thép xây dựng 97,79 99,99

7 Vật liệu tấm lợp, bao che 73,29 99,78

8 Sơn và vật liệu sơn 110,05 100,00

9 Vật tư ngành điện 97,66 100,00

10 Vật tư ngành nước 101,09 100,00

11 Gạch xây dựng 97,12 109,67

12 Xăng dầu 92,41 99,82

13 Nhựa đường phuy 60/70 70,38 100,00

14. CHỈ SỐ GIÁ XÂY DỰNG HUYỆN KRÔNG ANA

Bảng 7.4. CHỈ SỐ GIÁ VẬT LIỆU XÂY DỰNG CHỦ YẾU

(NĂM 2015 = 100)

Đơn vị tính: %

STT Loại vật liệu
Chỉ số giá tháng 06/2017 so với
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Năm gốc 2015 Tháng 05 năm 2017

1 Xi măng 99,43 104,19

2 Cát xây dựng 104,36 100,05

3 Đá xây dựng 98,81 99,87

4 Gạch lát 100,00 100,01

5 Gỗ xây dựng 100,00 100,00

6 Thép xây dựng 97,88 100,00

7 Vật liệu tấm lợp, bao che 73,40 99,84

8 Sơn và vật liệu sơn 110,05 100,00

9 Vật tư ngành điện 97,66 100,00

10 Vật tư ngành nước 101,09 100,00

11 Gạch xây dựng 98,28 110,49

12 Xăng dầu 92,41 99,82

13 Nhựa đường phuy 60/70 70,49 100,00

15. CHỈ SỐ GIÁ XÂY DỰNG HUYỆN CƯ KUIN

Bảng 7.4. CHỈ SỐ GIÁ VẬT LIỆU XÂY DỰNG CHỦ YẾU

(NĂM 2015 = 100)

Đơn vị tính: %

STT Loại vật liệu
Chỉ số giá tháng 06/2017 so với
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Năm gốc 2015 Tháng 05 năm 2017

1 Xi măng 99,41 104,13

2 Cát xây dựng 99,35 96,02

3 Đá xây dựng 91,03 97,36

4 Gạch lát 99,99 99,99

5 Gỗ xây dựng 100,00 100,00

6 Thép xây dựng 97,88 100,00

7 Vật liệu tấm lợp, bao che 73,59 99,63

8 Sơn và vật liệu sơn 110,05 100,00

9 Vật tư ngành điện 97,66 100,00

10 Vật tư ngành nước 101,09 100,00

11 Gạch xây dựng 95,39 106,63

12 Xăng dầu 92,41 99,82

13 Nhựa đường phuy 60/70 70,46 100,00

16. CHỈ SỐ GIÁ XÂY DỰNG HUYỆN BUÔN ĐÔN

Bảng 7.4. CHỈ SỐ GIÁ VẬT LIỆU XÂY DỰNG CHỦ YẾU

(NĂM 2015 = 100)

Đơn vị tính: %

STT Loại vật liệu
Chỉ số giá tháng 06/2017 so với
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NĂM 2017

QUÝ II NĂM 2017

CHỈ SỐ GIÁ XÂY DỰNG



Năm gốc 2015 Qúy I năm 2017

I CÔNG TRÌNH DÂN DỤNG
1 Công trình nhà ở 99,81 99,15

2 Công trình giáo dục 99,97 99,31

3 Công trình văn hóa 97,70 99,58

4 Công trình trụ sở cơ quan, văn phòng 99,95 99,32

5 Công trình y tế 100,26 99,03

6 Công trình khách sạn 100,24 98,92

7
Công trình tháp thu phát sóng truyền hình, 

truyền thanh
100,49 99,67

II CÔNG TRÌNH CÔNG NGHIỆP
1 Công trình năng lượng

Đường dây 98,62 99,93

Trạm biến áp 101,22 99,41

2 Công trình công nghiệp dệt, may 98,33 97,63

3 Công trình công nghiệp chế tạo sản phẩm 100,23 98,82

4 Công trình công nghiệp vật liệu xây dựng 98,98 97,09

III CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG
1 Công trình đường bộ

Đường nhựa asphan, đường thâm nhập nhựa, 

đường láng nhựa
93,64 100,51

Đường bê tông xi măng 98,96 100,15

2 Công trình cầu, hầm

Cầu, cống bê tông xi măng 98,97 99,02

IV CÔNG TRÌNH THỦY LỢI
1 Đập bê tông 99,42 99,31

2 Kênh bê tông xi măng 99,81 99,09

3 Tường chắn bê tông cốt thép 98,39 100,36

V CÔNG TRÌNH HẠ TẦNG
1 Công trình mạng cấp nước 100,37 99,57

2 Công trình mạng thoát nước 100,94 99,94

3 Công trình xử lý nước thải 99,44 99,94

Đơn vị tính : %

Chỉ số giá quý II năm 2017 so với
Loại công trìnhSTT

1. CHỈ SỐ GIÁ XÂY DỰNG TỈNH ĐẮK LẮK

(NĂM 2015 = 100)

Bảng 7.1. CHỈ SỐ GIÁ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH 

1



Năm gốc 2015 Qúy I năm 2017

I CÔNG TRÌNH DÂN DỤNG
1 Công trình nhà ở 105,66 99,20

2 Công trình giáo dục 105,32 99,35

3 Công trình văn hóa 101,69 99,60

4 Công trình trụ sở cơ quan, văn phòng 104,85 99,35

5 Công trình y tế 105,55 99,08

6 Công trình khách sạn 102,97 98,94

7
Công trình tháp thu phát sóng truyền hình, 

truyền thanh
106,18 99,69

II CÔNG TRÌNH CÔNG NGHIỆP
1 Công trình năng lượng

Đường dây 98,54 99,93

Trạm biến áp 101,22 99,41

2 Công trình công nghiệp dệt, may 101,78 97,71

3 Công trình công nghiệp chế tạo sản phẩm 102,66 98,85

4 Công trình công nghiệp vật liệu xây dựng 102,97 97,19

III CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG
1 Công trình đường bộ

Đường nhựa asphan, đường thâm nhập nhựa, 

đường láng nhựa
94,67 100,52

Đường bê tông xi măng 101,39 100,22

2 Công trình cầu, hầm

Cầu, cống bê tông xi măng 104,28 99,07

IV CÔNG TRÌNH THỦY LỢI
1 Đập bê tông 104,92 99,34

2 Kênh bê tông xi măng 105,34 99,14

3 Tường chắn bê tông cốt thép 96,70 100,37

V CÔNG TRÌNH HẠ TẦNG
1 Công trình mạng cấp nước 103,44 99,58

2 Công trình mạng thoát nước 103,88 99,95

3 Công trình xử lý nước thải 103,32 99,94

2. CHỈ SỐ GIÁ XÂY DỰNG TP. BUÔN MA THUỘT

Bảng 7.1. CHỈ SỐ GIÁ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH 

(NĂM 2015 = 100)

Đơn vị tính : %

STT Loại công trình
Chỉ số giá quý II năm 2017 so với
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Năm gốc 2015 Qúy I năm 2017

I CÔNG TRÌNH DÂN DỤNG
1 Công trình nhà ở 100,22 99,22

2 Công trình giáo dục 100,34 99,37

3 Công trình văn hóa 98,16 99,65

4 Công trình trụ sở cơ quan, văn phòng 100,28 99,36

5 Công trình y tế 100,33 99,06

6 Công trình khách sạn 100,21 98,92

7
Công trình tháp thu phát sóng truyền hình, 

truyền thanh
100,62 99,74

II CÔNG TRÌNH CÔNG NGHIỆP
1 Công trình năng lượng

Đường dây 98,74 99,95

Trạm biến áp 101,22 99,41

2 Công trình công nghiệp dệt, may 99,15 97,68

3 Công trình công nghiệp chế tạo sản phẩm 100,48 98,89

4 Công trình công nghiệp vật liệu xây dựng 98,86 97,08

III CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG
1 Công trình đường bộ

Đường nhựa asphan, đường thâm nhập nhựa, 

đường láng nhựa
95,36 100,58

Đường bê tông xi măng 101,01 100,39

2 Công trình cầu, hầm

Cầu, cống bê tông xi măng 99,49 99,27

IV CÔNG TRÌNH THỦY LỢI
1 Đập bê tông 100,14 99,46

2 Kênh bê tông xi măng 100,31 99,20

3 Tường chắn bê tông cốt thép 101,65 100,72

V CÔNG TRÌNH HẠ TẦNG
1 Công trình mạng cấp nước 100,66 99,64

2 Công trình mạng thoát nước 101,20 100,08

3 Công trình xử lý nước thải 99,90 100,04

Đơn vị tính : %

STT Loại công trình
Chỉ số giá quý II năm 2017 so với

3. CHỈ SỐ GIÁ XÂY DỰNG HUYỆN KRÔNG BÔNG

Bảng 7.1. CHỈ SỐ GIÁ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH 

(NĂM 2015 = 100)
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Năm gốc 2015 Qúy I năm 2017

I CÔNG TRÌNH DÂN DỤNG
1 Công trình nhà ở 99,61 99,12

2 Công trình giáo dục 99,80 99,29

3 Công trình văn hóa 97,57 99,56

4 Công trình trụ sở cơ quan, văn phòng 99,72 99,29

5 Công trình y tế 100,04 99,01

6 Công trình khách sạn 100,17 98,90

7
Công trình tháp thu phát sóng truyền hình, 

truyền thanh
100,16 99,65

II CÔNG TRÌNH CÔNG NGHIỆP
1 Công trình năng lượng

Đường dây 98,64 99,93

Trạm biến áp 101,22 99,41

2 Công trình công nghiệp dệt, may 98,37 97,61

3 Công trình công nghiệp chế tạo sản phẩm 100,21 98,81

4 Công trình công nghiệp vật liệu xây dựng 98,84 97,08

III CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG
1 Công trình đường bộ

Đường nhựa asphan, đường thâm nhập nhựa, 

đường láng nhựa
93,51 100,52

Đường bê tông xi măng 99,09 100,19

2 Công trình cầu, hầm

Cầu, cống bê tông xi măng 98,75 98,98

IV CÔNG TRÌNH THỦY LỢI
1 Đập bê tông 99,15 99,28

2 Kênh bê tông xi măng 99,66 99,08

3 Tường chắn bê tông cốt thép 99,25 100,30

V CÔNG TRÌNH HẠ TẦNG
1 Công trình mạng cấp nước 100,25 99,56

2 Công trình mạng thoát nước 100,78 99,92

3 Công trình xử lý nước thải 99,18 99,93

4. CHỈ SỐ GIÁ XÂY DỰNG HUYỆN CƯ M'GAR

Bảng 7.1. CHỈ SỐ GIÁ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH 

(NĂM 2015 = 100)

Đơn vị tính : %

STT Loại công trình
Chỉ số giá quý II năm 2017 so với
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Năm gốc 2015 Qúy I năm 2017

I CÔNG TRÌNH DÂN DỤNG
1 Công trình nhà ở 100,07 99,16

2 Công trình giáo dục 100,22 99,32

3 Công trình văn hóa 97,93 99,59

4 Công trình trụ sở cơ quan, văn phòng 100,11 99,33

5 Công trình y tế 100,26 99,03

6 Công trình khách sạn 100,16 98,92

7
Công trình tháp thu phát sóng truyền hình, 

truyền thanh
100,47 99,68

II CÔNG TRÌNH CÔNG NGHIỆP
1 Công trình năng lượng

Đường dây 98,70 99,93

Trạm biến áp 101,22 99,41

2 Công trình công nghiệp dệt, may 99,01 97,64

3 Công trình công nghiệp chế tạo sản phẩm 100,40 98,82

4 Công trình công nghiệp vật liệu xây dựng 98,87 97,08

III CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG
1 Công trình đường bộ

Đường nhựa asphan, đường thâm nhập nhựa, 

đường láng nhựa
94,72 100,47

Đường bê tông xi măng 100,23 100,17

2 Công trình cầu, hầm

Cầu, cống bê tông xi măng 99,11 99,02

IV CÔNG TRÌNH THỦY LỢI
1 Đập bê tông 99,72 99,29

2 Kênh bê tông xi măng 100,03 99,08

3 Tường chắn bê tông cốt thép 100,54 100,29

V CÔNG TRÌNH HẠ TẦNG
1 Công trình mạng cấp nước 100,47 99,56

2 Công trình mạng thoát nước 100,99 99,94

3 Công trình xử lý nước thải 99,63 99,93

5. CHỈ SỐ GIÁ XÂY DỰNG HUYỆN EA KAR

Bảng 7.1. CHỈ SỐ GIÁ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH 

(NĂM 2015 = 100)

Đơn vị tính : %

STT Loại công trình
Chỉ số giá quý II năm 2017 so với

5



Năm gốc 2015 Qúy I năm 2017

I CÔNG TRÌNH DÂN DỤNG
1 Công trình nhà ở 98,48 99,08

2 Công trình giáo dục 98,56 99,25

3 Công trình văn hóa 97,52 99,52

4 Công trình trụ sở cơ quan, văn phòng 99,64 99,27

5 Công trình y tế 99,15 98,99

6 Công trình khách sạn 100,08 98,91

7
Công trình tháp thu phát sóng truyền hình, 

truyền thanh
100,18 99,62

II CÔNG TRÌNH CÔNG NGHIỆP
1 Công trình năng lượng

Đường dây 98,67 99,91

Trạm biến áp 101,22 99,41

2 Công trình công nghiệp dệt, may 96,52 97,53

3 Công trình công nghiệp chế tạo sản phẩm 99,05 98,76

4 Công trình công nghiệp vật liệu xây dựng 97,83 97,05

III CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG
1 Công trình đường bộ

Đường nhựa asphan, đường thâm nhập nhựa, 

đường láng nhựa
94,40 100,34

Đường bê tông xi măng 99,76 100,00

2 Công trình cầu, hầm

Cầu, cống bê tông xi măng 98,91 98,87

IV CÔNG TRÌNH THỦY LỢI
1 Đập bê tông 99,49 99,17

2 Kênh bê tông xi măng 99,26 99,00

3 Tường chắn bê tông cốt thép 99,83 100,02

V CÔNG TRÌNH HẠ TẦNG
1 Công trình mạng cấp nước 100,28 99,51

2 Công trình mạng thoát nước 100,90 99,86

3 Công trình xử lý nước thải 99,39 99,85

6. CHỈ SỐ GIÁ XÂY DỰNG HUYỆN KRÔNG PẮK

Bảng 7.1. CHỈ SỐ GIÁ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH 

(NĂM 2015 = 100)

Đơn vị tính : %

STT Loại công trình
Chỉ số giá quý II năm 2017 so với
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Năm gốc 2015 Qúy I năm 2017

I CÔNG TRÌNH DÂN DỤNG
1 Công trình nhà ở 99,42 99,15

2 Công trình giáo dục 99,67 99,31

3 Công trình văn hóa 97,47 99,59

4 Công trình trụ sở cơ quan, văn phòng 99,59 99,32

5 Công trình y tế 99,93 99,03

6 Công trình khách sạn 100,01 98,92

7
Công trình tháp thu phát sóng truyền hình, 

truyền thanh
100,06 99,67

II CÔNG TRÌNH CÔNG NGHIỆP
1 Công trình năng lượng

Đường dây 98,60 99,93

Trạm biến áp 101,22 99,41

2 Công trình công nghiệp dệt, may 98,21 97,63

3 Công trình công nghiệp chế tạo sản phẩm 100,16 98,82

4 Công trình công nghiệp vật liệu xây dựng 98,82 97,09

III CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG
1 Công trình đường bộ

Đường nhựa asphan, đường thâm nhập nhựa, 

đường láng nhựa
94,43 100,53

Đường bê tông xi măng 98,66 100,21

2 Công trình cầu, hầm

Cầu, cống bê tông xi măng 98,59 99,02

IV CÔNG TRÌNH THỦY LỢI
1 Đập bê tông 99,03 99,31

2 Kênh bê tông xi măng 99,16 99,08

3 Tường chắn bê tông cốt thép 97,05 100,33

V CÔNG TRÌNH HẠ TẦNG
1 Công trình mạng cấp nước 100,10 99,57

2 Công trình mạng thoát nước 100,75 99,95

3 Công trình xử lý nước thải 99,40 99,95

7. CHỈ SỐ GIÁ XÂY DỰNG HUYỆN M'DRẮK

Bảng 7.1. CHỈ SỐ GIÁ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH 

(NĂM 2015 = 100)

Đơn vị tính : %

STT Loại công trình
Chỉ số giá quý II năm 2017 so với
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Năm gốc 2015 Qúy I năm 2017

I CÔNG TRÌNH DÂN DỤNG
1 Công trình nhà ở 99,90 99,27

2 Công trình giáo dục 100,09 99,42

3 Công trình văn hóa 97,70 99,74

4 Công trình trụ sở cơ quan, văn phòng 100,00 99,43

5 Công trình y tế 100,19 99,09

6 Công trình khách sạn 100,19 98,94

7
Công trình tháp thu phát sóng truyền hình, 

truyền thanh
100,40 99,76

II CÔNG TRÌNH CÔNG NGHIỆP
1 Công trình năng lượng

Đường dây 98,65 99,96

Trạm biến áp 101,22 99,41

2 Công trình công nghiệp dệt, may 98,69 97,79

3 Công trình công nghiệp chế tạo sản phẩm 100,26 98,88

4 Công trình công nghiệp vật liệu xây dựng 98,84 97,09

III CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG
1 Công trình đường bộ

Đường nhựa asphan, đường thâm nhập nhựa, 

đường láng nhựa
93,40 101,11

Đường bê tông xi măng 99,06 100,77

2 Công trình cầu, hầm

Cầu, cống bê tông xi măng 98,95 99,21

IV CÔNG TRÌNH THỦY LỢI
1 Đập bê tông 99,20 99,58

2 Kênh bê tông xi măng 99,69 99,26

3 Tường chắn bê tông cốt thép 99,38 101,00

V CÔNG TRÌNH HẠ TẦNG
1 Công trình mạng cấp nước 100,28 99,68

2 Công trình mạng thoát nước 100,90 100,05

3 Công trình xử lý nước thải 99,25 100,14

8. CHỈ SỐ GIÁ XÂY DỰNG HUYỆN LẮK

Bảng 7.1. CHỈ SỐ GIÁ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH 

(NĂM 2015 = 100)

Đơn vị tính : %

STT Loại công trình
Chỉ số giá quý II năm 2017 so với
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Năm gốc 2015 Qúy I năm 2017

I CÔNG TRÌNH DÂN DỤNG
1 Công trình nhà ở 100,19 99,18

2 Công trình giáo dục 100,34 99,35

3 Công trình văn hóa 98,01 99,56

4 Công trình trụ sở cơ quan, văn phòng 100,30 99,36

5 Công trình y tế 100,34 99,05

6 Công trình khách sạn 100,28 98,94

7
Công trình tháp thu phát sóng truyền hình, 

truyền thanh
100,58 99,69

II CÔNG TRÌNH CÔNG NGHIỆP
1 Công trình năng lượng

Đường dây 98,71 99,93

Trạm biến áp 101,22 99,41

2 Công trình công nghiệp dệt, may 99,14 97,69

3 Công trình công nghiệp chế tạo sản phẩm 100,38 98,82

4 Công trình công nghiệp vật liệu xây dựng 98,88 97,10

III CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG
1 Công trình đường bộ

Đường nhựa asphan, đường thâm nhập nhựa, 

đường láng nhựa
94,65 100,37

Đường bê tông xi măng 100,38 100,21

2 Công trình cầu, hầm

Cầu, cống bê tông xi măng 99,14 99,00

IV CÔNG TRÌNH THỦY LỢI
1 Đập bê tông 99,79 99,31

2 Kênh bê tông xi măng 100,09 99,10

3 Tường chắn bê tông cốt thép 100,87 100,35

V CÔNG TRÌNH HẠ TẦNG
1 Công trình mạng cấp nước 100,53 99,57

2 Công trình mạng thoát nước 101,01 99,94

3 Công trình xử lý nước thải 99,64 99,92

9. CHỈ SỐ GIÁ XÂY DỰNG HUYỆN EA SÚP

Bảng 7.1. CHỈ SỐ GIÁ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH 

(NĂM 2015 = 100)

Đơn vị tính : %

STT Loại công trình
Chỉ số giá quý II năm 2017 so với
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Năm gốc 2015 Qúy I năm 2017

I CÔNG TRÌNH DÂN DỤNG
1 Công trình nhà ở 97,80 99,07

2 Công trình giáo dục 98,04 99,24

3 Công trình văn hóa 95,93 99,50

4 Công trình trụ sở cơ quan, văn phòng 97,84 99,22

5 Công trình y tế 98,89 98,98

6 Công trình khách sạn 99,15 98,87

7
Công trình tháp thu phát sóng truyền hình, 

truyền thanh
99,05 99,61

II CÔNG TRÌNH CÔNG NGHIỆP
1 Công trình năng lượng

Đường dây 98,50 99,93

Trạm biến áp 101,22 99,41

2 Công trình công nghiệp dệt, may 96,29 97,54

3 Công trình công nghiệp chế tạo sản phẩm 99,79 98,82

4 Công trình công nghiệp vật liệu xây dựng 98,56 97,09

III CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG
1 Công trình đường bộ

Đường nhựa asphan, đường thâm nhập nhựa, 

đường láng nhựa
91,37 100,46

Đường bê tông xi măng 96,43 100,20

2 Công trình cầu, hầm

Cầu, cống bê tông xi măng 97,83 98,95

IV CÔNG TRÌNH THỦY LỢI
1 Đập bê tông 97,90 99,27

2 Kênh bê tông xi măng 98,50 99,07

3 Tường chắn bê tông cốt thép 94,99 100,30

V CÔNG TRÌNH HẠ TẦNG
1 Công trình mạng cấp nước 99,47 99,55

2 Công trình mạng thoát nước 100,40 99,92

3 Công trình xử lý nước thải 98,32 99,91

10. CHỈ SỐ GIÁ XÂY DỰNG HUYỆN EA H'LEO

Bảng 7.1. CHỈ SỐ GIÁ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH 

(NĂM 2015 = 100)

Đơn vị tính : %

STT Loại công trình
Chỉ số giá quý II năm 2017 so với
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Năm gốc 2015 Qúy I năm 2017

I CÔNG TRÌNH DÂN DỤNG
1 Công trình nhà ở 98,63 99,11

2 Công trình giáo dục 98,93 99,27

3 Công trình văn hóa 96,66 99,54

4 Công trình trụ sở cơ quan, văn phòng 98,91 99,27

5 Công trình y tế 99,50 99,00

6 Công trình khách sạn 99,89 98,90

7
Công trình tháp thu phát sóng truyền hình, 

truyền thanh
99,44 99,63

II CÔNG TRÌNH CÔNG NGHIỆP
1 Công trình năng lượng

Đường dây 98,48 99,92

Trạm biến áp 101,22 99,41

2 Công trình công nghiệp dệt, may 97,27 97,58

3 Công trình công nghiệp chế tạo sản phẩm 99,63 98,80

4 Công trình công nghiệp vật liệu xây dựng 98,59 97,09

III CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG
1 Công trình đường bộ

Đường nhựa asphan, đường thâm nhập nhựa, 

đường láng nhựa
91,99 100,49

Đường bê tông xi măng 96,54 100,18

2 Công trình cầu, hầm

Cầu, cống bê tông xi măng 97,13 98,93

IV CÔNG TRÌNH THỦY LỢI
1 Đập bê tông 97,68 99,26

2 Kênh bê tông xi măng 98,43 99,06

3 Tường chắn bê tông cốt thép 94,79 100,27

V CÔNG TRÌNH HẠ TẦNG
1 Công trình mạng cấp nước 99,53 99,54

2 Công trình mạng thoát nước 99,95 99,90

3 Công trình xử lý nước thải 98,31 99,91

11. CHỈ SỐ GIÁ XÂY DỰNG HUYỆN KRÔNG BÚK

Bảng 7.1. CHỈ SỐ GIÁ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH 

(NĂM 2015 = 100)

Đơn vị tính : %

STT Loại công trình
Chỉ số giá quý II năm 2017 so với
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Năm gốc 2015 Qúy I năm 2017

I CÔNG TRÌNH DÂN DỤNG
1 Công trình nhà ở 98,56 #DIV/0!

2 Công trình giáo dục 98,85 99,26

3 Công trình văn hóa 96,89 99,54

4 Công trình trụ sở cơ quan, văn phòng 98,86 99,26

5 Công trình y tế 99,56 98,99

6 Công trình khách sạn 100,26 98,90

7
Công trình tháp thu phát sóng truyền hình, 

truyền thanh
99,29 99,63

II CÔNG TRÌNH CÔNG NGHIỆP
1 Công trình năng lượng

Đường dây 98,51 99,93

Trạm biến áp 101,22 99,41

2 Công trình công nghiệp dệt, may 96,94 97,56

3 Công trình công nghiệp chế tạo sản phẩm 99,75 98,81

4 Công trình công nghiệp vật liệu xây dựng 98,65 97,08

III CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG
1 Công trình đường bộ

Đường nhựa asphan, đường thâm nhập nhựa, 

đường láng nhựa
92,30 100,52

Đường bê tông xi măng 97,10 100,20

2 Công trình cầu, hầm

Cầu, cống bê tông xi măng 97,50 98,95

IV CÔNG TRÌNH THỦY LỢI
1 Đập bê tông 98,01 99,27

2 Kênh bê tông xi măng 98,71 99,07

3 Tường chắn bê tông cốt thép 95,82 100,31

V CÔNG TRÌNH HẠ TẦNG
1 Công trình mạng cấp nước 99,79 99,55

2 Công trình mạng thoát nước 100,14 99,91

3 Công trình xử lý nước thải 98,45 99,92

12. CHỈ SỐ GIÁ XÂY DỰNG THỊ XÃ BUÔN HỒ

Bảng 7.1. CHỈ SỐ GIÁ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH 

(NĂM 2015 = 100)

Đơn vị tính : %

STT Loại công trình
Chỉ số giá quý II năm 2017 so với
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Năm gốc 2015 Qúy I năm 2017

I CÔNG TRÌNH DÂN DỤNG
1 Công trình nhà ở 99,67 99,17

2 Công trình giáo dục 99,85 99,34

3 Công trình văn hóa 97,58 99,55

4 Công trình trụ sở cơ quan, văn phòng 99,77 99,33

5 Công trình y tế 100,01 99,05

6 Công trình khách sạn 99,93 98,93

7
Công trình tháp thu phát sóng truyền hình, 

truyền thanh
100,26 99,67

II CÔNG TRÌNH CÔNG NGHIỆP
1 Công trình năng lượng

Đường dây 98,66 99,92

Trạm biến áp 101,22 99,41

2 Công trình công nghiệp dệt, may 98,52 97,66

3 Công trình công nghiệp chế tạo sản phẩm 100,21 98,82

4 Công trình công nghiệp vật liệu xây dựng 98,68 97,10

III CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG
1 Công trình đường bộ

Đường nhựa asphan, đường thâm nhập nhựa, 

đường láng nhựa
94,42 100,26

Đường bê tông xi măng 98,79 98,96

2 Công trình cầu, hầm

Cầu, cống bê tông xi măng 98,79 98,96

IV CÔNG TRÌNH THỦY LỢI
1 Đập bê tông 99,37 99,22

2 Kênh bê tông xi măng 99,61 99,04

3 Tường chắn bê tông cốt thép 99,11 100,14

V CÔNG TRÌNH HẠ TẦNG
1 Công trình mạng cấp nước 100,26 99,54

2 Công trình mạng thoát nước 100,87 99,91

3 Công trình xử lý nước thải 99,47 99,87

13. CHỈ SỐ GIÁ XÂY DỰNG HUYỆN KRÔNG NĂNG

Bảng 7.1. CHỈ SỐ GIÁ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH 

(NĂM 2015 = 100)

Đơn vị tính : %

STT Loại công trình
Chỉ số giá quý II năm 2017 so với
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Năm gốc 2015 Qúy I năm 2017

I CÔNG TRÌNH DÂN DỤNG
1 Công trình nhà ở 99,69 99,14

2 Công trình giáo dục 99,90 99,30

3 Công trình văn hóa 97,45 99,56

4 Công trình trụ sở cơ quan, văn phòng 99,80 99,30

5 Công trình y tế 100,07 99,02

6 Công trình khách sạn 100,10 98,91

7
Công trình tháp thu phát sóng truyền hình, 

truyền thanh
100,26 99,66

II CÔNG TRÌNH CÔNG NGHIỆP
1 Công trình năng lượng

Đường dây 98,62 99,93

Trạm biến áp 101,22 99,41

2 Công trình công nghiệp dệt, may 98,42 97,61

3 Công trình công nghiệp chế tạo sản phẩm 100,16 98,81

4 Công trình công nghiệp vật liệu xây dựng 98,79 97,08

III CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG
1 Công trình đường bộ

Đường nhựa asphan, đường thâm nhập nhựa, 

đường láng nhựa
92,83 100,44

Đường bê tông xi măng 98,40 100,17

2 Công trình cầu, hầm

Cầu, cống bê tông xi măng 98,68 99,00

IV CÔNG TRÌNH THỦY LỢI
1 Đập bê tông 98,87 99,28

2 Kênh bê tông xi măng 99,42 99,07

3 Tường chắn bê tông cốt thép 98,40 100,29

V CÔNG TRÌNH HẠ TẦNG
1 Công trình mạng cấp nước 100,12 99,56

2 Công trình mạng thoát nước 100,77 99,93

3 Công trình xử lý nước thải 99,03 99,92

14. CHỈ SỐ GIÁ XÂY DỰNG HUYỆN KRÔNG ANA

Bảng 7.1. CHỈ SỐ GIÁ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH 

(NĂM 2015 = 100)

Đơn vị tính : %

STT Loại công trình
Chỉ số giá quý II năm 2017 so với
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Năm gốc 2015 Qúy I năm 2017

I CÔNG TRÌNH DÂN DỤNG
1 Công trình nhà ở 99,84 99,17

2 Công trình giáo dục 100,03 99,33

3 Công trình văn hóa 97,62 99,59

4 Công trình trụ sở cơ quan, văn phòng 99,94 99,34

5 Công trình y tế 100,16 99,04

6 Công trình khách sạn 100,17 98,92

7
Công trình tháp thu phát sóng truyền hình, 

truyền thanh
100,35 99,69

II CÔNG TRÌNH CÔNG NGHIỆP
1 Công trình năng lượng

Đường dây 98,64 99,93

Trạm biến áp 101,22 99,41

2 Công trình công nghiệp dệt, may 98,63 97,65

3 Công trình công nghiệp chế tạo sản phẩm 100,23 98,82

4 Công trình công nghiệp vật liệu xây dựng 98,83 97,08

III CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG
1 Công trình đường bộ

Đường nhựa asphan, đường thâm nhập nhựa, 

đường láng nhựa
93,24 100,49

Đường bê tông xi măng 98,89 100,22

2 Công trình cầu, hầm

Cầu, cống bê tông xi măng 98,81 99,02

IV CÔNG TRÌNH THỦY LỢI
1 Đập bê tông 99,10 99,31

2 Kênh bê tông xi măng 99,61 99,09

3 Tường chắn bê tông cốt thép 99,09 100,37

V CÔNG TRÌNH HẠ TẦNG
1 Công trình mạng cấp nước 100,23 99,57

2 Công trình mạng thoát nước 100,83 99,95

3 Công trình xử lý nước thải 99,17 99,94

15. CHỈ SỐ GIÁ XÂY DỰNG HUYỆN CƯ KUIN

Bảng 7.1. CHỈ SỐ GIÁ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH 

(NĂM 2015 = 100)

Đơn vị tính : %

STT Loại công trình
Chỉ số giá quý II năm 2017 so với
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Năm gốc 2015 Qúy I năm 2017

I CÔNG TRÌNH DÂN DỤNG
1 Công trình nhà ở 99,39 99,14

2 Công trình giáo dục 99,59 99,31

3 Công trình văn hóa 97,38 99,57

4 Công trình trụ sở cơ quan, văn phòng 99,58 99,31

5 Công trình y tế 99,88 99,02

6 Công trình khách sạn 100,04 98,91

7
Công trình tháp thu phát sóng truyền hình, 

truyền thanh
100,08 99,67

II CÔNG TRÌNH CÔNG NGHIỆP
1 Công trình năng lượng

Đường dây 98,62 99,93

Trạm biến áp 101,22 99,41

2 Công trình công nghiệp dệt, may 98,08 97,62

3 Công trình công nghiệp chế tạo sản phẩm 100,05 98,82

4 Công trình công nghiệp vật liệu xây dựng 98,71 97,08

III CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG
1 Công trình đường bộ

Đường nhựa asphan, đường thâm nhập nhựa, 

đường láng nhựa
93,34 100,50

Đường bê tông xi măng 98,65 100,21

2 Công trình cầu, hầm

Cầu, cống bê tông xi măng 98,56 99,01

IV CÔNG TRÌNH THỦY LỢI
1 Đập bê tông 98,94 99,30

2 Kênh bê tông xi măng 99,38 99,08

3 Tường chắn bê tông cốt thép 98,35 100,34

V CÔNG TRÌNH HẠ TẦNG
1 Công trình mạng cấp nước 100,12 99,57

2 Công trình mạng thoát nước 100,71 99,94

3 Công trình xử lý nước thải 99,10 99,94

16. CHỈ SỐ GIÁ XÂY DỰNG HUYỆN BUÔN ĐÔN

Bảng 7.1. CHỈ SỐ GIÁ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH 

(NĂM 2015 = 100)

Đơn vị tính : %

STT Loại công trình
Chỉ số giá quý II năm 2017 so với
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Năm gốc 2015 Qúy I năm 2017

I CÔNG TRÌNH DÂN DỤNG
1 Công trình nhà ở 99,55 99,15

2 Công trình giáo dục 99,71 99,33

3 Công trình văn hóa 97,21 99,62

4 Công trình trụ sở cơ quan, văn phòng 99,61 99,33

5 Công trình y tế 99,73 99,00

6 Công trình khách sạn 99,58 98,84

7
Công trình tháp thu phát sóng truyền hình, 

truyền thanh
100,29 99,72

II CÔNG TRÌNH CÔNG NGHIỆP
1 Công trình năng lượng

Đường dây 98,14 100,02

Trạm biến áp 97,95 100,00

2 Công trình công nghiệp dệt, may 97,95 97,49

3 Công trình công nghiệp chế tạo sản phẩm 98,93 98,63

4 Công trình công nghiệp vật liệu xây dựng 98,68 96,92

III CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG
1 Công trình đường bộ

Đường nhựa asphan, đường thâm nhập nhựa, 

đường láng nhựa
92,88 100,63

Đường bê tông xi măng 98,73 100,23

2 Công trình cầu, hầm

Cầu, cống bê tông xi măng 98,67 99,00

IV CÔNG TRÌNH THỦY LỢI
1 Đập bê tông 99,13 99,32

2 Kênh bê tông xi măng 99,55 99,09

3 Tường chắn bê tông cốt thép 97,99 100,48

V CÔNG TRÌNH HẠ TẦNG
1 Công trình mạng cấp nước 100,00 99,64

2 Công trình mạng thoát nước 100,79 100,01

3 Công trình xử lý nước thải 98,07 100,28

1. CHỈ SỐ GIÁ XÂY DỰNG TỈNH ĐẮK LẮK

(NĂM 2015 = 100)

Bảng 7.2. CHỈ SỐ GIÁ PHẦN XÂY DỰNG

Đơn vị tính : %

STT Loại công trình
Chỉ số giá quý II năm 2017 so với
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Năm gốc 2015 Qúy I năm 2017

I CÔNG TRÌNH DÂN DỤNG
1 Công trình nhà ở 105,89 99,20

2 Công trình giáo dục 105,53 99,36

3 Công trình văn hóa 101,55 99,64

4 Công trình trụ sở cơ quan, văn phòng 105,07 99,37

5 Công trình y tế 106,10 99,05

6 Công trình khách sạn 102,95 98,87

7
Công trình tháp thu phát sóng truyền hình, 

truyền thanh
106,48 99,74

II CÔNG TRÌNH CÔNG NGHIỆP
1 Công trình năng lượng

Đường dây 98,05 100,02

Trạm biến áp 97,95 100,00

2 Công trình công nghiệp dệt, may 101,67 97,58

3 Công trình công nghiệp chế tạo sản phẩm 102,46 98,67

4 Công trình công nghiệp vật liệu xây dựng 102,96 97,03

III CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG
1 Công trình đường bộ

Đường nhựa asphan, đường thâm nhập nhựa, 

đường láng nhựa
93,96 100,65

Đường bê tông xi măng 101,24 100,31

2 Công trình cầu, hầm

Cầu, cống bê tông xi măng 104,38 99,06

IV CÔNG TRÌNH THỦY LỢI
1 Đập bê tông 105,09 99,36

2 Kênh bê tông xi măng 105,55 99,13

3 Tường chắn bê tông cốt thép 96,11 100,49

V CÔNG TRÌNH HẠ TẦNG
1 Công trình mạng cấp nước 103,50 99,65

2 Công trình mạng thoát nước 103,95 100,01

3 Công trình xử lý nước thải 103,43 100,27

(NĂM 2015 = 100)

STT Loại công trình
Chỉ số giá quý II năm 2017 so với

Bảng 7.2. CHỈ SỐ GIÁ PHẦN XÂY DỰNG

2. CHỈ SỐ GIÁ XÂY DỰNG TP. BUÔN MA THUỘT

Đơn vị tính : %
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Năm gốc 2015 Qúy I năm 2017

I CÔNG TRÌNH DÂN DỤNG
1 Công trình nhà ở 100,00 99,23

2 Công trình giáo dục 100,12 99,39

3 Công trình văn hóa 97,71 99,70

4 Công trình trụ sở cơ quan, văn phòng 99,99 99,39

5 Công trình y tế 99,82 99,04

6 Công trình khách sạn 99,56 98,85

7
Công trình tháp thu phát sóng truyền hình, 

truyền thanh
100,43 99,79

II CÔNG TRÌNH CÔNG NGHIỆP
1 Công trình năng lượng

Đường dây 98,28 100,04

Trạm biến áp 97,95 100,00

2 Công trình công nghiệp dệt, may 98,84 97,54

3 Công trình công nghiệp chế tạo sản phẩm 99,32 98,73

4 Công trình công nghiệp vật liệu xây dựng 98,55 96,91

III CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG
1 Công trình đường bộ

Đường nhựa asphan, đường thâm nhập nhựa, 

đường láng nhựa
94,75 100,71

Đường bê tông xi măng 100,87 100,51

2 Công trình cầu, hầm

Cầu, cống bê tông xi măng 99,24 99,28

IV CÔNG TRÌNH THỦY LỢI
1 Đập bê tông 99,92 99,48

2 Kênh bê tông xi măng 100,09 99,20

3 Tường chắn bê tông cốt thép 101,56 100,87

V CÔNG TRÌNH HẠ TẦNG
1 Công trình mạng cấp nước 100,34 99,72

2 Công trình mạng thoát nước 101,08 100,16

3 Công trình xử lý nước thải 98,74 100,42

(NĂM 2015 = 100)

STT

Bảng 7.2. CHỈ SỐ GIÁ PHẦN XÂY DỰNG

3. CHỈ SỐ GIÁ XÂY DỰNG HUYỆN KRÔNG BÔNG

Đơn vị tính : %

Loại công trình
Chỉ số giá quý II năm 2017 so với
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Năm gốc 2015 Qúy I năm 2017

I CÔNG TRÌNH DÂN DỤNG
1 Công trình nhà ở 99,34 99,12

2 Công trình giáo dục 99,53 99,30

3 Công trình văn hóa 97,07 99,61

4 Công trình trụ sở cơ quan, văn phòng 99,36 99,30

5 Công trình y tế 99,47 98,97

6 Công trình khách sạn 99,50 98,83

7
Công trình tháp thu phát sóng truyền hình, 

truyền thanh
99,92 99,69

II CÔNG TRÌNH CÔNG NGHIỆP
1 Công trình năng lượng

Đường dây 98,17 100,02

Trạm biến áp 97,95 100,00

2 Công trình công nghiệp dệt, may 97,99 97,46

3 Công trình công nghiệp chế tạo sản phẩm 98,92 98,61

4 Công trình công nghiệp vật liệu xây dựng 98,53 96,91

III CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG
1 Công trình đường bộ

Đường nhựa asphan, đường thâm nhập nhựa, 

đường láng nhựa
92,74 100,64

Đường bê tông xi măng 98,77 100,29

2 Công trình cầu, hầm

Cầu, cống bê tông xi măng 98,43 98,96

IV CÔNG TRÌNH THỦY LỢI
1 Đập bê tông 98,84 99,29

2 Kênh bê tông xi măng 99,38 99,07

3 Tường chắn bê tông cốt thép 98,94 100,41

V CÔNG TRÌNH HẠ TẦNG
1 Công trình mạng cấp nước 99,87 99,62

2 Công trình mạng thoát nước 100,63 99,99

3 Công trình xử lý nước thải 97,71 100,26

(NĂM 2015 = 100)

Bảng 7.2. CHỈ SỐ GIÁ PHẦN XÂY DỰNG

4. CHỈ SỐ GIÁ XÂY DỰNG HUYỆN CƯ M'GAR

Đơn vị tính : %

STT Loại công trình
Chỉ số giá quý II năm 2017 so với
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Năm gốc 2015 Qúy I năm 2017

I CÔNG TRÌNH DÂN DỤNG
1 Công trình nhà ở 99,83 99,16

2 Công trình giáo dục 99,99 99,34

3 Công trình văn hóa 97,47 99,63

4 Công trình trụ sở cơ quan, văn phòng 99,80 99,35

5 Công trình y tế 99,74 99,00

6 Công trình khách sạn 99,49 98,85

7
Công trình tháp thu phát sóng truyền hình, 

truyền thanh
100,27 99,73

II CÔNG TRÌNH CÔNG NGHIỆP
1 Công trình năng lượng

Đường dây 98,23 100,02

Trạm biến áp 97,95 100,00

2 Công trình công nghiệp dệt, may 98,69 97,50

3 Công trình công nghiệp chế tạo sản phẩm 99,20 98,62

4 Công trình công nghiệp vật liệu xây dựng 98,57 96,91

III CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG
1 Công trình đường bộ

Đường nhựa asphan, đường thâm nhập nhựa, 

đường láng nhựa
94,05 100,59

Đường bê tông xi măng 100,02 100,27

2 Công trình cầu, hầm

Cầu, cống bê tông xi măng 98,83 99,01

IV CÔNG TRÌNH THỦY LỢI
1 Đập bê tông 99,46 99,30

2 Kênh bê tông xi măng 99,78 99,07

3 Tường chắn bê tông cốt thép 100,34 100,40

V CÔNG TRÌNH HẠ TẦNG
1 Công trình mạng cấp nước 100,13 99,63

2 Công trình mạng thoát nước 100,85 100,01

3 Công trình xử lý nước thải 98,35 100,27

(NĂM 2015 = 100)

Bảng 7.2. CHỈ SỐ GIÁ PHẦN XÂY DỰNG

5. CHỈ SỐ GIÁ XÂY DỰNG HUYỆN EA KAR

Đơn vị tính : %

Chỉ số giá quý II năm 2017 so với
STT Loại công trình
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Năm gốc 2015 Qúy I năm 2017

I CÔNG TRÌNH DÂN DỤNG
1 Công trình nhà ở 98,11 99,07

2 Công trình giáo dục 98,18 99,26

3 Công trình văn hóa 97,02 99,55

4 Công trình trụ sở cơ quan, văn phòng 99,28 99,28

5 Công trình y tế 98,39 98,95

6 Công trình khách sạn 99,39 98,83

7
Công trình tháp thu phát sóng truyền hình, 

truyền thanh
99,94 99,66

II CÔNG TRÌNH CÔNG NGHIỆP
1 Công trình năng lượng

Đường dây 98,20 100,01

Trạm biến áp 97,95 100,00

2 Công trình công nghiệp dệt, may 95,98 97,38

3 Công trình công nghiệp chế tạo sản phẩm 97,14 98,53

4 Công trình công nghiệp vật liệu xây dựng 97,44 96,88

III CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG
1 Công trình đường bộ

Đường nhựa asphan, đường thâm nhập nhựa, 

đường láng nhựa
93,70 100,44

Đường bê tông xi măng 99,50 100,07

2 Công trình cầu, hầm

Cầu, cống bê tông xi măng 98,61 98,84

IV CÔNG TRÌNH THỦY LỢI
1 Đập bê tông 99,20 99,17

2 Kênh bê tông xi măng 98,95 98,98

3 Tường chắn bê tông cốt thép 99,57 100,11

V CÔNG TRÌNH HẠ TẦNG
1 Công trình mạng cấp nước 99,90 99,56

2 Công trình mạng thoát nước 100,75 99,92

3 Công trình xử lý nước thải 98,01 100,15

(NĂM 2015 = 100)

Bảng 7.2. CHỈ SỐ GIÁ PHẦN XÂY DỰNG

6. CHỈ SỐ GIÁ XÂY DỰNG HUYỆN KRÔNG PẮK

Đơn vị tính : %

STT Loại công trình
Chỉ số giá quý II năm 2017 so với
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Năm gốc 2015 Qúy I năm 2017

I CÔNG TRÌNH DÂN DỤNG
1 Công trình nhà ở 99,13 99,15

2 Công trình giáo dục 99,39 99,33

3 Công trình văn hóa 96,96 99,63

4 Công trình trụ sở cơ quan, văn phòng 99,22 99,34

5 Công trình y tế 99,34 98,99

6 Công trình khách sạn 99,29 98,84

7
Công trình tháp thu phát sóng truyền hình, 

truyền thanh
99,82 99,72

II CÔNG TRÌNH CÔNG NGHIỆP
1 Công trình năng lượng

Đường dây 98,12 100,02

Trạm biến áp 97,94 100,00

2 Công trình công nghiệp dệt, may 97,82 97,49

3 Công trình công nghiệp chế tạo sản phẩm 98,83 98,62

4 Công trình công nghiệp vật liệu xây dựng 98,51 96,92

III CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG
1 Công trình đường bộ

Đường nhựa asphan, đường thâm nhập nhựa, 

đường láng nhựa
93,74 100,66

Đường bê tông xi măng 98,31 100,31

2 Công trình cầu, hầm

Cầu, cống bê tông xi măng 98,26 99,01

IV CÔNG TRÌNH THỦY LỢI
1 Đập bê tông 98,71 99,32

2 Kênh bê tông xi măng 98,84 99,07

3 Tường chắn bê tông cốt thép 96,53 100,44

V CÔNG TRÌNH HẠ TẦNG
1 Công trình mạng cấp nước 99,70 99,63

2 Công trình mạng thoát nước 100,59 100,01

3 Công trình xử lý nước thải 98,02 100,30

(NĂM 2015 = 100)

7. CHỈ SỐ GIÁ XÂY DỰNG HUYỆN M'DRẮK

Bảng 7.2. CHỈ SỐ GIÁ PHẦN XÂY DỰNG

Đơn vị tính : %

STT Loại công trình
Chỉ số giá quý II năm 2017 so với
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Năm gốc 2015 Qúy I năm 2017

I CÔNG TRÌNH DÂN DỤNG
1 Công trình nhà ở 99,66 99,28

2 Công trình giáo dục 99,85 99,44

3 Công trình văn hóa 97,21 99,80

4 Công trình trụ sở cơ quan, văn phòng 99,67 99,47

5 Công trình y tế 99,65 99,07

6 Công trình khách sạn 99,52 98,87

7
Công trình tháp thu phát sóng truyền hình, 

truyền thanh
100,19 99,82

II CÔNG TRÌNH CÔNG NGHIỆP
1 Công trình năng lượng

Đường dây 98,18 100,06

Trạm biến áp 97,95 100,00

2 Công trình công nghiệp dệt, may 98,34 97,66

3 Công trình công nghiệp chế tạo sản phẩm 98,99 98,72

4 Công trình công nghiệp vật liệu xây dựng 98,53 96,91

III CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG
1 Công trình đường bộ

Đường nhựa asphan, đường thâm nhập nhựa, 

đường láng nhựa
92,62 101,29

Đường bê tông xi măng 98,75 100,91

2 Công trình cầu, hầm

Cầu, cống bê tông xi măng 98,65 99,21

IV CÔNG TRÌNH THỦY LỢI
1 Đập bê tông 98,89 99,61

2 Kênh bê tông xi măng 99,42 99,27

3 Tường chắn bê tông cốt thép 99,08 101,18

V CÔNG TRÌNH HẠ TẦNG
1 Công trình mạng cấp nước 99,91 99,77

2 Công trình mạng thoát nước 100,75 100,12

3 Công trình xử lý nước thải 97,81 100,57

(NĂM 2015 = 100)

8. CHỈ SỐ GIÁ XÂY DỰNG HUYỆN LẮK

Bảng 7.2. CHỈ SỐ GIÁ PHẦN XÂY DỰNG

Đơn vị tính : %

STT Loại công trình
Chỉ số giá quý II năm 2017 so với
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Năm gốc 2015 Qúy I năm 2017

I CÔNG TRÌNH DÂN DỤNG
1 Công trình nhà ở 99,97 99,19

2 Công trình giáo dục 100,12 99,36

3 Công trình văn hóa 97,56 99,59

4 Công trình trụ sở cơ quan, văn phòng 100,01 99,39

5 Công trình y tế 99,84 99,02

6 Công trình khách sạn 99,64 98,88

7
Công trình tháp thu phát sóng truyền hình, 

truyền thanh
100,38 99,74

II CÔNG TRÌNH CÔNG NGHIỆP
1 Công trình năng lượng

Đường dây 98,24 100,02

Trạm biến áp 97,95 100,00

2 Công trình công nghiệp dệt, may 98,82 97,55

3 Công trình công nghiệp chế tạo sản phẩm 99,17 98,62

4 Công trình công nghiệp vật liệu xây dựng 98,57 96,93

III CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG
1 Công trình đường bộ

Đường nhựa asphan, đường thâm nhập nhựa, 

đường láng nhựa
93,98 100,48

Đường bê tông xi măng 100,18 100,31

2 Công trình cầu, hầm

Cầu, cống bê tông xi măng 98,86 98,98

IV CÔNG TRÌNH THỦY LỢI
1 Đập bê tông 99,54 99,33

2 Kênh bê tông xi măng 99,86 99,09

3 Tường chắn bê tông cốt thép 100,71 100,47

V CÔNG TRÌNH HẠ TẦNG
1 Công trình mạng cấp nước 100,19 99,64

2 Công trình mạng thoát nước 100,87 100,00

3 Công trình xử lý nước thải 98,36 100,25

(NĂM 2015 = 100)

9. CHỈ SỐ GIÁ XÂY DỰNG HUYỆN EA SÚP

Bảng 7.2. CHỈ SỐ GIÁ PHẦN XÂY DỰNG

Đơn vị tính : %

Chỉ số giá quý II năm 2017 so với
STT Loại công trình
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Năm gốc 2015 Qúy I năm 2017

I CÔNG TRÌNH DÂN DỤNG
1 Công trình nhà ở 97,37 99,06

2 Công trình giáo dục 97,61 99,25

3 Công trình văn hóa 95,27 99,54

4 Công trình trụ sở cơ quan, văn phòng 97,25 99,23

5 Công trình y tế 98,07 98,94

6 Công trình khách sạn 98,20 98,78

7
Công trình tháp thu phát sóng truyền hình, 

truyền thanh
98,71 99,65

II CÔNG TRÌNH CÔNG NGHIỆP
1 Công trình năng lượng

Đường dây 98,01 100,02

Trạm biến áp 97,94 100,00

2 Công trình công nghiệp dệt, may 95,73 97,38

3 Công trình công nghiệp chế tạo sản phẩm 98,27 98,62

4 Công trình công nghiệp vật liệu xây dựng 98,23 96,92

III CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG
1 Công trình đường bộ

Đường nhựa asphan, đường thâm nhập nhựa, 

đường láng nhựa
90,42 100,58

Đường bê tông xi măng 95,89 100,29

2 Công trình cầu, hầm

Cầu, cống bê tông xi măng 97,44 98,93

IV CÔNG TRÌNH THỦY LỢI
1 Đập bê tông 97,47 99,28

2 Kênh bê tông xi măng 98,12 99,06

3 Tường chắn bê tông cốt thép 94,28 100,42

V CÔNG TRÌNH HẠ TẦNG
1 Công trình mạng cấp nước 98,96 99,61

2 Công trình mạng thoát nước 100,21 99,98

3 Công trình xử lý nước thải 96,48 100,24

(NĂM 2015 = 100)

10. CHỈ SỐ GIÁ XÂY DỰNG HUYỆN EA H'LEO

Bảng 7.2. CHỈ SỐ GIÁ PHẦN XÂY DỰNG

Đơn vị tính : %

STT Loại công trình
Chỉ số giá quý II năm 2017 so với
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Năm gốc 2015 Qúy I năm 2017

I CÔNG TRÌNH DÂN DỤNG
1 Công trình nhà ở 98,27 99,10

2 Công trình giáo dục 98,57 99,28

3 Công trình văn hóa 96,07 99,58

4 Công trình trụ sở cơ quan, văn phòng 98,45 99,29

5 Công trình y tế 98,81 98,96

6 Công trình khách sạn 99,15 98,82

7
Công trình tháp thu phát sóng truyền hình, 

truyền thanh
99,14 99,68

II CÔNG TRÌNH CÔNG NGHIỆP
1 Công trình năng lượng

Đường dây 97,98 100,02

Trạm biến áp 97,94 100,00

2 Công trình công nghiệp dệt, may 96,79 97,44

3 Công trình công nghiệp chế tạo sản phẩm 98,03 98,60

4 Công trình công nghiệp vật liệu xây dựng 98,26 96,91

III CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG
1 Công trình đường bộ

Đường nhựa asphan, đường thâm nhập nhựa, 

đường láng nhựa
91,09 100,61

Đường bê tông xi măng 96,69 98,91

2 Công trình cầu, hầm

Cầu, cống bê tông xi măng 96,69 98,91

IV CÔNG TRÌNH THỦY LỢI
1 Đập bê tông 97,24 99,26

2 Kênh bê tông xi măng 98,04 99,04

3 Tường chắn bê tông cốt thép 94,07 100,38

V CÔNG TRÌNH HẠ TẦNG
1 Công trình mạng cấp nước 99,04 99,61

2 Công trình mạng thoát nước 99,72 99,97

3 Công trình xử lý nước thải 96,47 100,24

11. CHỈ SỐ GIÁ XÂY DỰNG HUYỆN KRÔNG BÚK

Bảng 7.2. CHỈ SỐ GIÁ PHẦN XÂY DỰNG

(NĂM 2015 = 100)

Đơn vị tính : %

STT Loại công trình
Chỉ số giá quý II năm 2017 so với
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Năm gốc 2015 Qúy I năm 2017

I CÔNG TRÌNH DÂN DỤNG
1 Công trình nhà ở 98,19 99,09

2 Công trình giáo dục 98,49 99,27

3 Công trình văn hóa 96,32 99,58

4 Công trình trụ sở cơ quan, văn phòng 98,39 99,27

5 Công trình y tế 98,88 98,95

6 Công trình khách sạn 99,62 98,82

7
Công trình tháp thu phát sóng truyền hình, 

truyền thanh
98,98 99,67

II CÔNG TRÌNH CÔNG NGHIỆP
1 Công trình năng lượng

Đường dây 98,02 100,02

Trạm biến áp 97,94 100,00

2 Công trình công nghiệp dệt, may 96,43 97,41

3 Công trình công nghiệp chế tạo sản phẩm 98,21 98,60

4 Công trình công nghiệp vật liệu xây dựng 98,32 96,91

III CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG
1 Công trình đường bộ

Đường nhựa asphan, đường thâm nhập nhựa, 

đường láng nhựa
91,43 100,65

Đường bê tông xi măng 96,61 100,30

2 Công trình cầu, hầm

Cầu, cống bê tông xi măng 97,09 98,93

IV CÔNG TRÌNH THỦY LỢI
1 Đập bê tông 97,60 99,28

2 Kênh bê tông xi măng 98,35 99,06

3 Tường chắn bê tông cốt thép 95,19 100,42

V CÔNG TRÌNH HẠ TẦNG
1 Công trình mạng cấp nước 99,34 99,61

2 Công trình mạng thoát nước 99,93 99,98

3 Công trình xử lý nước thải 96,67 100,26

12. CHỈ SỐ GIÁ XÂY DỰNG THỊ XÃ BUÔN HỒ

Bảng 7.2. CHỈ SỐ GIÁ PHẦN XÂY DỰNG

(NĂM 2015 = 100)

Đơn vị tính : %

STT Loại công trình
Chỉ số giá quý II năm 2017 so với
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Năm gốc 2015 Qúy I năm 2017

I CÔNG TRÌNH DÂN DỤNG
1 Công trình nhà ở 99,41 99,17

2 Công trình giáo dục 99,59 99,36

3 Công trình văn hóa 97,08 99,58

4 Công trình trụ sở cơ quan, văn phòng 99,41 99,35

5 Công trình y tế 99,43 99,02

6 Công trình khách sạn 99,20 98,86

7
Công trình tháp thu phát sóng truyền hình, 

truyền thanh
100,03 99,72

II CÔNG TRÌNH CÔNG NGHIỆP
1 Công trình năng lượng

Đường dây 98,18 100,01

Trạm biến áp 97,95 100,00

2 Công trình công nghiệp dệt, may 98,15 97,52

3 Công trình công nghiệp chế tạo sản phẩm 98,92 98,62

4 Công trình công nghiệp vật liệu xây dựng 98,36 96,93

III CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG
1 Công trình đường bộ

Đường nhựa asphan, đường thâm nhập nhựa, 

đường láng nhựa
93,72 100,36

Đường bê tông xi măng 99,27 100,10

2 Công trình cầu, hầm

Cầu, cống bê tông xi măng 98,48 98,94

IV CÔNG TRÌNH THỦY LỢI
1 Đập bê tông 99,08 99,22

2 Kênh bê tông xi măng 99,33 99,03

3 Tường chắn bê tông cốt thép 98,78 100,23

V CÔNG TRÌNH HẠ TẦNG
1 Công trình mạng cấp nước 99,88 99,60

2 Công trình mạng thoát nước 100,73 99,98

3 Công trình xử lý nước thải 98,13 100,19

13. CHỈ SỐ GIÁ XÂY DỰNG HUYỆN KRÔNG NĂNG

Bảng 7.2. CHỈ SỐ GIÁ PHẦN XÂY DỰNG

(NĂM 2015 = 100)

Đơn vị tính : %

Chỉ số giá quý II năm 2017 so với
STT Loại công trình
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Năm gốc 2015 Qúy I năm 2017

I CÔNG TRÌNH DÂN DỤNG
1 Công trình nhà ở 99,43 99,13

2 Công trình giáo dục 99,64 99,31

3 Công trình văn hóa 96,94 99,60

4 Công trình trụ sở cơ quan, văn phòng 99,45 99,32

5 Công trình y tế 99,51 98,98

6 Công trình khách sạn 99,41 98,83

7
Công trình tháp thu phát sóng truyền hình, 

truyền thanh
100,04 99,71

II CÔNG TRÌNH CÔNG NGHIỆP
1 Công trình năng lượng

Đường dây 98,14 100,02

Trạm biến áp 97,95 100,00

2 Công trình công nghiệp dệt, may 98,05 97,47

3 Công trình công nghiệp chế tạo sản phẩm 98,84 98,61

4 Công trình công nghiệp vật liệu xây dựng 98,48 96,91

III CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG
1 Công trình đường bộ

Đường nhựa asphan, đường thâm nhập nhựa, 

đường láng nhựa
92,00 100,56

Đường bê tông xi măng 98,02 100,26

2 Công trình cầu, hầm

Cầu, cống bê tông xi măng 98,36 98,98

IV CÔNG TRÌNH THỦY LỢI
1 Đập bê tông 98,53 99,29

2 Kênh bê tông xi măng 99,12 99,06

3 Tường chắn bê tông cốt thép 98,00 100,40

V CÔNG TRÌNH HẠ TẦNG
1 Công trình mạng cấp nước 99,72 99,62

2 Công trình mạng thoát nước 100,61 100,00

3 Công trình xử lý nước thải 97,50 100,26

14. CHỈ SỐ GIÁ XÂY DỰNG HUYỆN KRÔNG ANA

Bảng 7.2. CHỈ SỐ GIÁ PHẦN XÂY DỰNG

(NĂM 2015 = 100)

Đơn vị tính : %

STT Loại công trình
Chỉ số giá quý II năm 2017 so với
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Năm gốc 2015 Qúy I năm 2017

I CÔNG TRÌNH DÂN DỤNG
1 Công trình nhà ở 99,59 99,17

2 Công trình giáo dục 99,79 99,35

3 Công trình văn hóa 97,12 99,63

4 Công trình trụ sở cơ quan, văn phòng 99,61 99,36

5 Công trình y tế 99,61 99,01

6 Công trình khách sạn 99,50 98,85

7
Công trình tháp thu phát sóng truyền hình, 

truyền thanh
100,13 99,74

II CÔNG TRÌNH CÔNG NGHIỆP
1 Công trình năng lượng

Đường dây 98,16 100,03

Trạm biến áp 97,95 100,00

2 Công trình công nghiệp dệt, may 98,27 97,51

3 Công trình công nghiệp chế tạo sản phẩm 98,94 98,62

4 Công trình công nghiệp vật liệu xây dựng 98,53 96,90

III CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG
1 Công trình đường bộ

Đường nhựa asphan, đường thâm nhập nhựa, 

đường láng nhựa
92,45 100,62

Đường bê tông xi măng 98,56 100,32

2 Công trình cầu, hầm

Cầu, cống bê tông xi măng 98,50 99,01

IV CÔNG TRÌNH THỦY LỢI
1 Đập bê tông 98,78 99,32

2 Kênh bê tông xi măng 99,33 99,08

3 Tường chắn bê tông cốt thép 98,76 100,49

V CÔNG TRÌNH HẠ TẦNG
1 Công trình mạng cấp nước 99,85 99,64

2 Công trình mạng thoát nước 100,67 100,02

3 Công trình xử lý nước thải 97,70 100,29

15. CHỈ SỐ GIÁ XÂY DỰNG HUYỆN CƯ KUIN

Bảng 7.2. CHỈ SỐ GIÁ PHẦN XÂY DỰNG

(NĂM 2015 = 100)

Đơn vị tính : %

STT Loại công trình
Chỉ số giá quý II năm 2017 so với
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Năm gốc 2015 Qúy I năm 2017

I CÔNG TRÌNH DÂN DỤNG
1 Công trình nhà ở 99,10 99,14

2 Công trình giáo dục 99,30 99,32

3 Công trình văn hóa 96,86 99,61

4 Công trình trụ sở cơ quan, văn phòng 99,20 99,33

5 Công trình y tế 99,28 98,99

6 Công trình khách sạn 99,34 98,84

7
Công trình tháp thu phát sóng truyền hình, 

truyền thanh
99,84 99,71

II CÔNG TRÌNH CÔNG NGHIỆP
1 Công trình năng lượng

Đường dây 98,14 100,02

Trạm biến áp 97,95 100,00

2 Công trình công nghiệp dệt, may 97,67 97,48

3 Công trình công nghiệp chế tạo sản phẩm 98,67 98,62

4 Công trình công nghiệp vật liệu xây dựng 98,39 96,91

III CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG
1 Công trình đường bộ

Đường nhựa asphan, đường thâm nhập nhựa, 

đường láng nhựa
92,55 100,62

Đường bê tông xi măng 98,30 100,31

2 Công trình cầu, hầm

Cầu, cống bê tông xi măng 98,23 98,99

IV CÔNG TRÌNH THỦY LỢI
1 Đập bê tông 98,61 99,31

2 Kênh bê tông xi măng 99,08 99,08

3 Tường chắn bê tông cốt thép 97,95 100,46

V CÔNG TRÌNH HẠ TẦNG
1 Công trình mạng cấp nước 99,72 99,63

2 Công trình mạng thoát nước 100,55 100,01

3 Công trình xử lý nước thải 97,59 100,28

16. CHỈ SỐ GIÁ XÂY DỰNG HUYỆN BUÔN ĐÔN

Bảng 7.2. CHỈ SỐ GIÁ PHẦN XÂY DỰNG

(NĂM 2015 = 100)

Đơn vị tính : %

STT Loại công trình
Chỉ số giá quý II năm 2017 so với
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Vật 

liệu

Nhân 

công
Máy TC Vật liệu

Nhân 

công
Máy TC

I CÔNG TRÌNH DÂN DỤNG
1 Công trình nhà ở 97,14 101,78 96,96 98,13 100,00 100,47

2 Công trình giáo dục 97,94 101,78 97,16 98,62 100,00 100,65

3 Công trình văn hóa 94,30 101,78 97,18 99,28 100,00 100,84

4 Công trình trụ sở cơ quan, văn 97,94 101,78 97,28 98,50 100,00 101,09

5 Công trình y tế 97,69 101,78 97,02 97,80 100,00 100,42

6 Công trình khách sạn 98,93 101,78 97,14 98,27 100,00 100,73

7
Công trình tháp thu phát sóng 

truyền hình, truyền thanh
98,80 101,78 96,90 99,41 100,00 100,61

II CÔNG TRÌNH CÔNG NGHIỆP
1 Công trình năng lượng

Đường dây 97,70 100,00 99,74 100,03 100,00 100,50

Trạm biến áp 97,66 100,00 99,74 100,00 100,00 100,50

2 Công trình công nghiệp dệt, may 96,20 101,78 97,14 96,05 100,00 100,48

3
Công trình công nghiệp chế tạo 

sản phẩm nhựa
98,02 101,78 97,15 97,84 100,00 100,63

4
Công trình công nghiệp vật liệu 

xây dựng
97,69 101,78 97,01 94,68 100,00 100,29

III CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG
1 Công trình đường bộ

Đường nhựa asphan, đường thâm 

nhập nhựa, đường láng nhựa
87,67 101,78 97,21 100,82 100,00 101,01

Đường bê tông xi măng 97,03 101,78 97,21 100,34 100,00 101,26

2 Công trình cầu, hầm

Cầu, cống bê tông xi măng 96,03 101,78 97,15 97,65 100,00 100,42

IV CÔNG TRÌNH THỦY LỢI
1 Đập bê tông 98,26 101,78 97,10 98,33 100,00 100,86

2 Kênh bê tông xi măng 97,33 101,78 97,35 97,66 100,00 101,29

3 Tường chắn bê tông cốt thép 97,95 101,78 96,96 100,49 100,00 100,36

V CÔNG TRÌNH HẠ TẦNG
1 Công trình mạng cấp nước 99,52 101,78 97,26 99,33 100,00 100,97

2 Công trình mạng thoát nước 100,60 101,78 97,20 99,98 100,00 101,03

3 Công trình xử lý nước thải 93,71 101,78 97,33 100,06 100,00 101,18

1. CHỈ SỐ GIÁ XÂY DỰNG TỈNH ĐẮK LẮK

Bảng 7.3. CHỈ SỐ GIÁ VẬT LIỆU, NHÂN CÔNG, MÁY THI CÔNG

(NĂM 2015 = 100)

STT Loại công trình

Chỉ số giá quý II năm 2017 so với

Năm gốc 2015 Qúy I năm 2017

Đơn vị tính : %
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Vật 

liệu

Nhân 

công
Máy TC Vật liệu

Nhân 

công
Máy TC

I CÔNG TRÌNH DÂN DỤNG
1 Công trình nhà ở 96,51 114,31 102,49 98,12 100,00 100,44

2 Công trình giáo dục 97,48 114,31 102,27 98,61 100,00 100,61

3 Công trình văn hóa 93,36 114,31 101,21 99,29 100,00 100,80

4 Công trình trụ sở cơ quan, văn 97,12 114,31 100,96 98,49 100,00 101,03

5 Công trình y tế 97,36 114,31 102,76 97,79 100,00 100,39

6 Công trình khách sạn 98,71 114,31 101,16 98,26 100,00 100,69

7
Công trình tháp thu phát sóng 

truyền hình, truyền thanh
98,36 114,31 101,95 99,40 100,00 100,57

II CÔNG TRÌNH CÔNG NGHIỆP
1 Công trình năng lượng

Đường dây 97,58 100,00 99,74 100,03 100,00 100,50

Trạm biến áp 97,66 100,00 99,74 100,00 100,00 100,50

2 Công trình công nghiệp dệt, may 95,54 114,31 102,35 96,01 100,00 100,44

3
Công trình công nghiệp chế tạo 

sản phẩm nhựa
97,82 114,31 101,35 97,83 100,00 100,60

4
Công trình công nghiệp vật liệu 

xây dựng
97,79 114,31 102,32 94,66 100,00 100,27

III CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG
1 Công trình đường bộ

Đường nhựa asphan, đường thâm 

nhập nhựa, đường láng nhựa
83,41 114,31 99,28 100,92 100,00 100,97

Đường bê tông xi măng 92,93 114,31 99,87 100,35 100,00 101,21

2 Công trình cầu, hầm

Cầu, cống bê tông xi măng 95,21 114,31 102,00 97,63 100,00 100,40

IV CÔNG TRÌNH THỦY LỢI
1 Đập bê tông 95,88 114,31 101,58 98,28 100,00 100,81

2 Kênh bê tông xi măng 96,04 114,31 100,63 97,63 100,00 101,23

3 Tường chắn bê tông cốt thép 95,71 114,31 101,55 100,50 100,00 100,34

V CÔNG TRÌNH HẠ TẦNG
1 Công trình mạng cấp nước 98,86 114,31 100,77 99,33 100,00 100,92

2 Công trình mạng thoát nước 100,29 114,31 100,39 99,98 100,00 100,99

3 Công trình xử lý nước thải 90,83 114,31 100,78 100,08 100,00 101,12

2. CHỈ SỐ GIÁ XÂY DỰNG TP. BUÔN MA THUỘT

Bảng 7.3. CHỈ SỐ GIÁ VẬT LIỆU, NHÂN CÔNG, MÁY THI CÔNG

(NĂM 2015 = 100)

Đơn vị tính : %

STT Loại công trình Năm gốc 2015 Qúy I năm 2017

Chỉ số giá quý II năm 2017 so với
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Vật 

liệu

Nhân 

công
Máy TC Vật liệu

Nhân 

công
Máy TC

I CÔNG TRÌNH DÂN DỤNG
1 Công trình nhà ở 99,12 100,89 96,57 98,32 100,00 100,47

2 Công trình giáo dục 99,60 100,89 96,79 98,76 100,00 100,65

3 Công trình văn hóa 95,75 100,89 96,89 99,44 100,00 100,84

4 Công trình trụ sở cơ quan, văn 99,57 100,89 97,01 98,62 100,00 101,09

5 Công trình y tế 98,89 100,89 96,62 97,91 100,00 100,43

6 Công trình khách sạn 99,25 100,89 96,85 98,28 100,00 100,73

7
Công trình tháp thu phát sóng 

truyền hình, truyền thanh
100,03 100,89 96,53 99,57 100,00 100,61

II CÔNG TRÌNH CÔNG NGHIỆP
1 Công trình năng lượng

Đường dây 97,87 100,00 99,74 100,05 100,00 100,50

Trạm biến áp 97,66 100,00 99,74 100,00 100,00 100,50

2 Công trình công nghiệp dệt, may 98,06 100,89 96,76 96,16 100,00 100,48

3
Công trình công nghiệp chế tạo 

sản phẩm nhựa
99,02 100,89 96,84 98,01 100,00 100,64

4
Công trình công nghiệp vật liệu 

xây dựng
97,99 100,89 96,64 94,69 100,00 100,29

III CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG
1 Công trình đường bộ

Đường nhựa asphan, đường thâm 

nhập nhựa, đường láng nhựa
91,39 100,89 97,06 100,95 100,00 101,01

Đường bê tông xi măng 101,80 100,89 97,02 100,68 100,00 101,26

2 Công trình cầu, hầm

Cầu, cống bê tông xi măng 98,27 100,89 96,80 98,30 100,00 100,42

IV CÔNG TRÌNH THỦY LỢI
1 Đập bê tông 101,33 100,89 96,78 98,73 100,00 100,86

2 Kênh bê tông xi măng 99,68 100,89 97,12 97,96 100,00 101,30

3 Tường chắn bê tông cốt thép 101,64 100,89 96,63 100,89 100,00 100,37

V CÔNG TRÌNH HẠ TẦNG
1 Công trình mạng cấp nước 100,50 100,89 97,01 99,47 100,00 100,97

2 Công trình mạng thoát nước 101,34 100,89 96,97 100,19 100,00 101,04

3 Công trình xử lý nước thải 97,11 100,89 97,08 100,49 100,00 101,19

Năm gốc 2015

3. CHỈ SỐ GIÁ XÂY DỰNG HUYỆN KRÔNG BÔNG

Bảng 7.3. CHỈ SỐ GIÁ VẬT LIỆU, NHÂN CÔNG, MÁY THI CÔNG

(NĂM 2015 = 100)

Đơn vị tính : %

STT Loại công trình

Chỉ số giá quý II năm 2017 so với

Qúy I năm 2017
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Vật 

liệu

Nhân 

công
Máy TC Vật liệu

Nhân 

công
Máy TC

I CÔNG TRÌNH DÂN DỤNG
1 Công trình nhà ở 97,70 100,89 96,57 98,08 100,00 100,47

2 Công trình giáo dục 98,43 100,89 96,79 98,56 100,00 100,65

3 Công trình văn hóa 94,65 100,89 96,89 99,26 100,00 100,84

4 Công trình trụ sở cơ quan, văn 98,29 100,89 97,01 98,44 100,00 101,09

5 Công trình y tế 98,12 100,89 96,62 97,77 100,00 100,43

6 Công trình khách sạn 99,17 100,89 96,85 98,25 100,00 100,73

7
Công trình tháp thu phát sóng 

truyền hình, truyền thanh
99,00 100,89 96,53 99,36 100,00 100,61

II CÔNG TRÌNH CÔNG NGHIỆP
1 Công trình năng lượng

Đường dây 97,73 100,00 99,74 100,02 100,00 100,50

Trạm biến áp 97,66 100,00 99,74 100,00 100,00 100,50

2 Công trình công nghiệp dệt, may 96,72 100,89 96,76 96,02 100,00 100,48

3
Công trình công nghiệp chế tạo 

sản phẩm nhựa
98,40 100,89 96,84 97,82 100,00 100,64

4
Công trình công nghiệp vật liệu 

xây dựng
97,95 100,89 96,64 94,68 100,00 100,29

III CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG
1 Công trình đường bộ

Đường nhựa asphan, đường thâm 

nhập nhựa, đường láng nhựa
87,87 100,89 97,06 100,84 100,00 101,01

Đường bê tông xi măng 97,83 100,89 97,02 100,27 100,00 101,26

2 Công trình cầu, hầm

Cầu, cống bê tông xi măng 96,48 100,89 96,80 97,57 100,00 100,42

IV CÔNG TRÌNH THỦY LỢI
1 Đập bê tông 98,75 100,89 96,78 98,27 100,00 100,86

2 Kênh bê tông xi măng 98,03 100,89 97,12 97,64 100,00 101,30

3 Tường chắn bê tông cốt thép 98,94 100,89 96,63 100,42 100,00 100,37

V CÔNG TRÌNH HẠ TẦNG
1 Công trình mạng cấp nước 99,76 100,89 97,01 99,31 100,00 100,97

2 Công trình mạng thoát nước 100,70 100,89 96,97 99,95 100,00 101,04

3 Công trình xử lý nước thải 94,00 100,89 97,08 99,99 100,00 101,19

4. CHỈ SỐ GIÁ XÂY DỰNG HUYỆN CƯ M'GAR

Bảng 7.3. CHỈ SỐ GIÁ VẬT LIỆU, NHÂN CÔNG, MÁY THI CÔNG

(NĂM 2015 = 100)

Đơn vị tính : %

STT Loại công trình

Chỉ số giá quý II năm 2017 so với

Năm gốc 2015 Qúy I năm 2017
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Vật 

liệu

Nhân 

công
Máy TC Vật liệu

Nhân 

công
Máy TC

I CÔNG TRÌNH DÂN DỤNG
1 Công trình nhà ở 98,77 100,89 96,57 98,17 100,00 100,47

2 Công trình giáo dục 99,35 100,89 96,79 98,65 100,00 100,65

3 Công trình văn hóa 95,33 100,89 96,89 99,30 100,00 100,84

4 Công trình trụ sở cơ quan, văn 99,19 100,89 97,01 98,54 100,00 101,09

5 Công trình y tế 98,72 100,89 96,62 97,83 100,00 100,43

6 Công trình khách sạn 99,16 100,89 96,85 98,29 100,00 100,73

7
Công trình tháp thu phát sóng 

truyền hình, truyền thanh
99,71 100,89 96,53 99,43 100,00 100,61

II CÔNG TRÌNH CÔNG NGHIỆP
1 Công trình năng lượng

Đường dây 97,81 100,00 99,74 100,02 100,00 100,50

Trạm biến áp 97,66 100,00 99,74 100,00 100,00 100,50

2 Công trình công nghiệp dệt, may 97,82 100,89 96,76 96,10 100,00 100,48

3
Công trình công nghiệp chế tạo 

sản phẩm nhựa
98,84 100,89 96,84 97,84 100,00 100,64

4
Công trình công nghiệp vật liệu 

xây dựng
98,02 100,89 96,64 94,68 100,00 100,29

III CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG
1 Công trình đường bộ

Đường nhựa asphan, đường thâm 

nhập nhựa, đường láng nhựa
90,17 100,89 97,06 100,75 100,00 101,01

Đường bê tông xi măng 100,19 100,89 97,02 100,23 100,00 101,26

2 Công trình cầu, hầm

Cầu, cống bê tông xi măng 97,35 100,89 96,80 97,68 100,00 100,42

IV CÔNG TRÌNH THỦY LỢI
1 Đập bê tông 100,23 100,89 96,78 98,31 100,00 100,86

2 Kênh bê tông xi măng 98,97 100,89 97,12 97,66 100,00 101,30

3 Tường chắn bê tông cốt thép 100,39 100,89 96,63 100,41 100,00 100,37

V CÔNG TRÌNH HẠ TẦNG
1 Công trình mạng cấp nước 100,16 100,89 97,01 99,33 100,00 100,97

2 Công trình mạng thoát nước 101,02 100,89 96,97 99,98 100,00 101,04

3 Công trình xử lý nước thải 95,93 100,89 97,08 100,03 100,00 101,19

5. CHỈ SỐ GIÁ XÂY DỰNG HUYỆN EA KAR

Bảng 7.3. CHỈ SỐ GIÁ VẬT LIỆU, NHÂN CÔNG, MÁY THI CÔNG

(NĂM 2015 = 100)

Đơn vị tính : %

STT Loại công trình

Chỉ số giá quý II năm 2017 so với

Năm gốc 2015 Qúy I năm 2017

37



Vật 

liệu

Nhân 

công
Máy TC Vật liệu

Nhân 

công
Máy TC

I CÔNG TRÌNH DÂN DỤNG
1 Công trình nhà ở 95,05 100,89 96,57 97,94 100,00 100,47

2 Công trình giáo dục 95,74 100,89 96,79 98,47 100,00 100,65

3 Công trình văn hóa 94,56 100,89 96,89 99,17 100,00 100,84

4 Công trình trụ sở cơ quan, văn 98,12 100,89 97,01 98,39 100,00 101,09

5 Công trình y tế 95,81 100,89 96,62 97,68 100,00 100,43

6 Công trình khách sạn 99,01 100,89 96,85 98,26 100,00 100,73

7
Công trình tháp thu phát sóng 

truyền hình, truyền thanh
99,03 100,89 96,53 99,29 100,00 100,61

II CÔNG TRÌNH CÔNG NGHIỆP
1 Công trình năng lượng

Đường dây 97,77 100,00 99,74 100,00 100,00 100,50

Trạm biến áp 97,66 100,00 99,74 100,00 100,00 100,50

2 Công trình công nghiệp dệt, may 93,59 100,89 96,76 95,84 100,00 100,48

3
Công trình công nghiệp chế tạo 

sản phẩm nhựa
95,70 100,89 96,84 97,68 100,00 100,64

4
Công trình công nghiệp vật liệu 

xây dựng
96,07 100,89 96,64 94,59 100,00 100,29

III CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG
1 Công trình đường bộ

Đường nhựa asphan, đường thâm 

nhập nhựa, đường láng nhựa
89,55 100,89 97,06 100,47 100,00 101,01

Đường bê tông xi măng 99,21 100,89 97,02 99,86 100,00 101,26

2 Công trình cầu, hầm

Cầu, cống bê tông xi măng 96,87 100,89 96,80 97,32 100,00 100,42

IV CÔNG TRÌNH THỦY LỢI
1 Đập bê tông 99,62 100,89 96,78 98,00 100,00 100,86

2 Kênh bê tông xi măng 97,03 100,89 97,12 97,43 100,00 101,30

3 Tường chắn bê tông cốt thép 99,60 100,89 96,63 100,11 100,00 100,37

V CÔNG TRÌNH HẠ TẦNG
1 Công trình mạng cấp nước 99,80 100,89 97,01 99,22 100,00 100,97

2 Công trình mạng thoát nước 100,87 100,89 96,97 99,85 100,00 101,04

3 Công trình xử lý nước thải 94,91 100,89 97,08 99,65 100,00 101,19

Năm gốc 2015

6. CHỈ SỐ GIÁ XÂY DỰNG HUYỆN KRÔNG PẮK

Bảng 7.3. CHỈ SỐ GIÁ VẬT LIỆU, NHÂN CÔNG, MÁY THI CÔNG

(NĂM 2015 = 100)

Đơn vị tính : %

STT Loại công trình

Chỉ số giá quý II năm 2017 so với

Qúy I năm 2017
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Vật 

liệu

Nhân 

công
Máy TC Vật liệu

Nhân 

công
Máy TC

I CÔNG TRÌNH DÂN DỤNG
1 Công trình nhà ở 97,25 100,89 96,57 98,13 100,00 100,47

2 Công trình giáo dục 98,15 100,89 96,79 98,62 100,00 100,65

3 Công trình văn hóa 94,46 100,89 96,89 99,30 100,00 100,84

4 Công trình trụ sở cơ quan, văn 97,99 100,89 97,01 98,52 100,00 101,09

5 Công trình y tế 97,86 100,89 96,62 97,81 100,00 100,43

6 Công trình khách sạn 98,87 100,89 96,85 98,28 100,00 100,73

7
Công trình tháp thu phát sóng 

truyền hình, truyền thanh
98,78 100,89 96,53 99,42 100,00 100,61

II CÔNG TRÌNH CÔNG NGHIỆP
1 Công trình năng lượng

Đường dây 97,67 100,00 99,74 100,02 100,00 100,50

Trạm biến áp 97,65 100,00 99,74 100,00 100,00 100,50

2 Công trình công nghiệp dệt, may 96,46 100,89 96,76 96,05 100,00 100,48

3
Công trình công nghiệp chế tạo 

sản phẩm nhựa
98,28 100,89 96,84 97,84 100,00 100,64

4
Công trình công nghiệp vật liệu 

xây dựng
97,92 100,89 96,64 94,69 100,00 100,29

III CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG
1 Công trình đường bộ

Đường nhựa asphan, đường thâm 

nhập nhựa, đường láng nhựa
89,62 100,89 97,06 100,87 100,00 101,01

Đường bê tông xi măng 96,95 100,89 97,02 100,31 100,00 101,26

2 Công trình cầu, hầm

Cầu, cống bê tông xi măng 96,08 100,89 96,80 97,67 100,00 100,42

IV CÔNG TRÌNH THỦY LỢI
1 Đập bê tông 98,43 100,89 96,78 98,33 100,00 100,86

2 Kênh bê tông xi măng 96,78 100,89 97,12 97,63 100,00 101,30

3 Tường chắn bê tông cốt thép 96,47 100,89 96,63 100,45 100,00 100,37

V CÔNG TRÌNH HẠ TẦNG
1 Công trình mạng cấp nước 99,48 100,89 97,01 99,33 100,00 100,97

2 Công trình mạng thoát nước 100,65 100,89 96,97 99,98 100,00 101,04

3 Công trình xử lý nước thải 94,94 100,89 97,08 100,09 100,00 101,19

7. CHỈ SỐ GIÁ XÂY DỰNG HUYỆN M'DRẮK

Bảng 7.3. CHỈ SỐ GIÁ VẬT LIỆU, NHÂN CÔNG, MÁY THI CÔNG

(NĂM 2015 = 100)

Đơn vị tính : %

STT Loại công trình

Chỉ số giá quý II năm 2017 so với

Năm gốc 2015 Qúy I năm 2017
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Vật 

liệu

Nhân 

công
Máy TC Vật liệu

Nhân 

công
Máy TC

I CÔNG TRÌNH DÂN DỤNG
1 Công trình nhà ở 98,39 100,89 96,57 98,43 100,00 100,47

2 Công trình giáo dục 99,07 100,89 96,79 98,86 100,00 100,65

3 Công trình văn hóa 94,89 100,89 96,89 99,60 100,00 100,84

4 Công trình trụ sở cơ quan, văn 98,93 100,89 97,01 98,78 100,00 101,09

5 Công trình y tế 98,52 100,89 96,62 97,97 100,00 100,43

6 Công trình khách sạn 99,21 100,89 96,85 98,31 100,00 100,73

7
Công trình tháp thu phát sóng 

truyền hình, truyền thanh
99,55 100,89 96,53 99,62 100,00 100,61

II CÔNG TRÌNH CÔNG NGHIỆP
1 Công trình năng lượng

Đường dây 97,74 100,00 99,74 100,06 100,00 100,50

Trạm biến áp 97,66 100,00 99,74 100,00 100,00 100,50

2 Công trình công nghiệp dệt, may 97,27 100,89 96,76 96,34 100,00 100,48

3
Công trình công nghiệp chế tạo 

sản phẩm nhựa
98,52 100,89 96,84 98,00 100,00 100,64

4
Công trình công nghiệp vật liệu 

xây dựng
97,95 100,89 96,64 94,69 100,00 100,29

III CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG
1 Công trình đường bộ

Đường nhựa asphan, đường thâm 

nhập nhựa, đường láng nhựa
87,65 100,89 97,06 102,06 100,00 101,01

Đường bê tông xi măng 97,79 100,89 97,02 101,47 100,00 101,26

2 Công trình cầu, hầm

Cầu, cống bê tông xi măng 96,96 100,89 96,80 98,13 100,00 100,42

IV CÔNG TRÌNH THỦY LỢI
1 Đập bê tông 98,88 100,89 96,78 99,03 100,00 100,86

2 Kênh bê tông xi măng 98,12 100,89 97,12 98,10 100,00 101,30

3 Tường chắn bê tông cốt thép 99,09 100,89 96,63 101,21 100,00 100,37

V CÔNG TRÌNH HẠ TẦNG
1 Công trình mạng cấp nước 99,81 100,89 97,01 99,54 100,00 100,97

2 Công trình mạng thoát nước 100,87 100,89 96,97 100,14 100,00 101,04

3 Công trình xử lý nước thải 94,30 100,89 97,08 100,97 100,00 101,19

8. CHỈ SỐ GIÁ XÂY DỰNG HUYỆN LẮK

Bảng 7.3. CHỈ SỐ GIÁ VẬT LIỆU, NHÂN CÔNG, MÁY THI CÔNG

(NĂM 2015 = 100)

Đơn vị tính : %

STT Loại công trình

Chỉ số giá quý II năm 2017 so với

Năm gốc 2015 Qúy I năm 2017

40



Vật 

liệu

Nhân 

công
Máy TC Vật liệu

Nhân 

công
Máy TC

I CÔNG TRÌNH DÂN DỤNG
1 Công trình nhà ở 99,07 100,89 96,57 98,23 100,00 100,47

2 Công trình giáo dục 99,61 100,89 96,79 98,71 100,00 100,65

3 Công trình văn hóa 95,48 100,89 96,89 99,25 100,00 100,84

4 Công trình trụ sở cơ quan, văn 99,61 100,89 97,01 98,62 100,00 101,09

5 Công trình y tế 98,92 100,89 96,62 97,88 100,00 100,43

6 Công trình khách sạn 99,37 100,89 96,85 98,33 100,00 100,73

7
Công trình tháp thu phát sóng 

truyền hình, truyền thanh
99,94 100,89 96,53 99,46 100,00 100,61

II CÔNG TRÌNH CÔNG NGHIỆP
1 Công trình năng lượng

Đường dây 97,82 100,00 99,74 100,03 100,00 100,50

Trạm biến áp 97,66 100,00 99,74 100,00 100,00 100,50

2 Công trình công nghiệp dệt, may 98,03 100,89 96,76 96,18 100,00 100,48

3
Công trình công nghiệp chế tạo 

sản phẩm nhựa
98,79 100,89 96,84 97,85 100,00 100,64

4
Công trình công nghiệp vật liệu 

xây dựng
98,02 100,89 96,64 94,71 100,00 100,29

III CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG
1 Công trình đường bộ

Đường nhựa asphan, đường thâm 

nhập nhựa, đường láng nhựa
90,04 100,89 97,06 100,55 100,00 101,01

Đường bê tông xi măng 100,49 100,89 97,02 100,31 100,00 101,26

2 Công trình cầu, hầm

Cầu, cống bê tông xi măng 97,42 100,89 96,80 97,63 100,00 100,42

IV CÔNG TRÌNH THỦY LỢI
1 Đập bê tông 100,42 100,89 96,78 98,36 100,00 100,86

2 Kênh bê tông xi măng 99,14 100,89 97,12 97,70 100,00 101,30

3 Tường chắn bê tông cốt thép 100,76 100,89 96,63 100,48 100,00 100,37

V CÔNG TRÌNH HẠ TẦNG
1 Công trình mạng cấp nước 100,25 100,89 97,01 99,34 100,00 100,97

2 Công trình mạng thoát nước 101,04 100,89 96,97 99,97 100,00 101,04

3 Công trình xử lý nước thải 95,97 100,89 97,08 99,96 100,00 101,19

9. CHỈ SỐ GIÁ XÂY DỰNG HUYỆN EA SÚP

Bảng 7.3. CHỈ SỐ GIÁ VẬT LIỆU, NHÂN CÔNG, MÁY THI CÔNG

Đơn vị tính : %

STT Loại công trình

Chỉ số giá quý II năm 2017 so với

Năm gốc 2015 Qúy I năm 2017

41



Vật 

liệu

Nhân 

công
Máy TC Vật liệu

Nhân 

công
Máy TC

I CÔNG TRÌNH DÂN DỤNG
1 Công trình nhà ở 93,45 100,89 96,57 97,91 100,00 100,47

2 Công trình giáo dục 94,61 100,89 96,79 98,43 100,00 100,65

3 Công trình văn hóa 91,58 100,89 96,89 99,13 100,00 100,84

4 Công trình trụ sở cơ quan, văn 93,98 100,89 97,01 98,25 100,00 101,09

5 Công trình y tế 95,12 100,89 96,62 97,65 100,00 100,43

6 Công trình khách sạn 97,28 100,89 96,85 98,18 100,00 100,73

7
Công trình tháp thu phát sóng 

truyền hình, truyền thanh
96,50 100,89 96,53 99,27 100,00 100,61

II CÔNG TRÌNH CÔNG NGHIỆP
1 Công trình năng lượng

Đường dây 97,54 100,00 99,74 100,02 100,00 100,50

Trạm biến áp 97,65 100,00 99,74 100,00 100,00 100,50

2 Công trình công nghiệp dệt, may 93,20 100,89 96,76 95,84 100,00 100,48

3
Công trình công nghiệp chế tạo 

sản phẩm nhựa
97,42 100,89 96,84 97,83 100,00 100,64

4
Công trình công nghiệp vật liệu 

xây dựng
97,44 100,89 96,64 94,68 100,00 100,29

III CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG
1 Công trình đường bộ

Đường nhựa asphan, đường thâm 

nhập nhựa, đường láng nhựa
83,79 100,89 97,06 100,74 100,00 101,01

Đường bê tông xi măng 92,37 100,89 97,02 100,28 100,00 101,26

2 Công trình cầu, hầm

Cầu, cống bê tông xi măng 94,27 100,89 96,80 97,47 100,00 100,42

IV CÔNG TRÌNH THỦY LỢI
1 Đập bê tông 95,48 100,89 96,78 98,21 100,00 100,86

2 Kênh bê tông xi măng 95,09 100,89 97,12 97,58 100,00 101,30

3 Tường chắn bê tông cốt thép 94,15 100,89 96,63 100,43 100,00 100,37

V CÔNG TRÌNH HẠ TẦNG
1 Công trình mạng cấp nước 98,34 100,89 97,01 99,29 100,00 100,97

2 Công trình mạng thoát nước 100,11 100,89 96,97 99,94 100,00 101,04

3 Công trình xử lý nước thải 90,28 100,89 97,08 99,90 100,00 101,19

10. CHỈ SỐ GIÁ XÂY DỰNG HUYỆN EA H'LEO

Bảng 7.3. CHỈ SỐ GIÁ VẬT LIỆU, NHÂN CÔNG, MÁY THI CÔNG

Đơn vị tính : %

STT Loại công trình

Chỉ số giá quý II năm 2017 so với

Năm gốc 2015 Qúy I năm 2017

42



Vật 

liệu

Nhân 

công
Máy TC Vật liệu

Nhân 

công
Máy TC

I CÔNG TRÌNH DÂN DỤNG
1 Công trình nhà ở 95,40 100,89 96,57 98,01 100,00 100,47

2 Công trình giáo dục 96,52 100,89 96,79 98,52 100,00 100,65

3 Công trình văn hóa 92,93 100,89 96,89 99,21 100,00 100,84

4 Công trình trụ sở cơ quan, văn 96,42 100,89 97,01 98,39 100,00 101,09

5 Công trình y tế 96,72 100,89 96,62 97,73 100,00 100,43

6 Công trình khách sạn 98,66 100,89 96,85 98,25 100,00 100,73

7
Công trình tháp thu phát sóng 

truyền hình, truyền thanh
97,38 100,89 96,53 99,32 100,00 100,61

II CÔNG TRÌNH CÔNG NGHIỆP
1 Công trình năng lượng

Đường dây 97,49 100,00 99,74 100,02 100,00 100,50

Trạm biến áp 97,65 100,00 99,74 100,00 100,00 100,50

2 Công trình công nghiệp dệt, may 94,86 100,89 96,76 95,96 100,00 100,48

3
Công trình công nghiệp chế tạo 

sản phẩm nhựa
97,05 100,89 96,84 97,79 100,00 100,64

4
Công trình công nghiệp vật liệu 

xây dựng
97,49 100,89 96,64 94,68 100,00 100,29

III CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG
1 Công trình đường bộ

Đường nhựa asphan, đường thâm 

nhập nhựa, đường láng nhựa
84,98 100,89 97,06 100,80 100,00 101,01

Đường bê tông xi măng 92,58 100,89 97,02 100,24 100,00 101,26

2 Công trình cầu, hầm

Cầu, cống bê tông xi măng 92,58 100,89 96,80 97,39 100,00 100,42

IV CÔNG TRÌNH THỦY LỢI
1 Đập bê tông 94,92 100,89 96,78 98,16 100,00 100,86

2 Kênh bê tông xi măng 94,90 100,89 97,12 97,54 100,00 101,30

3 Tường chắn bê tông cốt thép 93,94 100,89 96,63 100,39 100,00 100,37

V CÔNG TRÌNH HẠ TẦNG
1 Công trình mạng cấp nước 98,45 100,89 97,01 99,28 100,00 100,97

2 Công trình mạng thoát nước 99,44 100,89 96,97 99,92 100,00 101,04

3 Công trình xử lý nước thải 90,25 100,89 97,08 99,91 100,00 101,19

11. CHỈ SỐ GIÁ XÂY DỰNG HUYỆN KRÔNG BÚK

Bảng 7.3. CHỈ SỐ GIÁ VẬT LIỆU, NHÂN CÔNG, MÁY THI CÔNG

Đơn vị tính : %

STT Loại công trình

Chỉ số giá quý II năm 2017 so với

Năm gốc 2015 Qúy I năm 2017

43



Vật 

liệu

Nhân 

công
Máy TC Vật liệu

Nhân 

công
Máy TC

I CÔNG TRÌNH DÂN DỤNG
1 Công trình nhà ở 95,23 100,89 96,57 97,98 100,00 100,47

2 Công trình giáo dục 96,36 100,89 96,79 98,49 100,00 100,65

3 Công trình văn hóa 93,36 100,89 96,89 99,22 100,00 100,84

4 Công trình trụ sở cơ quan, văn 96,31 100,89 97,01 98,36 100,00 101,09

5 Công trình y tế 96,87 100,89 96,62 97,71 100,00 100,43

6 Công trình khách sạn 99,34 100,89 96,85 98,24 100,00 100,73

7
Công trình tháp thu phát sóng 

truyền hình, truyền thanh
97,05 100,89 96,53 99,31 100,00 100,61

II CÔNG TRÌNH CÔNG NGHIỆP
1 Công trình năng lượng

Đường dây 97,55 100,00 99,74 100,02 100,00 100,50

Trạm biến áp 97,65 100,00 99,74 100,00 100,00 100,50

2 Công trình công nghiệp dệt, may 94,30 100,89 96,76 95,90 100,00 100,48

3
Công trình công nghiệp chế tạo 

sản phẩm nhựa
97,34 100,89 96,84 97,80 100,00 100,64

4
Công trình công nghiệp vật liệu 

xây dựng
97,59 100,89 96,64 94,67 100,00 100,29

III CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG
1 Công trình đường bộ

Đường nhựa asphan, đường thâm 

nhập nhựa, đường láng nhựa
85,56 100,89 97,06 100,86 100,00 101,01

Đường bê tông xi măng 93,75 100,89 97,02 100,29 100,00 101,26

2 Công trình cầu, hầm

Cầu, cống bê tông xi măng 93,48 100,89 96,80 97,47 100,00 100,42

IV CÔNG TRÌNH THỦY LỢI
1 Đập bê tông 95,78 100,89 96,78 98,22 100,00 100,86

2 Kênh bê tông xi măng 95,62 100,89 97,12 97,58 100,00 101,30

3 Tường chắn bê tông cốt thép 95,09 100,89 96,63 100,43 100,00 100,37

V CÔNG TRÌNH HẠ TẦNG
1 Công trình mạng cấp nước 98,92 100,89 97,01 99,30 100,00 100,97

2 Công trình mạng thoát nước 99,72 100,89 96,97 99,94 100,00 101,04

3 Công trình xử lý nước thải 90,85 100,89 97,08 99,97 100,00 101,19

12. CHỈ SỐ GIÁ XÂY DỰNG THỊ XÃ BUÔN HỒ

Bảng 7.3. CHỈ SỐ GIÁ VẬT LIỆU, NHÂN CÔNG, MÁY THI CÔNG

Đơn vị tính : %

STT Loại công trình

Chỉ số giá quý II năm 2017 so với

Năm gốc 2015 Qúy I năm 2017

44



Vật 

liệu

Nhân 

công
Máy TC Vật liệu

Nhân 

công
Máy TC

I CÔNG TRÌNH DÂN DỤNG
1 Công trình nhà ở 97,85 100,89 96,57 98,19 100,00 100,47

2 Công trình giáo dục 98,54 100,89 96,79 98,69 100,00 100,65

3 Công trình văn hóa 94,66 100,89 96,89 99,23 100,00 100,84

4 Công trình trụ sở cơ quan, văn 98,40 100,89 97,01 98,55 100,00 101,09

5 Công trình y tế 98,04 100,89 96,62 97,87 100,00 100,43

6 Công trình khách sạn 98,73 100,89 96,85 98,30 100,00 100,73

7
Công trình tháp thu phát sóng 

truyền hình, truyền thanh
99,22 100,89 96,53 99,42 100,00 100,61

II CÔNG TRÌNH CÔNG NGHIỆP
1 Công trình năng lượng

Đường dây 97,75 100,00 99,74 100,01 100,00 100,50

Trạm biến áp 97,66 100,00 99,74 100,00 100,00 100,50

2 Công trình công nghiệp dệt, may 96,98 100,89 96,76 96,11 100,00 100,48

3
Công trình công nghiệp chế tạo 

sản phẩm nhựa
98,41 100,89 96,84 97,84 100,00 100,64

4
Công trình công nghiệp vật liệu 

xây dựng
97,65 100,89 96,64 94,70 100,00 100,29

III CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG
1 Công trình đường bộ

Đường nhựa asphan, đường thâm 

nhập nhựa, đường láng nhựa
89,59 100,89 97,06 100,31 100,00 101,01

Đường bê tông xi măng 98,77 100,89 97,02 99,92 100,00 101,26

2 Công trình cầu, hầm

Cầu, cống bê tông xi măng 96,58 100,89 96,80 97,53 100,00 100,42

IV CÔNG TRÌNH THỦY LỢI
1 Đập bê tông 99,32 100,89 96,78 98,11 100,00 100,86

2 Kênh bê tông xi măng 97,91 100,89 97,12 97,55 100,00 101,30

3 Tường chắn bê tông cốt thép 98,79 100,89 96,63 100,24 100,00 100,37

V CÔNG TRÌNH HẠ TẦNG
1 Công trình mạng cấp nước 99,77 100,89 97,01 99,28 100,00 100,97

2 Công trình mạng thoát nước 100,84 100,89 96,97 99,93 100,00 101,04

3 Công trình xử lý nước thải 95,27 100,89 97,08 99,75 100,00 101,19

13. CHỈ SỐ GIÁ XÂY DỰNG HUYỆN KRÔNG NĂNG

Bảng 7.3. CHỈ SỐ GIÁ VẬT LIỆU, NHÂN CÔNG, MÁY THI CÔNG

Đơn vị tính : %

STT Loại công trình

Chỉ số giá quý II năm 2017 so với

Năm gốc 2015 Qúy I năm 2017

45



Vật 

liệu

Nhân 

công
Máy TC Vật liệu

Nhân 

công
Máy TC

I CÔNG TRÌNH DÂN DỤNG
1 Công trình nhà ở 97,89 100,89 96,57 98,11 100,00 100,47

2 Công trình giáo dục 98,66 100,89 96,79 98,60 100,00 100,65

3 Công trình văn hóa 94,43 100,89 96,89 99,24 100,00 100,84

4 Công trình trụ sở cơ quan, văn 98,47 100,89 97,01 98,48 100,00 101,09

5 Công trình y tế 98,21 100,89 96,62 97,79 100,00 100,43

6 Công trình khách sạn 99,05 100,89 96,85 98,26 100,00 100,73

7
Công trình tháp thu phát sóng 

truyền hình, truyền thanh
99,23 100,89 96,53 99,39 100,00 100,61

II CÔNG TRÌNH CÔNG NGHIỆP
1 Công trình năng lượng

Đường dây 97,69 100,00 99,74 100,02 100,00 100,50

Trạm biến áp 97,66 100,00 99,74 100,00 100,00 100,50

2 Công trình công nghiệp dệt, may 96,82 100,89 96,76 96,04 100,00 100,48

3
Công trình công nghiệp chế tạo 

sản phẩm nhựa
98,29 100,89 96,84 97,83 100,00 100,64

4
Công trình công nghiệp vật liệu 

xây dựng
97,86 100,89 96,64 94,67 100,00 100,29

III CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG
1 Công trình đường bộ

Đường nhựa asphan, đường thâm 

nhập nhựa, đường láng nhựa
86,57 100,89 97,06 100,70 100,00 101,01

Đường bê tông xi măng 96,42 100,89 97,02 100,22 100,00 101,26

2 Công trình cầu, hầm

Cầu, cống bê tông xi măng 96,32 100,89 96,80 97,61 100,00 100,42

IV CÔNG TRÌNH THỦY LỢI
1 Đập bê tông 98,01 100,89 96,78 98,25 100,00 100,86

2 Kênh bê tông xi măng 97,43 100,89 97,12 97,61 100,00 101,30

3 Tường chắn bê tông cốt thép 97,98 100,89 96,63 100,41 100,00 100,37

V CÔNG TRÌNH HẠ TẦNG
1 Công trình mạng cấp nước 99,52 100,89 97,01 99,31 100,00 100,97

2 Công trình mạng thoát nước 100,68 100,89 96,97 99,97 100,00 101,04

3 Công trình xử lý nước thải 93,37 100,89 97,08 99,97 100,00 101,19

14. CHỈ SỐ GIÁ XÂY DỰNG HUYỆN KRÔNG ANA

Bảng 7.3. CHỈ SỐ GIÁ VẬT LIỆU, NHÂN CÔNG, MÁY THI CÔNG

Đơn vị tính : %

STT Loại công trình

Chỉ số giá quý II năm 2017 so với

Năm gốc 2015 Qúy I năm 2017

46



Vật 

liệu

Nhân 

công
Máy TC Vật liệu

Nhân 

công
Máy TC

I CÔNG TRÌNH DÂN DỤNG
1 Công trình nhà ở 98,24 100,89 96,57 98,19 100,00 100,47

2 Công trình giáo dục 98,94 100,89 96,79 98,67 100,00 100,65

3 Công trình văn hóa 94,74 100,89 96,89 99,31 100,00 100,84

4 Công trình trụ sở cơ quan, văn 98,80 100,89 97,01 98,56 100,00 101,09

5 Công trình y tế 98,43 100,89 96,62 97,85 100,00 100,43

6 Công trình khách sạn 99,18 100,89 96,85 98,29 100,00 100,73

7
Công trình tháp thu phát sóng 

truyền hình, truyền thanh
99,43 100,89 96,53 99,45 100,00 100,61

II CÔNG TRÌNH CÔNG NGHIỆP
1 Công trình năng lượng

Đường dây 97,73 100,00 99,74 100,03 100,00 100,50

Trạm biến áp 97,66 100,00 99,74 100,00 100,00 100,50

2 Công trình công nghiệp dệt, may 97,17 100,89 96,76 96,11 100,00 100,48

3
Công trình công nghiệp chế tạo 

sản phẩm nhựa
98,43 100,89 96,84 97,85 100,00 100,64

4
Công trình công nghiệp vật liệu 

xây dựng
97,94 100,89 96,64 94,67 100,00 100,29

III CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG
1 Công trình đường bộ

Đường nhựa asphan, đường thâm 

nhập nhựa, đường láng nhựa
87,36 100,89 97,06 100,80 100,00 101,01

Đường bê tông xi măng 97,43 100,89 97,02 100,33 100,00 101,26

2 Công trình cầu, hầm

Cầu, cống bê tông xi măng 96,63 100,89 96,80 97,69 100,00 100,42

IV CÔNG TRÌNH THỦY LỢI
1 Đập bê tông 98,61 100,89 96,78 98,33 100,00 100,86

2 Kênh bê tông xi măng 97,92 100,89 97,12 97,68 100,00 101,30

3 Tường chắn bê tông cốt thép 98,76 100,89 96,63 100,50 100,00 100,37

V CÔNG TRÌNH HẠ TẦNG
1 Công trình mạng cấp nước 99,72 100,89 97,01 99,34 100,00 100,97

2 Công trình mạng thoát nước 100,77 100,89 96,97 99,99 100,00 101,04

3 Công trình xử lý nước thải 93,97 100,89 97,08 100,07 100,00 101,19

15. CHỈ SỐ GIÁ XÂY DỰNG HUYỆN CƯ KUIN

Bảng 7.3. CHỈ SỐ GIÁ VẬT LIỆU, NHÂN CÔNG, MÁY THI CÔNG

Đơn vị tính : %

STT Loại công trình

Chỉ số giá quý II năm 2017 so với

Năm gốc 2015 Qúy I năm 2017
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Vật 

liệu

Nhân 

công
Máy TC Vật liệu

Nhân 

công
Máy TC

I CÔNG TRÌNH DÂN DỤNG
1 Công trình nhà ở 97,18 100,89 96,57 98,12 100,00 100,47

2 Công trình giáo dục 97,97 100,89 96,79 98,61 100,00 100,65

3 Công trình văn hóa 94,30 100,89 96,89 99,27 100,00 100,84

4 Công trình trụ sở cơ quan, văn 97,97 100,89 97,01 98,49 100,00 101,09

5 Công trình y tế 97,72 100,89 96,62 97,79 100,00 100,43

6 Công trình khách sạn 98,94 100,89 96,85 98,27 100,00 100,73

7
Công trình tháp thu phát sóng 

truyền hình, truyền thanh
98,82 100,89 96,53 99,40 100,00 100,61

II CÔNG TRÌNH CÔNG NGHIỆP
1 Công trình năng lượng

Đường dây 97,69 100,00 99,74 100,02 100,00 100,50

Trạm biến áp 97,66 100,00 99,74 100,00 100,00 100,50

2 Công trình công nghiệp dệt, may 96,23 100,89 96,76 96,04 100,00 100,48

3
Công trình công nghiệp chế tạo 

sản phẩm nhựa
98,03 100,89 96,84 97,84 100,00 100,64

4
Công trình công nghiệp vật liệu 

xây dựng
97,71 100,89 96,64 94,68 100,00 100,29

III CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG
1 Công trình đường bộ

Đường nhựa asphan, đường thâm 

nhập nhựa, đường láng nhựa
87,54 100,89 97,06 100,81 100,00 101,01

Đường bê tông xi măng 96,93 100,89 97,02 100,31 100,00 101,26

2 Công trình cầu, hầm

Cầu, cống bê tông xi măng 96,03 100,89 96,80 97,63 100,00 100,42

IV CÔNG TRÌNH THỦY LỢI
1 Đập bê tông 98,20 100,89 96,78 98,31 100,00 100,86

2 Kênh bê tông xi măng 97,32 100,89 97,12 97,65 100,00 101,30

3 Tường chắn bê tông cốt thép 97,93 100,89 96,63 100,47 100,00 100,37

V CÔNG TRÌNH HẠ TẦNG
1 Công trình mạng cấp nước 99,51 100,89 97,01 99,33 100,00 100,97

2 Công trình mạng thoát nước 100,59 100,89 96,97 99,97 100,00 101,04

3 Công trình xử lý nước thải 93,64 100,89 97,08 100,04 100,00 101,19

16. CHỈ SỐ GIÁ XÂY DỰNG HUYỆN BUÔN ĐÔN

Bảng 7.3. CHỈ SỐ GIÁ VẬT LIỆU, NHÂN CÔNG, MÁY THI CÔNG

Đơn vị tính : %

STT Loại công trình

Chỉ số giá quý II năm 2017 so với

Năm gốc 2015 Qúy I năm 2017
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Năm gốc 2015 Qúy I năm 2017

1 Xi măng 96,67 100,33

2 Cát xây dựng 98,78 104,39

3 Đá xây dựng 100,21 99,91

4 Gạch lát 100,43 100,00

5 Gỗ xây dựng 100,00 100,00

6 Thép xây dựng 98,25 94,63

7 Vật liệu tấm lợp, bao che 80,16 80,93

8 Sơn và vật liệu sơn 110,05 109,03

9 Vật tư ngành điện 97,66 100,00

10 Vật tư ngành nước 101,09 100,00

11 Gạch xây dựng 91,01 100,29

12 Xăng dầu 92,33 97,07

13 Nhựa đường phuy 60/70 70,43 103,89

STT

Bảng 7.4. CHỈ SỐ GIÁ VẬT LIỆU XÂY DỰNG CHỦ YẾU

1. CHỈ SỐ GIÁ XÂY DỰNG TỈNH ĐẮK LẮK

(NĂM 2015 = 100)

Đơn vị tính: %

Chỉ số giá quý II năm 2017 so với
Loại vật liệu
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Năm gốc 2015 Qúy I năm 2017

1 Xi măng 96,87 100,34

2 Cát xây dựng 99,87 104,55

3 Đá xây dựng 86,28 99,88

4 Gạch lát 99,46 100,00

5 Gỗ xây dựng 100,00 100,00

6 Thép xây dựng 98,22 94,61

7 Vật liệu tấm lợp, bao che 82,76 81,41

8 Sơn và vật liệu sơn 110,05 109,03

9 Vật tư ngành điện 97,66 100,00

10 Vật tư ngành nước 101,09 100,00

11 Gạch xây dựng 89,67 100,37

12 Xăng dầu 92,33 97,07

13 Nhựa đường phuy 60/70 70,54 104,12

2. CHỈ SỐ GIÁ XÂY DỰNG TP. BUÔN MA THUỘT

Bảng 7.4. CHỈ SỐ GIÁ VẬT LIỆU XÂY DỰNG CHỦ YẾU

(NĂM 2015 = 100)

Đơn vị tính: %

STT
Chỉ số giá quý II năm 2017 so với

Loại vật liệu
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Năm gốc 2015 Qúy I năm 2017

1 Xi măng 98,60 100,37

2 Cát xây dựng 107,88 110,14

3 Đá xây dựng 111,46 99,99

4 Gạch lát 100,20 100,02

5 Gỗ xây dựng 100,00 100,00

6 Thép xây dựng 98,42 94,65

7 Vật liệu tấm lợp, bao che 82,88 81,17

8 Sơn và vật liệu sơn 110,05 109,03

9 Vật tư ngành điện 97,66 100,00

10 Vật tư ngành nước 101,09 100,00

11 Gạch xây dựng 94,67 99,43

12 Xăng dầu 92,33 97,07

13 Nhựa đường phuy 60/70 70,84 104,09

3. CHỈ SỐ GIÁ XÂY DỰNG HUYỆN KRÔNG BÔNG

Bảng 7.4. CHỈ SỐ GIÁ VẬT LIỆU XÂY DỰNG CHỦ YẾU

(NĂM 2015 = 100)

Đơn vị tính: %

STT Loại vật liệu
Chỉ số giá quý II năm 2017 so với
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Năm gốc 2015 Qúy I năm 2017

1 Xi măng 98,30 100,34

2 Cát xây dựng 98,93 103,61

3 Đá xây dựng 100,45 99,87

4 Gạch lát 101,58 100,00

5 Gỗ xây dựng 100,00 100,00

6 Thép xây dựng 98,38 94,63

7 Vật liệu tấm lợp, bao che 83,21 81,54

8 Sơn và vật liệu sơn 110,05 109,03

9 Vật tư ngành điện 97,66 100,00

10 Vật tư ngành nước 101,09 100,00

11 Gạch xây dựng 89,52 100,03

12 Xăng dầu 92,33 97,07

13 Nhựa đường phuy 60/70 70,73 104,10

4. CHỈ SỐ GIÁ XÂY DỰNG HUYỆN CƯ M'GAR

Bảng 7.4. CHỈ SỐ GIÁ VẬT LIỆU XÂY DỰNG CHỦ YẾU

(NĂM 2015 = 100)

Đơn vị tính: %

STT Loại vật liệu
Chỉ số giá quý II năm 2017 so với
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Năm gốc 2015 Qúy I năm 2017

1 Xi măng 98,15 100,27

2 Cát xây dựng 102,67 104,62

3 Đá xây dựng 107,82 99,67

4 Gạch lát 99,99 99,98

5 Gỗ xây dựng 100,00 100,00

6 Thép xây dựng 98,36 94,64

7 Vật liệu tấm lợp, bao che 84,72 81,57

8 Sơn và vật liệu sơn 110,05 109,03

9 Vật tư ngành điện 97,66 100,00

10 Vật tư ngành nước 101,09 100,00

11 Gạch xây dựng 95,11 100,75

12 Xăng dầu 92,33 97,07

13 Nhựa đường phuy 60/70 70,82 104,07

5. CHỈ SỐ GIÁ XÂY DỰNG HUYỆN EA KAR

Bảng 7.4. CHỈ SỐ GIÁ VẬT LIỆU XÂY DỰNG CHỦ YẾU

(NĂM 2015 = 100)

Đơn vị tính: %

STT Loại vật liệu
Chỉ số giá quý II năm 2017 so với
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Năm gốc 2015 Qúy I năm 2017

1 Xi măng 97,47 100,33

2 Cát xây dựng 100,89 101,45

3 Đá xây dựng 106,26 99,01

4 Gạch lát 99,68 100,00

5 Gỗ xây dựng 100,00 100,00

6 Thép xây dựng 98,28 94,63

7 Vật liệu tấm lợp, bao che 41,47 68,76

8 Sơn và vật liệu sơn 110,05 109,03

9 Vật tư ngành điện 97,66 100,00

10 Vật tư ngành nước 101,09 100,00

11 Gạch xây dựng 94,25 100,63

12 Xăng dầu 92,33 97,07

13 Nhựa đường phuy 60/70 70,67 104,10

6. CHỈ SỐ GIÁ XÂY DỰNG HUYỆN KRÔNG PẮK

Bảng 7.4. CHỈ SỐ GIÁ VẬT LIỆU XÂY DỰNG CHỦ YẾU

(NĂM 2015 = 100)

Đơn vị tính: %

STT Loại vật liệu
Chỉ số giá quý II năm 2017 so với
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Năm gốc 2015 Qúy I năm 2017

1 Xi măng 91,53 100,22

2 Cát xây dựng 102,94 104,57

3 Đá xây dựng 107,75 100,01

4 Gạch lát 99,93 99,96

5 Gỗ xây dựng 100,00 100,00

6 Thép xây dựng 98,35 94,66

7 Vật liệu tấm lợp, bao che 82,87 81,24

8 Sơn và vật liệu sơn 110,05 109,03

9 Vật tư ngành điện 97,66 100,00

10 Vật tư ngành nước 101,09 100,00

11 Gạch xây dựng 93,21 100,56

12 Xăng dầu 92,33 97,07

13 Nhựa đường phuy 60/70 70,91 104,04

7. CHỈ SỐ GIÁ XÂY DỰNG HUYỆN M'DRẮK

Bảng 7.4. CHỈ SỐ GIÁ VẬT LIỆU XÂY DỰNG CHỦ YẾU

(NĂM 2015 = 100)

Đơn vị tính: %

STT Loại vật liệu
Chỉ số giá quý II năm 2017 so với
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Năm gốc 2015 Qúy I năm 2017

1 Xi măng 98,24 100,34

2 Cát xây dựng 104,33 106,56

3 Đá xây dựng 99,35 103,27

4 Gạch lát 100,02 100,00

5 Gỗ xây dựng 100,00 100,00

6 Thép xây dựng 98,38 94,65

7 Vật liệu tấm lợp, bao che 82,88 81,23

8 Sơn và vật liệu sơn 110,05 109,03

9 Vật tư ngành điện 97,66 100,00

10 Vật tư ngành nước 101,09 100,00

11 Gạch xây dựng 96,01 100,70

12 Xăng dầu 92,33 97,07

13 Nhựa đường phuy 60/70 70,83 104,09

8. CHỈ SỐ GIÁ XÂY DỰNG HUYỆN LẮK

Bảng 7.4. CHỈ SỐ GIÁ VẬT LIỆU XÂY DỰNG CHỦ YẾU

(NĂM 2015 = 100)

Đơn vị tính: %

STT Loại vật liệu
Chỉ số giá quý II năm 2017 so với
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Năm gốc 2015 Qúy I năm 2017

1 Xi măng 98,83 100,35

2 Cát xây dựng 102,00 104,06

3 Đá xây dựng 107,94 100,00

4 Gạch lát 100,27 100,01

5 Gỗ xây dựng 100,00 100,00

6 Thép xây dựng 98,45 94,68

7 Vật liệu tấm lợp, bao che 83,01 81,24

8 Sơn và vật liệu sơn 110,05 109,03

9 Vật tư ngành điện 97,66 100,00

10 Vật tư ngành nước 101,09 100,00

11 Gạch xây dựng 97,83 101,19

12 Xăng dầu 92,33 97,07

13 Nhựa đường phuy 60/70 70,28 103,00

Đơn vị tính: %

STT Loại vật liệu
Chỉ số giá quý II năm 2017 so với

9. CHỈ SỐ GIÁ XÂY DỰNG HUYỆN EA SÚP

Bảng 7.4. CHỈ SỐ GIÁ VẬT LIỆU XÂY DỰNG CHỦ YẾU

(NĂM 2015 = 100)
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Năm gốc 2015 Qúy I năm 2017

1 Xi măng 92,92 100,33

2 Cát xây dựng 97,88 103,35

3 Đá xây dựng 91,61 100,00

4 Gạch lát 97,56 100,00

5 Gỗ xây dựng 100,00 100,00

6 Thép xây dựng 97,90 94,61

7 Vật liệu tấm lợp, bao che 82,07 81,77

8 Sơn và vật liệu sơn 110,05 109,03

9 Vật tư ngành điện 97,66 100,00

10 Vật tư ngành nước 101,09 100,00

11 Gạch xây dựng 68,15 98,48

12 Xăng dầu 92,33 97,07

13 Nhựa đường phuy 60/70 68,44 103,63

10. CHỈ SỐ GIÁ XÂY DỰNG HUYỆN EA H'LEO

Bảng 7.4. CHỈ SỐ GIÁ VẬT LIỆU XÂY DỰNG CHỦ YẾU

(NĂM 2015 = 100)

Đơn vị tính: %

STT Loại vật liệu
Chỉ số giá quý II năm 2017 so với
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Năm gốc 2015 Qúy I năm 2017

1 Xi măng 94,46 100,34

2 Cát xây dựng 75,98 103,67

3 Đá xây dựng 93,73 99,90

4 Gạch lát 101,33 100,00

5 Gỗ xây dựng 100,00 100,00

6 Thép xây dựng 97,91 94,62

7 Vật liệu tấm lợp, bao che 82,24 81,53

8 Sơn và vật liệu sơn 110,05 109,03

9 Vật tư ngành điện 97,66 100,00

10 Vật tư ngành nước 101,09 100,00

11 Gạch xây dựng 89,27 99,98

12 Xăng dầu 92,33 97,07

13 Nhựa đường phuy 60/70 70,24 103,88

11. CHỈ SỐ GIÁ XÂY DỰNG HUYỆN KRÔNG BÚK

Bảng 7.4. CHỈ SỐ GIÁ VẬT LIỆU XÂY DỰNG CHỦ YẾU

(NĂM 2015 = 100)

Đơn vị tính: %

STT Loại vật liệu
Chỉ số giá quý II năm 2017 so với

59



Năm gốc 2015 Qúy I năm 2017

1 Xi măng 95,46 100,34

2 Cát xây dựng 81,13 103,92

3 Đá xây dựng 94,96 100,00

4 Gạch lát 108,01 100,00

5 Gỗ xây dựng 100,00 100,00

6 Thép xây dựng 98,04 94,62

7 Vật liệu tấm lợp, bao che 82,46 81,47

8 Sơn và vật liệu sơn 110,05 109,03

9 Vật tư ngành điện 97,66 100,00

10 Vật tư ngành nước 101,09 100,00

11 Gạch xây dựng 76,82 99,47

12 Xăng dầu 92,33 97,07

13 Nhựa đường phuy 60/70 70,36 103,97

12. CHỈ SỐ GIÁ XÂY DỰNG THỊ XÃ BUÔN HỒ

Bảng 7.4. CHỈ SỐ GIÁ VẬT LIỆU XÂY DỰNG CHỦ YẾU

(NĂM 2015 = 100)

Đơn vị tính: %

STT Loại vật liệu
Chỉ số giá quý II năm 2017 so với
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Năm gốc 2015 Qúy I năm 2017

1 Xi măng 95,61 100,34

2 Cát xây dựng 102,34 103,90

3 Đá xây dựng 107,42 98,81

4 Gạch lát 98,83 100,00

5 Gỗ xây dựng 100,00 100,00

6 Thép xây dựng 98,05 94,63

7 Vật liệu tấm lợp, bao che 82,81 81,80

8 Sơn và vật liệu sơn 110,05 109,03

9 Vật tư ngành điện 97,66 100,00

10 Vật tư ngành nước 101,09 100,00

11 Gạch xây dựng 94,06 101,32

12 Xăng dầu 92,33 97,07

13 Nhựa đường phuy 60/70 70,28 103,71

13. CHỈ SỐ GIÁ XÂY DỰNG HUYỆN KRÔNG NĂNG

Bảng 7.4. CHỈ SỐ GIÁ VẬT LIỆU XÂY DỰNG CHỦ YẾU

(NĂM 2015 = 100)

Đơn vị tính: %

STT Loại vật liệu
Chỉ số giá quý II năm 2017 so với
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Năm gốc 2015 Qúy I năm 2017

1 Xi măng 97,41 100,29

2 Cát xây dựng 102,42 104,27

3 Đá xây dựng 96,56 99,63

4 Gạch lát 99,67 99,98

5 Gỗ xây dựng 100,00 100,00

6 Thép xây dựng 98,28 94,62

7 Vật liệu tấm lợp, bao che 82,85 81,38

8 Sơn và vật liệu sơn 110,05 109,03

9 Vật tư ngành điện 97,66 100,00

10 Vật tư ngành nước 101,09 100,00

11 Gạch xây dựng 95,43 100,34

12 Xăng dầu 92,33 97,07

13 Nhựa đường phuy 60/70 70,47 103,83

14. CHỈ SỐ GIÁ XÂY DỰNG HUYỆN KRÔNG ANA

Bảng 7.4. CHỈ SỐ GIÁ VẬT LIỆU XÂY DỰNG CHỦ YẾU

(NĂM 2015 = 100)

Đơn vị tính: %

STT Loại vật liệu
Chỉ số giá quý II năm 2017 so với
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Năm gốc 2015 Qúy I năm 2017

1 Xi măng 98,09 100,35

2 Cát xây dựng 102,04 104,70

3 Đá xây dựng 98,90 99,85

4 Gạch lát 99,99 100,00

5 Gỗ xây dựng 100,00 100,00

6 Thép xây dựng 98,36 94,63

7 Vật liệu tấm lợp, bao che 82,98 81,34

8 Sơn và vật liệu sơn 110,05 109,03

9 Vật tư ngành điện 97,66 100,00

10 Vật tư ngành nước 101,09 100,00

11 Gạch xây dựng 96,03 100,78

12 Xăng dầu 92,33 97,07

13 Nhựa đường phuy 60/70 70,56 103,91

15. CHỈ SỐ GIÁ XÂY DỰNG HUYỆN CƯ KUIN

Bảng 7.4. CHỈ SỐ GIÁ VẬT LIỆU XÂY DỰNG CHỦ YẾU

(NĂM 2015 = 100)

Đơn vị tính: %

STT Loại vật liệu
Chỉ số giá quý II năm 2017 so với
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Năm gốc 2015 Qúy I năm 2017

1 Xi măng 98,10 100,33

2 Cát xây dựng 100,35 102,15

3 Đá xây dựng 92,71 99,05

4 Gạch lát 100,00 100,00

5 Gỗ xây dựng 100,00 100,00

6 Thép xây dựng 98,36 94,63

7 Vật liệu tấm lợp, bao che 83,15 81,52

8 Sơn và vật liệu sơn 110,05 109,03

9 Vật tư ngành điện 97,66 100,00

10 Vật tư ngành nước 101,09 100,00

11 Gạch xây dựng 95,07 99,72

12 Xăng dầu 92,33 97,07

13 Nhựa đường phuy 60/70 70,54 103,86

16. CHỈ SỐ GIÁ XÂY DỰNG HUYỆN BUÔN ĐÔN

Bảng 7.4. CHỈ SỐ GIÁ VẬT LIỆU XÂY DỰNG CHỦ YẾU

(NĂM 2015 = 100)

Đơn vị tính: %

STT Loại vật liệu
Chỉ số giá quý II năm 2017 so với
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